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5. Nội dung phương án quy hoạch
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61
6.3. Dự kiến vốn đầu tư
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67
6. Giải pháp thị trường tiêu thụ sản phẩm
69
7. Giải pháp về tổ chức quản lý sản xuất
69
8. Giải pháp về vốn đầu tư
70
9. Giải pháp về tổ chức thực hiện 
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19
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MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết phải lập quy hoạch

Bắc Giang là tỉnh thuộc vùng trung du miền núi phía Bắc, có tiềm năng và lợi thế phát triển nuôi thủy sản nước ngọt, tổng diện tích các loại hình mặt nước (mặt nước lớn, sông suối, ao hồ, ruộng trũng...) có khả năng đưa vào sử dụng để nuôi thủy sản khoảng 26.120 ha. Trong những năm qua, ngành thủy sản Bắc Giang đã và đang trên đà phát triển cùng với sự phát triển chung của ngành thuỷ sản cả nước, đã thu được những thành tựu đáng kể: năm 2005 diện tích nuôi thủy sản 9.765 ha, đến năm 2011 diện tích nuôi thủy sản đạt 12.009 ha, so với năm 2005 tăng 2.244 ha (đạt tốc độ TTBQ giai đoạn 2005-2011 là 3,28%/năm). Sản lượng nuôi thủy sản tăng từ 2005 là 6.028 tấn, đến năm 2011 đạt 21.396 tấn, tăng 13.368 tấn so với năm 2005 (đạt tốc độ TTBQ về sản lượng là 23,5%/năm); một số vùng nuôi tập trung đã được hình thành, khoa học công nghệ tiên tiến và một số đối tượng có giá trị kinh tế cao đã được đưa vào sản xuất, góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế ở các vùng nông thôn; giải quyết việc làm cho các vùng nông thôn, đời sống của người lao động tham gia sản xuất thủy sản được cải thiện rõ rệt, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH vùng nông thôn, miền núi trong tỉnh.
Tuy nhiên, ngành thủy sản của tỉnh Bắc Giang trong thời gian qua phát triển còn manh mún, nhỏ lẻ chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế sẵn có. Các đối tượng nuôi chính hiện nay là các loài cá truyền thống, hình thức nuôi chủ yếu là quảng canh và quảng canh cải tiến nên năng suất còn thấp, sản lượng và giá trị mang lại chưa cao; điều kiện cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế, trình độ kỹ thuật sản xuất của người dân chưa đáp ứng được yêu cầu; trong quá trình sản xuất dịch bệnh đã xuất hiện, môi trường nuôi có biểu hiện ô nhiễm, nguồn lợi thủy sản ngày càng bị giảm sút dẫn đến hiệu quả sản xuất thủy sản mang lại vẫn còn thấp, chưa ổn định, phát triển biểu hiện thiếu bền vững.
Năm 2003, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt dự án quy hoạch “Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản tỉnh Bắc Giang đến năm 2010”, thời gian dự án quy hoạch đến nay đã hết hạn. Vì vậy, việc lập và thực dự án “Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Bắc Giang đến năm 2020” là cần thiết, để giải quyết được những khó khăn, bất cập trên và làm cơ sở để lập kế hoạch phát triển thủy sản 5 năm, hàng năm của tỉnh và kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng, khoa học công nghệ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu phát ngành triển thủy sản của tỉnh Bắc Giang trong thời kỳ mới.
2. Căn cứ pháp lý lập quy hoạch

- Luật Thuỷ sản của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003 và có hiệu lực thi hành từ 01/07/2004;
- Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 92/2006/NĐ-CP;

- Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 01/07/2008 về hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quyết định số 281/2007/QĐ-BKH ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

- Quyết định số 10/2006/QĐ-TTg ngày 11/1/2006 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thuỷ sản đến năm 2010 và định hướng năm 2020;

- Quyết định 1690/QĐ-TTg ngày 16/9/2010 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành thủy sản Việt Nam đến năm 2020;

- Quyết định số Quyết định số 332/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2011 về phê duyệt đề án phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2020;
- Quyết định số 05/2009/QĐ-TTg ngày 13/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang đến năm 2020;
- Quyết định số 46/2003/QĐ-UBND ngày 30/6/2003 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Thủy sản tỉnh Bắc Giang đến năm 2010;

- Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND ngày 11/8/2006 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2006-2020;

- Quyết định số 2039/QĐ-UBND ngày 26/11/2007 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Dũng giai đoạn 2007-2020;
- Quyết định số 100/QĐ-UBND ngày 20/12/2007 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tân Yên giai đoạn 2007-2020;
- Quyết định số 101/QĐ-UBND ngày 20/12/2007 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lạng Giang giai đoạn 2007-2020;
- Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 11/01/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lục Ngạn giai đoạn 2007-2020;
- Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 21/5/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Việt Yên giai đoạn 2007-2020;
- Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 10/6/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Bắc Giang giai đoạn 2007-2020;
- Quyết định số 2303/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Hiệp Hòa giai đoạn 2007-2020;
- Quyết định số 2304/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Yên Thế giai đoạn 2007-2020;
- Quyết định số 751/QĐ-UBND ngày 15/5/2009 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Lục Nam giai đoạn 2008-2020;
- Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 12/6/2009 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Sơn Động giai đoạn 2008-2020;
- Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 12/3/2009 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc thực hiện Chương trình hành động số 47-Ctr/TU ngày 03/10/2008 của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;
- Nghị Quyết số 43-NQ/TU ngày 22/02/2011của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh về ban hành 5 Chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm giai đoạn 2011-2015 thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVII;

- Quyết định 1064/QĐ-UBND ngày 01/8/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt đề cương-dự toán kinh phí lập quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Bắc Giang đến năm 2020.
- Quy hoạch phát triển các ngành, các lĩnh vực của tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt.
3. Đối tượng, nội dung và phạm vi nghiên cứu 
3.1. Phạm vi quy hoạch
 - Không gian: Dự án quy hoạch được triển khai trên phạm vi lãnh thổ các huyện, thành phố trên địa bàn của tỉnh Bắc Giang.
- Thời gian: Đánh giá tình hình phát triển thủy sản của tỉnh Bắc Giang đến giai đoạn 2005-2011; nghiên cứu lập Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Bắc Giang đến năm 2020.

3.2. Nội dung quy hoạch 

Nội dung báo cáo Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, ngoài phần mở đầu, kết luận, gồm 5 phần chính sau:

- Phần I:  Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và các nguồn lực phát triển thủy sản của tỉnh Bắc Giang
- Phần II: Hiện trạng phát triển nuôi thuỷ sản của tỉnh Bắc Giang 

- Phần III: Phân tích và dự báo các điều kiện phát triển

- Phần IV: Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Bắc Giang đến năm 2020

- Phần V: Các giải pháp chủ yếu thực hiện quy hoạch

4.  Sản phẩm quy hoạch
- Báo cáo đánh giá các yếu tố điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến phát triển nuôi thủy sản tỉnh Bắc Giang;

- Báo cáo kết quả phân tích môi trường và đánh gía tác động của môi trường đến vùng nuôi thủy sản.

- Báo cáo hiện trạng phát triển thủy sản giai đoạn 2005-2011 của tỉnh Bắc Giang.

- Báo cáo phân tích, dự báo các điều kiện phát triển và Quy hoạch triển nuôi thủy sản tỉnh Bắc Giang đến năm 2020.

- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt Quy hoạch triển thủy sản tỉnh Bắc Giang đến năm 2020.
- Bản đồ hiện trạng và quy hoạch phát triển thuỷ sản tỉnh Bắc Giang.

- Bản đồ quy hoạch vùng nuôi thủy sản đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cấp huyện và thành phố Bắc Giang.

- Đĩa CD lưu nội dung các báo cáo quy hoạch, các tài liệu liên quan và bản đồ.

PHẦN I
ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ XÃ HỘI VÀ CÁC NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN THỦY SẢN CỦA TỈNH BẮC GIANG

1. Điều kiện tự nhiên
1.1. Vị trí địa lý
Bắc Giang là một tỉnh thuộc vùng trung du và miền núi phía Bắc, nằm ở tọa độ từ 21007’’ đến 21037’’ vĩ độ Bắc; từ 105053’’ đến 107002’’ kinh độ Đông, nằm giáp ranh với các địa phương như sau: Phía Bắc giáp tỉnh Lạng Sơn; phía Đông giáp tỉnh Quảng Ninh; phía Tây giáp tỉnh Thái Nguyên và thành phố Hà Nội; phía Nam giáp Bắc Ninh và Hải Dương.  
So với các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc, tỉnh Bắc Giang có vị trí địa lý tương đối thuận lợi: nằm cạnh tam giác kinh tế trọng điểm phía Bắc (Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh). Thành phố Bắc Giang cách thủ đô Hà Nội 50 km, nằm trên Quốc lộ 1A và đường sắt Hà Nội – Lạng Sơn; cách cửa khẩu Hữu Nghị Quan với Trung Quốc 110 km; cách sân bay Quốc tế Nội Bài 60 km, cách cảng biển Hải Phòng và cảng biển nước sâu Cái Lân-Quảng Ninh 130 km tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho tỉnh phát triển kinh tế - xã hội, trao đổi hàng hóa và giao lưu kinh tế, khoa học kỹ thuật với các tỉnh thành trong cả nước và các nước khác trên thế giới.
1.2. Địa hình

 Tỉnh Bắc Giang có 9 huyện (huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Sơn Động, Yên Thế, Hiệp Hòa, Lạng Giang, Tân Yên, Việt Yên, Yên Dũng) và một thành phố (thành phố Bắc Giang), có đặc điểm địa hình đa dạng và phức tạp, vừa có đồng bằng, trung du và miền núi. Địa hình tỉnh Bắc Giang có thể chia làm ba khu vực như sau: 
- Địa hình vùng núi: Phân bố chủ yếu ở các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế, Yên Dũng, Lạng Giang,..Đây là vùng núi, địa hình chia cắt mạnh. Độ cao trung bình ở vùng này 300-400m, độ dốc phần lớn trên 250.
- Địa hình đồi thấp: Phân bố rải rác trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung nhiều ở huyện Hiệp Hòa, Việt Yên, thành phố Bắc Giang. Độ cao bình quân so với mặt biển 80-120m, độ dốc 8-150, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp.
- Địa hình đồng bằng: Phân bố thành các giải hẹp dọc ven sông, suối và ở các thung lũng xen các đồi thấp, núi. Độ cao bình quân so với mặt nước biển từ 15-25m, đất đai tương đối bằng phẳng, độ dốc phần lớn dưới 80.

1.3. Đặc điểm khí hậu, thủy văn

1.3.1. Khí hậu

Khí hậu tỉnh Bắc Giang mang tính chất của khí hậu nhiệt đới gió mùa, một năm có 4 mùa rõ rệt (Xuân, Hạ, Thu, Đông). Mùa đông lạnh và mùa hè nóng ẩm; mùa Thu và mùa Xuân khí hậu ôn hòa.

- Nhiệt độ bình quân hàng năm khoảng 23-24oC, nhiệt độ thấp nhất: 4oC, nhiệt độ cao nhất 39oC. Những tháng có nhiệt độ cao nhất là các tháng 6, 7, 8 (Nhiệt độ trung bình trong các tháng này từ 28,2oC–28,8oC), những tháng có nhiệt độ thấp là các tháng 1, 2, 3, song nhiệt độ trung bình các tháng này vẫn trên 16,4oC.

- Độ ẩm không khí trung bình 83%; các tháng về mùa khô có độ ẩm không khí thường thấp khoảng từ 70-80%.
- Lượng mưa trung bình năm 1.533mm, mưa nhiều từ tháng 4 đến tháng 9, lượng mưa bình quân trong các tháng này từ 200–300 mm/tháng. 
- Chế độ gió cơ bản chịu ảnh hưởng của gió Đông Nam về mùa hè và gió mùa Đông Bắc về mùa đông, trời khô, lạnh; ngoài ra còn xuất hiện cả gió mùa Tây Nam khô nóng. Bắc Giang ít chịu ảnh hưởng của bão nên ít tác động đến các công trình sản xuất thủy sản.
1.3.2. Thủy văn
Chế độ thủy văn các sông ở Bắc Giang phụ thuộc chủ yếu vào chế độ mưa và khả năng điều tiết của lưu vực. Chế độ thuỷ văn của các sông ở tỉnh Bắc Giang chia làm 2 mùa rõ rệt: mùa lũ và mùa kiệt. 

- Dòng chảy mùa lũ: Mùa lũ trên các sông ở Bắc Giang bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 9. Tuy nhiên, có năm lũ xuất hiện sớm hoặc muộn hơn khoảng 01 tháng. Lượng nước trên các sông trong mùa lũ thường chiếm 75-80% tổng lượng dòng chảy cả năm. Trong mùa lũ, phân phối dòng chảy của các tháng không đều, lưu lượng lớn nhất thường xuất hiện vào tháng 7.

- Dòng chảy mùa kiệt: Mùa kiệt trên các sông ở Bắc Giang bắt đầu từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau. Lượng nước trên các sông trong mùa kiệt thường chỉ chiếm 20-25% tổng lượng dòng chảy trong năm. Tháng có lưu lượng nhỏ nhất trong năm thường xảy ra vào các tháng 1,2 và 3.
Hệ thống sông ngòi chính của Bắc Giang: Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 3 con sông lớn chảy qua là sông Cầu, sông Thương và sông Lục Nam. 
- Sông Cầu chảy qua địa bàn tỉnh Bắc Giang với chiều dài khoảng 104 km, lòng sông rộng tới 70-150 m, độ sâu trung bình mùa cạn 5-7m. Lưu lượng nước Sông Cầu hàng năm là 4,2tỷ m3, Sông Cầu chảy qua địa phận các huyện Hiệp Hòa, Việt Yên và Yên Dũng của tỉnh Bắc Giang. 

- Sông Lục Nam chảy qua địa phận tỉnh Bắc Giang 150 km. Lưu lượng nước hàng năm 1,86 tỷ m3, Sông Lục Nam chảy qua địa bàn các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam và Yên Dũng.

- Sông Thương chảy qua địa bàn tỉnh Bắc Giang với chiều dài khoảng 84 km, Lưu lượng nước hàng năm 2,5 tỷ m3. Sông Thương chảy qua các huyện Yên Thế, Lạng Giang, Tân Yên, thành phố Bắc Giang và huyện Yên Dũng. 

2.  Thực trạng phát triển kinh tế –xã hội

2.1. Tình hình về kinh tế xã hội
Trong những năm qua, cùng với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế của  khu vực và của cả nước, các ngành kinh tế của tỉnh cũng có những bước phát triển đáng kể ở hầu hết các ngành, các lĩnh vực từ nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đến công nghiệp- xây dựng, và thương mại dịch vụ, đặc biệt là các nhóm ngành công nghiệp. Đây sẽ là bước tạo đà cho quá trình phát triển CNH-HĐH của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.
Tổng giá trị sản xuất đã tăng từ  9.015,1 tỷ đồng năm 2005 lên 18.049,1 tỷ đồng năm 2011, đạt tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất trong giai đoạn 2005-2011 là 12,26%/năm.
Bảng 1: Tốc độ tăng trưởng GTSX giai đoạn 2005-2011

	Phân theo ngành kinh tế
	Giá trị sản xuất theo giá cố định 1994

(tỷ đồng)
	Tốc độ TTBQ 

(%/năm)

	
	Năm 2005
	Năm 

2009
	Năm 

2010
	Sơ bộ 2011
	

	1. Nông – lâm – ngư nghiệp
	4.421,0
	4.907,4
	5.086,0
	5.352,1
	3,95

	2. CN-XD
	2.628,4
	5.678,2
	6.702,2
	8.113,9
	20,68

	3. Dịch vụ
	2.145,7
	3.757,2
	4.159,0
	4.583,1
	13,48

	Tổng nền kinh tế
	9.015,1
	14.342,8
	15.947,2
	18.049,1
	12,26


(Nguồn: Cục Thống kê Bắc Giang năm 2011)

So sánh các ngành trong giai đoạn 2005-2011 cho thấy, nhóm ngành công nghiệp - xây dựng có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất 20,68/năm. Nhóm ngành dịch vụ đạt tốc độ tăng trưởng bình quân là 13,48%/năm. Ngành nông nghiệp có tốc độ tăng trưởng thấp nhất, chỉ đạt tốc độ tăng trưởng là 3,95%/năm.
- Khu vực kinh tế công nghiệp – xây dựng: Ngành Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng ở Bắc Giang có bước khởi sắc, năng lực sản xuất được nâng lên và dần khẳng định vai trò là một ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Gía trị sản xuất của ngành công nghiệp và xây dựng phát triển với tốc độ cao, đạt bình quân là 20,68%/năm, trong đó ngành công nghiệp đã có bước  nhảy vọt. Sản phẩm công nghiệp chủ yếu hiện nay của tỉnh là bia, quần áo may sẵn, giầy, phân hóa học, xi măng, gạch,...
- Khu vực kinh tế dịch vụ: Trong giai đoạn qua, ngành kinh tế dịch vụ - thương mại – du lịch của Bắc Giang đã phát triển khá đa dạng, hàng hóa tiêu dùng phong phú, thị trường sôi động, đã hình thành hệ thống mạng lưới chợ rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh tạo ra sự lưu thông hàng hóa theo cơ chế thị trường đạt hiệu quả cao. 

- Khu vực kinh tế nông nghiệp: Kinh tế nông nghiệp của tỉnh Bắc Giang đã có bước phát triển rõ rệt và có nhiều khởi sắc. Sản xuất lương thực ổn định, sản xuất cây ăn quả, chăn nuôi, nuôi thủy sản tăng mạnh, tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân trong giai đoạn 2005-2011 là 13,95%/năm. 

Trong giai đoạn 2005-2011, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch nhanh theo hướng tăng dần tỷ trọng đóng góp của ngành công nghiệp, giảm dần tỷ trọng của ngành nông nghiệp. Theo giá thực tế năm 2011, ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 47,96%, dịch vụ chiếm 25,13%, nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 26,91%. 

Bảng 2: Gía trị sản xuất thực tế phân theo khu vực kinh tế tỉnh Bắc Giang 
giai đoạn 2005-2011
	TT 
	Tổng số
	Phân theo ngành kinh tế

	
	
	Nông, lâm nghiệp
 và thủy sản
	Công nghiệp
và xây dựng
	Dịch vụ

	
	Tỷ đồng

	Năm 2005
	14.060,3
	5.071,3
	4.647,2
	4.341,8

	Năm 2009
	33.252,1
	10.366,8
	13.252,1
	9.633,2

	Năm 2010
	45.390,5
	12.273,9
	21.214,3
	11.902,3

	Sơ bộ 2011
	63.891,7
	17.192,4
	30.645,3
	16.054,0

	 
	Cơ cấu (%)

	Năm 2005
	100,00
	36,07
	33,05
	30,88

	Năm 2009
	100,00
	31,18
	39,85
	28,97

	Năm 2010
	100,00
	27,04
	46,74
	26,22

	Sơ bộ 2011
	100,00
	26,91
	47,96
	25,13


(Nguồn: Cục Thống kê Bắc Giang năm 2011)



2.2. Dân số, lao động và việc làm
- Dân số: Theo số liệu niên giám thống kê tỉnh Bắc Giang năm 2011: dân số tỉnh Bắc Giang năm 2011 là 1.576.962 người, với mật độ dân số trung bình là 410,2 người/km². Cơ cấu dân số 2011: nam 783.095 người chiếm 49,7% tổng dân số, nữ chiếm 50,3% tổng dân số; dân số vùng nông thôn chiếm 90,3%, dân số thành thị chiếm 9,7% tổng dân số. Tỷ lệ tăng tự nhiên của tỉnh Bắc Giang trong những năm qua đạt khoảng 1,18%/năm.  
Bảng 3: Dân số trung bình phân theo giới tính và phân theo thành thị, nông thôn giai đoạn 2005-2011.

	TT
	Tổng số
	Phân theo giới tính
	Phân theo thành thị

	
	
	Nam
	Nữ
	Thành thị
	Nông thôn

	Năm 2005
	1.537.265
	760.025
	777.240
	138.363
	1.398.903

	Năm 2009
	1.560.171
	777.877
	782.294
	150.232
	1.409.939

	Năm 2011
	1.576.926
	783.095
	793.867
	153.050
	1.423.912


(Nguồn: Cục Thống kê Bắc Giang năm 2011)

-  Lao động và việc làm: Theo số liệu thống kê năm 2011, tổng số lao động đang làm việc tại các ngành kinh tế là 986.385 người, chiếm 62,55% tổng dân số của tỉnh, trong đó:  Lao động đang làm việc hoạt trong ngành nông, lâm, thủy sản lớn nhất là 667.597 người chiếm 67,7% số lao động trong các ngành kinh tế; số lao động còn lại tham gia các ngành kinh tế khác chiểm tỷ lệ là 32,3%. Lao động đang làm việc phân theo ngành Kinh tế cụ thể như sau:
Bảng 4: Lao động đang làm việc phân theo ngành Kinh tế

	Lao động phân theo ngành kinh tế
	Năm
2009
	Năm
2010
	Năm
2011

	TỔNG SỐ
	963.836
	976.413
	986.385

	1. Nông, lâm, thủy sản
	675.332
	661.125
	667.597

	2. Khai khoáng
	1.786
	2.818
	2.863

	3. Công nghiệp chế biến, chế tạo
	91.676
	92.725
	93.664

	4. SX & PP điện, khí, nước nóng, 
ĐHKK
	7.537
	7.973
	8.057

	5. Cung cấp nước; hoạt động quản lý
 và xử lý rác thải, nước thải
	783
	997
	1.01

	6. Xây dựng
	37.077
	44.744
	45.284

	7. Bán buôn, bán lẻ; sửa chữa ô tô, 
mô tô, xe máy và xe có động cơ khác
	55.924
	57.931
	58.531

	8. Vận tải, kho bãi và TTLL
	19.826
	20.283
	20.491

	9. Dịch vụ lưu trú và ăn uống
	9.828
	10.905
	11.026

	10. Thông tin và truyền thông
	2.116
	2.554
	2.585

	11. Hoạt động tài chính, ngân hàng
 và bảo hiểm
	1.909
	2.193
	2.218

	12. HĐ kinh doanh bất động sản
	68
	109
	111

	13. Hoạt động chuyên môn, khoa học
 và công nghệ
	865
	1.381
	1.403

	14. Hoạt động hành chínhvà dịch vụ 
hỗ trợ
	1.482
	1.509
	1.524

	15. Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị xã hội, quản lý Nhà nước, an ninh quốc phòng; đảm bảo xã hội bắt buộc
	11.643
	12.853
	12.995

	16. Giáo dục và đào tạo
	28.804
	32.322
	32.685

	17. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội
	6.769
	7.991
	8.085

	18. Nghệ thuật, vui chơi và giải trí
	978
	1.796
	1.829

	19. Hoạt động dịch vụ khác
	3.383
	6.544
	6.671

	20. Hoạt động làm thuê công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tiêu dùng của hộ gia đình
	6.05
	7.659
	7.756

	21. Hoạt động của các tổ chức 
và cơ quan quốc tế
	 
	 
	 


(Nguồn: Cục Thống kê Bắc Giang năm 2011)

Tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh hiện nay chiếm khoảng 33%, lực lượng được đào tạo chủ yếu làm trong các ngành dịch vụ, công nghiệp và các cơ quan hành chính sự nghiệp.

Hoạt động khuyến nông, khuyến công và đào tạo tay nghề cho người lao động của tỉnh có sự chuyển biến tích cực và hiệu quả, đã làm cho trình độ hiểu biết về kỹ thuật trong thâm canh, đa dạng hóa sản phâm theo hướng sản xuất hàng hóa ngày càng được nâng cao trong ngành nông nghiệp và thủ công nghiệp. Đây là một trong những yếu tố hết sức quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi chương trình phát triển ngành thủy sản trong giai đoạn tiếp theo.

2.3. Hiện trạng sử dụng đất 
Theo số liệu niên giám thống kê tỉnh Bắc Giang năm 2011, tổng diện tích tự nhiên tỉnh Bắc Giang năm 2011 là: 384.395ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp là 273.856,94 ha (chiếm 71,24% tổng diện tích đất tự nhiên), đất phi nông nghiệp là 92.331,96 ha (chiếm 24,02% tổng diện tích đất tự nhiên), đất chưa sử dụng là 18.206,10 ha chiếm 4,74% tổng diện tích đất tự nhiên. Cơ cấu sử dụng đất các ngành cụ thể như sau:

Bảng 5: Hiện trạng sử dụng đất tỉnh Bắc Giang năm 2011.
	TT
	HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT
	Tổng số
(ha)
	Cơ cấu
(%)

	
	Tổng diện tích tự nhiên
	384.395,00
	100

	1
	Đất nông nghiệp 
	273.856,94
	71,24

	
	 Đất sản xuất nông nghiệp
	127.259,54
	33,11

	
	   Đất trồng cây hàng năm
	78.665,41
	20,46

	
	      Đất trồng lúa
	71.625,47
	18,63

	
	      Đất trồng cỏ dùng vào chăn nuôi
	357,50
	0,09

	
	      Đất trồng cây hàng năm khác
	6.682,44
	1,74

	
	   Đất trồng cây lâu năm
	48.594,13
	12,64

	
	 Đất lâm nghiệp có rừng
	140.748,26
	36,62

	
	    Rừng sản xuất
	106.297,71
	27,65

	
	    Rừng phòng hộ
	20.677,17
	5,38

	
	    Rừng đặc dụng
	13.773,38
	3,58

	
	 Đất nuôi trồng thủy sản
	5.664,68
	1,47

	
	 Đất làm muối
	 
	 

	
	 Đất nông nghiệp khác
	184,46
	0,05

	2
	Đất phi nông nghiệp
	92.331,96
	24,02

	
	 Đất ở
	22.740,07
	5,92

	
	    Đất ở đô thị
	1.124,60
	0,29

	
	    Đất ở nông thôn
	21.615,47
	5,62

	
	 Đất chuyên dùng
	51.960,59
	13,52

	
	    Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	327,68
	0,09

	
	    Đất quốc phòng, an ninh
	24.712,80
	6,43

	
	    Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
	3.044,23
	0,79

	
	    Đất có mục đích công cộng
	23.875,88
	6,21

	
	 Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	330,78
	0,09

	
	 Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	1.797,94
	0,47

	
	 Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng
	14.506,35
	3,77

	
	 Đất phi nông nghiệp khác
	96.23
	0,03

	3
	Đất chưa sử dụng
	18.206,10
	4,74

	
	 Đất bằng chưa sử đụng
	1.519,23
	0,40

	
	 Đất đồi núi chưa sử dụng
	16.111,09
	4,19

	
	 Núi đá không có rừng cây
	575,78
	0,15


(Nguồn: Cục Thống kê Bắc Giang năm 2011)

Đất nông nghiệp: Theo số liệu niên giám thống kê tỉnh Bắc Giang năm 2011, đất nông nghiệp tỉnh Bắc Giang có 273.856,94 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp là 127.259,54 ha chiếm 33,11% diện tích tự nhiên; đất lâm nghiệp có rừng là 140.748,26 ha chiếm 36,62% diện tích tự nhiên; đất nuôi trồng thủy sản là 5.664,68 ha chiếm 1,47% diện tích tự nhiên; đất nông nghiệp khác là 184,46 ha, chiếm 0,05% diện tích tự nhiên. 
- Hiện trạng đất sản xuất nông nghiệp năm 2011: Đất trồng cây hàng năm là 78.665,41 ha chiếm 20,46% diện tích tự nhiên, trong đó đất trồng lúa là 71.625,47 ha chiếm 18,63% tổng diện tích đất tự nhiên, chiếm 56,28% đất sản xuất nông nghiệp. Đất trồng lúa phân bố trên tất cả các địa bàn các huyện và tập trung nhiều tại các huyện: Lục Nam, Yên Dũng, Lạng Giang, Tân Yên, Việt Yên. Diện tích trồng lúa trong những năm qua có xu hướng giảm dần để đáp ứng nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng, đô thị, công nghiệp và nhu cầu nhà ở, nhưng do khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển và được áp dụng vào sản xuất nên năng suất và sản lượng tăng lên đáng kể, nên vẫn đáp ứng nhu cầu về lương thực trong nhân dân và đảm bảo an ninh lương thực quốc gia. Đất trồng cây lâu năm là 48.594,13 ha, chiếm 12,64% tổng diện tích đất tự nhiên của tỉnh. Diện tích đất trồng cây lâu năm phân bố ở tất cả các huyện trên địa bàn của tỉnh, trong đó tập trung chủ yếu tại huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Sơn Động, Yên Thế, Yên Dũng.
- Hiện trạng đất lâm nghiệp có rừng năm 2011 là 140.748,26 ha, trong đó: Đất rừng sản xuất 106.297,71 ha chiếm 27,65% diện tích đất tự nhiên. Đất rừng phòng hộ 20,677,17 ha chiếm 5,38% diện tích đất tự nhiên, phân bố ở tất cả các huyện trên địa bàn của tỉnh. Đất rừng đặc dụng 13.773,38 ha chiếm 3,58% diện tích tự nhiên, phân bố ở các huyện Lục Nam, Sơn Động.

- Hiện trạng đất nuôi thủy sản năm 2011 có diện tích 5.665 ha. Đất nuôi trồng thủy sản phân bố ở hầu hết các huyện trên địa bàn của tỉnh. Diện tích đất nuôi trồng thủy sản được khai thác có hiệu quả, tạo ra sản phẩm hàng hóa cung cấp cho thị trường trong và ngoài tỉnh, đáp ứng được nhu cầu cho đời sống của nhân dân trong tỉnh.
Đất phi nông nghiệp: Theo số liệu niên giám thống kê tỉnh Bắc Giang năm 2011, đất phi nông nghiệp là 92.331,96 ha, chiếm 24,02% diện tích tự nhiên, trong đó: đất ở 22.740,07 ha chiếm 5,92% diện tích đất tự nhiên; đất chuyên dùng có 51.960,59 ha chiếm 13,52% diện tích đất tự nhiên; đất tôn giáo tín ngưỡng có 1.797,94 ha chiếm 0,47% diện tích đất tự nhiên; đất sông suối và mặt nước chuyên dùng là 14.506,35 ha chiếm 3,77% diện tích đất tự nhiên; đất phi nông nghiệp khác là 96,23 ha chiếm 0,03% diện tích đất tự nhiên. 

- Đất phi nông nghiệp tăng trong những năm qua tập trung chủ yếu vào các loại đất phát triển cơ sở hạ tầng và nhà ở. Diện tích tăng chủ yếu là lấy từ đất nông nghiệp kém hiệu quả.
Đất chưa sử dụng: Theo số liệu niên giám thống kê năm 2011, đất chưa sử dụng có 18.206,10 ha chiếm 4,74% diện tích đất tự nhiên, trong đó: đất mặt bằng chưa sử dụng là 1.519,23 ha chiếm 0,40% diện tích đất tự nhiên; đất đồi núi chưa sử dụng  là 16.743,32 ha chiếm 4,36% diện tích đất tự nhiên; đất núi đá không có rừng là 575,78 ha chiếm 0,15% diện tích đất tự nhiên.

- Đất chưa sử dụng có xu hướng giảm do khai thác các loại đất chưa sử dụng sang phát triển các mục sản xuất nông- lâm – ngư nghiệp và các mục đích dân sinh kinh tế khác. Trong kỳ quy hoạch tới cần tiếp tục khai thác diện tích mặt đất, mặt nước chưa sử dụng vào phát triển thủy sản.

Trong những năm qua cùng với sự chuyển dịch mạnh mẽ của cơ cấu nên kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng theo hướng công nghiệp hóa, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp – xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp thủy sản; cơ cấu sử dụng đất các loại đất trên địa bàn cũng có những thay đổi đáng kể. Qũy đất đai của tỉnh ngày càng được khai thác, sử dụng triệt để, tỷ lệ đất đưa vào khai thác sử dụng cho các mục đích dân sinh kinh tế ngày càng tăng; tỷ lệ đất phi nông nghiệp tăng từ 23,63% năm 2005 lên 24,02% năm 2011; diện tích đất chưa sử dụng giảm dần từ 9,09% năm 2005 giảm xuống còn 4,74% năm 2011.

2.4.  Hệ thống cơ sở hạ tầng 
Trong những năm qua Bắc Giang đã tập trung đầu tư xây dựng nhiều công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội như: hệ thống đường giao thông, công trình thủy lợi, hệ thống điện, bưu chính viễn thông, trường học, trạm y tế, các công trình nước sạch, các công trình văn hóa xã hội khác. Đến nay hệ thống cơ sở hạ tầng của tỉnh bước đầu đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế và sinh hoạt đời sống nhân dân. 

2.4.1. Hệ thống giao thông

Bắc Giang là tỉnh có hệ thống giao thông khá đa dạng với 3 loại hình: đường bộ, đường sông và đường sắt được phân bố hợp lý.
Hệ thống đường bộ: Hệ thống đường Quốc lộ có 4 tuyến đường quốc lộ chạy qua là: QL1, QL31, QL279, QL39 với tổng chiều dai 251,8km; đường tỉnh có 18 tuyến đường với tổng chiều dài 411,8km; đường huyện có 68 tuyến đường có tổng chiều dài 696,118 km; đường đô thị có 72 tuyến dài 162,35km; hệ thống tuyến đường xã có 2.056,824 km; hệ thống đường thôn xóm có khoảng 6.171,35 km. Hệ thống đường bộ phân bố đều trên địa bàn của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi trong việc giao lưu kinh tế với các tỉnh bạn, nối liền trung tâm của tỉnh với  trung tâm các huyện và từ trung tâm huyện đến các xã. Song chất lượng đường còn thấp, hệ thống cầu cống được xây dựng ở nhiều giai đoạn khác nhau và nhiều cầu có trọng tải nhỏ không còn phù hợp với nhu cầu vận tải hiện nay, trong giai đoàn tới cần phải tiếp tục cải tạo nâng cấp để đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa.
Hệ thống đường sắt: Bắc Giang có 2 tuyến đường sắt quan trọng chạy qua, đó là tuyến Hà Nội - Lạng Sơn (thuộc tuyến đường sắt Bắc-Nam, thông thương sang Trung Quốc qua cửa khẩu Hữu Nghị Quan) và tuyến Lưu Xá - Kép - Quảng Ninh (thuộc tuyến Thái Nguyên - Quảng Ninh) nối các tỉnh nội địa với các cảng biển.
Hệ thống đường sông: Ba con sông lớn chảy qua địa bàn tỉnh là sông Thương, sông Cầu, sông Lục Nam - nằm trong hệ thống sông Thái Bình, tạo nên một mạng lưới giao thông thuỷ thuận tiện. Bắc Giang có hệ thống cảng phục vụ tương đối tốt, đang triển khai xây dựng cảng container Đồng Sơn (cách TP. Bắc Giang khoảng 6 km) và một số kho ngoại quan, cảng nội địa tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hoá xuất, nhập khẩu.

 Cùng với vị trí thuận lợi, ba hệ thống giao thông tạo cho Bắc Giang có lợi thế nổi trội trong việc liên kết vùng, từ Bắc Giang có thể dễ dàng thông thương với các vùng kinh tế trọng điểm trong nước và quốc tế; tạo tiền đề cho phát triển thủy sản của tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới.

2.4.2. Hệ thống cấp điện

Nguồn điện cung cấp cho tỉnh Bắc Giang hiện nay lấy từ hệ thống chung Quốc gia qua đường dây tải 220 KV và 110 KV (Phả Lại –Bắc Giang, Đông Anh- Bắc Giang) qua trạm trung gian Đình Trám, ngoài ra còn có nguồn bổ sung từ Nhà máy Đạm Hà Bắc và thủy điện Cấm Sơn, tuy nhhiên công suất không đáng kể.

Hệ thống lưới điện Quốc gia được kéo đến từng xã, bao gồm các cấp điện áp 220, 110, 35, và 22KV. Theo quy hoạch, đang chuẩn bị đầu tư xây dựng thêm các trạm biến áp của đường truyền tải 500 KV Sơn La- Hiệp Hoà. Hiện nay, Bắc Giang đã hoàn thiện đưa vào hoạt động nhà máy nhiệt điện Sơn Động công suất 220MW và đang xem xét cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án Nhà máy nhiệt điện Bắc Giang công suất 600 MW. 
Hiện trạng mạng lưới điện đã đảm bảo cung cấp điện cho sản xuất, sinh hoạt của các khu đô thị, công nghiệp và đảm bảo cung cấp điện cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

2.4.3. Hệ thống thủy lợi  

Bắc Giang có 5 vùng thủy lợi chính gồm: vùng hệ thống thủy nông sông Cầu (bao gồm đất đại của các huyện Tân Yên, Việt Yên, Hiệp Hòa, và một phần thành phố Bắc Giang); vùng sông Sỏi (bao gồm đất đại của các huyện Yên Thế và một phần diện tích vùng cao huyện Tân Yên); vùng hệ thống Cầu Sơn – Cấm Sơn (bao gồm đất đại của các huyện Lạng Giang, Lục Nam, một phần huyện Yên Dũng và một phần thành phố Bắc Giang); vùng sông Lục Nam (bao gồm đất đại của các huyện Sơn Động, Lục Ngạn và một phần Lục Nam - tả sông Lục Nam); vùng Nam Yên Dũng (một phần đất đai của huyện Yên Dũng nằm phía tả sông Thương, một phần diện tích 03 xã của huyện Việt Yên và 01 phuờng thành phố Bắc Giang).

Toàn tỉnh hiện có 1.642 công trình thủy lợi gồm: 618 hồ chứa (26 hồ có dung tích chứa từ 1 triệu m3 đến trên 300 triệu m3, 592 hồ chứa có dung tích dưới 1 triệu m3); 202 đập dâng (02 đập dâng lớn và 200 đập nhỏ); 822 trạm bơm (52 trạm vừa và lớn, 770 trạm cục bộ nhỏ); 7.924 km kênh mương tưới, tiêu các cấp (kênh tưới dài 6.481km kiên cố hoá 2.474km đạt 38%; kênh tiêu dài 1.443km kênh đất).
3. Nguồn lợi thủy sản, tiềm năng phát triển nuôi thủy sản

3.1. Nguồn lợi thủy sản

Bắc Giang có trên 50 loài cá thuộc 8 bộ cá phổ biến ở miền Bắc nước ta đặc trưng cho các hệ thủy vực: sông, ao, hô, đồng ruộng, suối.

Hệ cá sông có 30 loài. Trong đó bộ cá chép (Cyprini formes) có số loài nhiều nhất, đáng kể là: cá Chép, cá Sình, cá Trôi, cá Trăm, cá Mè Trắng, cá Ngạnh,...bộ cá Chính (Clupei formes) đặc trưng là cá Mòi cờ, cá Lành canh trắng, cá Lành canh đỏ, ca Ngân. Bộ cá Kìm (Hyporhamphus sinensis). Bộ cá vược (Perciformes), điển hình là các loài: cá Ro mo, cá Bống đen. Bộ cá Chạnh sông: cá Chạnh gai. Nhìn chung đa số các loài cá sông Bắc Giang thuộc hệ sông Thái Bình. 
Ruộng lúa tại Bắc Giang là loại thủy vực khá đặc biệt, mực nước biến đổi theo mùa vụ trồng lúa. Số lượng sinh vật nổi và sinh vật đáy ruộng lúa phụ thuộc chủ yếu vào mức nước cho nên diễn biến số lượng thủy sinh vật mang tính mùa vụ khá rõ rệt. Về biến động số lượng sinh vật nuôi tại ruộng lúa, có sự biến động khá lớn trong năm. Thời kỳ Đông – Xuân (thời kỳ nước lớn) là thời kỳ có mật độ động vật nổi cao nhất, thời kỳ cấy lúa từ tháng II đến tháng V có mật độ thấp nhất. Trong thành phần số lượng, các nhóm Copepoda, Rotatoria chiếm ưu thế.
Các loài có giá trị kinh tế: Những loài cá có khả năng nuôi được ở Bắc Giang như: cá Mè, Trắm cỏ, Chép, Rô hu, Rô phi, Trắm đen, Trôi Việt, Baba, Chày mắt đỏ, Chiên, Lăng, Chình, cá Quả, cá sấu, Baba, ếch, lươn...
Khả năng khai thác cá tự nhiên: Trên các sông chính và hồ chứa ở Bắc Giang có một số bãi cá đẻ tự nhiên của nhiều loài cá. Đây là nguồn cung cấp giống cá chủ yêu cho hệ thống các sông, hồ chưa lớn trên địa bàn tỉnh. Trước đây trên các sông chính của tỉnh đã có một số điểm vớt cá bột cung cấp cho các cơ sở ương nuôi sản xuất cá giống cung cấp cho việc nuôi thủy sản.

Hệ thực vật: các khu đất ngập nước hiện nay đã thống kê sơ bộ có 113 loài nhóm tảo lục (Clorophyta), tảo lam (Cyanobacteria), trong đó có 32 loài phát triển mạnh, tảo Silic, tảo giáp. Trong các ao vùng đồng bằng, thành phần loài tảo không khác ở hồ. Thành phần tảo ở các ao có thể thay đổi theo mùa hoặc theo chế độ bón phân ở các ao nuôi cá. Thành phần loài tảo ở ruộng lúa nước vùng đồng bằng chủ yếu là tảo lam, các loài nhiệt đới và cận nhiệt đới, các chi Anabaena, Aulosira, Gloeotrichia, Aphanaothece, Spirogyra,... 

Tiềm năng về nguồn giống thủy sản: Trên các sông chính và hồ chứa lớn ở Bắc Giang từ lâu đã hình thành một số bãi đẻ tự nhiên của nhiều loài cá. Đây là nguồn cung cấp giống cá chủ yếu cho sông, hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh nguồn giống thủy sản từ tự nhiên, còn có nguồn giống sản xuất nhân tạo. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có Trung tâm giống Thủy sản cấp I và 12 cơ sở sản xuất giống thủy sản tư nhân. Hàng năm các cơ sở sản xuất trên 1,5 tỷ con cá bột các loài, .. là một trong những yếu tố quan trọng góp phần đảm bảo đáp ứng đủ cả về số lượng và chất lượng cho nhu cầu phát triển nuôi thủy sản trong giai đoạn tới.

3.2. Tiềm năng về diện tích phát triển nuôi thủy sản

Đánh giá nguồn lợi mặt nước nuôi thủy sản của tỉnh theo tiêu chí phân loại diện tích có khả năng nuôi thủy sản ở nước ta do Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản đưa ra. Những loại hình diện tích có khả năng nuôi thủy sản:

- Ao hồ nhỏ: là vực nước có diện tích từ <5 ha, có nhiều hình dạng khác nhau, thường là hình chữ nhật.
- Ruộng trũng: Là các diện tích cấy lúa một vụ bấp bênh, năng suất không ổn định do thường bị ngập nước.

- Mặt nước lớn: Thường là hồ chứa, hồ tự nhiên có diện tích lớn hơn 5 ha, hình thành tự nhiên hoặc do con người xây dựng vì mục đích thủy lợi, thủy điện có độ sâu lớn.

- Sông: Đa phần là các vực nước tự nhiên hình thành từ lâu đời, có dòng chảy, chiều dài gấp nhiều lần chiều rộng.
Căn cứ vào các chỉ tiêu phân loại hình mặt nước có khả năng nuôi thủy sản như trên và dựa vào số liệu kiểm kê đất đai của các địa phương, kết hợp với điều tra ở các huyện cho thấy diện tích mặt nước có khả năng nuôi thủy sản của Bắc Giang như sau: Tổng diện tích có khả năng phát triển nuôi trồng thủy sản của tỉnh Bắc Giang khoảng 26.120 ha, trong đó diện tích ao hồ nhỏ là 5.980ha, diện tích ruộng trũng là 4.410ha, diện tích mặt nước và sông ngòi 15.730 ha. (Diện tích có khả năng nuôi thủy sản tỉnh Bắc Giang chi tiết theo phụ lục 01).

4. Đánh giá tác động môi trường các loại hình mặt nước, đất đến vùng nuôi thủy sản

4.1. Kết quả phân tích môi trường 
Kết quả phân tích chung môi trường nước và môi trường đất qua 2 đợt trên các hệ thống các sông suối, ao hồ, ruộng trũng và mặt nước lớn trên địa bàn các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cho thấy chất lượng môi trường khu nuôi thủy sản chưa  bị ô nhiễm, các chỉ tiêu hóa lý đã phân tích đều nằm trong giới hạn tiêu chuẩn môi trường để sản xuất phát triển thủy sản. Kết quả phân tích chung môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Giang như sau:
Bảng 6: Kết quả phân tích chung bình các yếu tố môi trường tỉnh Bắc Giang

	TT
	Chỉ tiêu phân tích
	MIN
	MAX
	TB
	GHCP

	I
	Môi trường nước
	
	
	
	

	1
	pH
	7,05
	7,42
	7,24
	6,5 đến 8,5

	2
	BOD
	7,20
	7,39
	7,31
	< 10

	3
	DO
	5,30
	5,44
	5,38
	>= 5

	4
	COD
	10,40
	10,68
	10,56
	<=15

	5
	NH3
	0,17
	0,37
	0,21
	0,5

	6
	TSS
	40
	43
	42
	50

	7
	Độ cứng
	450
	462
	457
	<= 500

	8
	Sắt
	0,07
	0,07
	0,07
	0,1

	9
	Kẽm
	0,010
	0,010
	0,010
	0,05

	10
	Đồng
	0,004
	0,004
	0,004
	0,01

	11
	Thủy ngân (Hg)
	KPH
	KPH
	KPH
	0,005

	12
	Asen (As)
	0,0080
	0,0090
	0,0082
	0,01

	13
	Cardimi
	0,0010
	0,0010
	0,0010
	0,005

	14
	Chì (Pb)
	0,0060
	0,0070
	0,0065
	0,05

	15
	Dầu mỡ
	KPH
	KPH
	KPH
	Không

	II
	Môi trường đất
	
	
	
	

	1
	Ph
	7,01
	7,20
	7,09
	6,5 đến 8,5

	2
	Asen
	3,89
	4,00
	3,94
	12

	3
	Cardimi
	-
	0,0020
	0,0012
	0.005

	4
	Chì
	18
	19
	18
	70

	5
	Đồng (Cu)
	30
	31
	30
	50

	6
	Kẽm (Zn)
	156
	160
	158
	200


(Nguồn:  Trung tâm Quy hoạch phát triển thủy sản, phân tích năm 2011)
4.2. Các nguồn nước thải tác động đến môi trường

Giữa môi trường và sự phát triển kinh tế - xã hội có mối quan hệ hết sức chặt chẽ: môi trường là địa bàn và đối tượng của sự phát triển, còn phát triển là nguyên nhân tạo nên các biến đổi của môi trường. Con người càng đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội thì thì mức độ gây tổn thương, sức ép lên môi trường ngày càng cao.  

- Môi trường vùng nuôi thủy sản trên địa bàn của tỉnh Bắc Giang đang phải chịu tác động từ các nguồn chất thải từ các khu công nghiệp, các độ thị, chăn nuôi và chất thải từ nông nghiệp, sản xuất phát triển thủy sản.

- Tác động đến môi trường do hoạt động sản xuất nông nghiệp: Các loại thuốc trừ sâu dùng trong nông nghiệp đều có tính độc cao. Một số loại thuốc trừ sâu có tính năng hoá học ổn định, khó phân huỷ, nên sẽ tích luỹ trong môi trường. Sau nhiều lần sử dụng lượng tích luỹ này có thể cao đến mức gây độc cho môi trường đất, môi trường nước, gây nên nhiều hậu quả môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng tới hệ sinh thái và nguồn lợi thủy sinh vật.

- Tác động tiêu cực đến môi trường vùng thủy sản do quá trình phát triển công nghiệp và đô thị hóa. Quá trình phát triển công nghiệp và đô thị gây ảnh hưởng đến các tính chất vật lý và hoá học của môi trường sinh thái. Các loại chất thải gây tác động tiêu cực đến vùng nuôi trồng thủy sản bao gồm: 

+ Chất thải xây dựng như gạch, ngói, thuỷ tinh, ống nhựa, dây cáp, bê tông,... rất khó bị phân huỷ trong điều kiện tự nhiên.

+ Chất thải kim loại, đặc biệt là các kim loại nặng như Chì, Kẽm, Đồng, Ni ken, Cadimi... thường có nhiều ở các khu khai thác khoáng sản, các khu công nghiệp, các nhà máy. Các kim loại này tích luỹ trong đất, môi trường nước và thâm nhập vào cơ thể theo chuỗi thức ăn và nước uống, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của các loài thủy sản.
+ Các chất thải gây ô nhiễm đất ở mức độ lớn là các chất tẩy rửa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc nhuộm, mầu vẽ, công nghiệp sản xuất pin, thuộc da, công nghiệp sản xuất phân đạm. Nhiều loại chất hữu cơ đến từ nước cống, rãnh thành phố, nước thải công nghiệp…đổ ra các sông, cũng là tác nhân gây ô nhiễm môi trường nước các khu nuôi trồng thủy sản, dẫn đến ảnh hưởng đến các sinh thái và môi trường sống của các loài thủy sản.

- Tác động đến môi trường do hoạt động sản xuất thuỷ sản bất hợp lý: Một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn tới tình trạng ô nhiễm môi trường nước là hiện tượng nuôi thuỷ sản tràn lan, không theo quy hoạch, các nguồn chất thải, hóa chất từ hoạt động sản xuất thủy sản không được xử lý đều đổ trực tiếp ra ngoài môi trường, dẫn tới môi trường vùng nuôi, dịch bệnh xuất hiện và khó kiểm soát. Việc khai thác thủy sản bằng đánh mìn, sử dụng hoá chất độc hại, các ngư cụ khai thác có mắt lưới nhỏ…làm cho nguồn lợi thủy sản bị khai thác cạn kiệt, hệ sinh thái rạn bị phát hủy, dẫn đến nơi cư chú (Habitat) của các loài thủy sinh vật càng bị thu hẹp, đã kéo theo nguồn lợi thủy sinh bị suy giảm, ảnh hưởng đến sự đa dạng sinh học dẫn đến sản lượng khai thác ngày càng suy giảm.

PHẦN II 
HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN THỦY SẢN TỈNH BẮC GIANG
1. Hiện trạng phát triển nuôi thủy sản 
Những năm vưa qua, nghề nuôi thủy sản tỉnh Bắc Giang đã có tốc độ tăng trưởng nhanh cả về diện tích, năng suất và sản lượng, từng bước phát triển thành nghề sản xuất hàng hóa. Nghề nuôi thủy sản (NTS) của tỉnh đã có đóng góp nhất định vào những thành tựu chung của ngành thủy sản cả nước; góp phần đáng kể vào quá trình xóa đói giảm nghèo và thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang. 
Nghề sản xuất và nuôi thủy sản tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn 2005-2011 đã không ngừng phát triển, mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực làm thay đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp và đã đạt được một số kết quả như sau:

- Diện tích NTS năm 2005 là 9.765 ha và đến năm 2011 đạt 12.009 ha, tăng 2.244 ha so với năm 2005 (đạt tốc độ TTBQ về diện tích nuôi là 3,28%/năm). 
- Tổng sản lượng NTS năm 2005 là 6.028 tấn, đến năm 2011 đạt 21.396 tấn, tăng 13.368 tấn so với năm 2005 (đạt tốc độ TTBQ về sản lượng là 23,5%/năm).
- Giá trị NTS theo giá hiện hành năm 2005 đạt 57.266 triệu đồng và đến năm 2011 đạt 506.635 triệu đồng, tăng 449.387 tấn so với năm 2005 (đạt tốc độ TTBQ về giá trị là 43,8%/năm).

Bảng 7: Hiện trạng phát triển NTS tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2005-2011

	TT
	Các chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm

2005
	Năm

2010
	Năm

2011
	TĐTT

BQ (%/năm)

	1
	Tổng diện tích
	ha
	9.765
	11.984
	12.009
	3,5

	2
	Tổng sản lượng
	tấn
	6.028
	17.868
	21.396
	23,5

	3
	Gía trị sản xuất
	tr.đồng
	57.266
	310.955
	506.653
	43,8


Nguồn:  Chi Cục thủy sản tỉnh Bắc Giang năm 2011.
1.1. Hiện trạng phát triển các hình thức nuôi thủy sản
Các hình thức NTS trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn 2005-2011 phát triển rất đa dạng bao gồm các hình thức nuôi thâm canh (TC), bán thâm canh (BTC), phát triển NTS kết hợp chăn nuôi, kết hợp lúa cá và mô hình NTS theo hình thức QCCT trên ở mặt nước lớn. Diện tích NTS theo các hình thức TC và BTC ngày càng được mở rộng và diện tích NTS theo các hình thức nuôi kết hợp, nuôi QCCT có xu hướng giảm trong giai đoạn vừa qua.
- Diện tích NTS theo hình thức TC giai đoạn 2005-2011 đạt tốc độ tăng bình quân là 17,2%/năm. Đến năm 2011 tổng diện tích nuôi TC là 885 ha chiếm 7,35 % tổng diện tích NTS.

- Diện tích NTS theo hình thức BTC giai đoạn 2005-2011 tăng 14,8%/năm. Đến năm 2011 tổng diện tích nuôi BTC là 1.790 ha chiếm 14,91 % tổng diện tích NTS.

- Diện tích NTS theo hình thức kết hợp giai đoạn 2005-2011 giảm bình quân là 1,7%/năm. Đến năm 2011 tổng diện tích NTS theo hình thức kết hợp là 4.564 ha chiếm 38,0 % tổng diện tích NTS.

- Diện tích NTS kết hợp với mặt nước lớn đến năm 2011 là 4.770ha chiếm 39,72% tổng diện tích nuôi thủy sản.
Bảng 8: Diến biến về diện tích NTS theo hình thức nuôi của tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2005-2011
Đơn vị tính: ha
	TT
	Các hình thức nuôi
	2005
	2009
	2010
	2011
	TĐTT 
BQ 
(%/năm)

	1
	Nuôi TC
	342
	538
	714
	885
	17,2

	2
	Nuôi BTC
	781
	1.316
	1.618
	1.790
	14,8

	3
	Nuôi kết hợp
	5.072
	6.321
	5.773
	4.564
	-1,7

	4
	Nuôi mặt nước lớn
	3.570
	3.790
	3.790
	4.770
	4,9

	
	Tổng cộng
	9.765
	11.966
	11.894
	12.009
	3,5



Nguồn: Trung tâm quy hoạch phát triển thủy sản điều tra năm 2011.
- Hiện nay, các vùng NTS tập trung có điều kiện thuận lợi đã được người dân đầu tư nuôi theo các hình thức nuôi TC và BTC. Năm 2011, tổng số diện tích NTS theo hình thức TC là 885 ha, nuô thủy sản theo hình thức BTC là 1.790 ha, diện tích nuôi thủy sản theo mô hình nuôi kết hợp là 4.564 ha; diện tích NTS trên hồ chứa là 4.770ha. Các hình thức phát triển NTS theo các huyện/thành phố của tỉnh Bắc Giang năm 2011 như sau: 
Bảng 9: Hiện trạng các hình thức NTS tỉnh Bắc Giang năm 2011

Đơn vị tính: ha
	TT
	Huyện/TP
	Tổng diện
 tích
	Trong đó

	
	
	
	TC 
	BTC
	Kết hợp
	Hồ chứa

	1
	Huyện Việt Yên
	1.245
	230
	305
	710
	-

	2
	TP. Bắc Giang
	534
	90
	95
	349
	-

	3
	Huyện Yên Thế
	772
	25
	70
	292
	385

	4
	Huyện Hiệp Hòa
	1.026
	115
	275
	616
	20

	5
	Huyện Tân Yên
	907
	200
	290
	407
	10

	6
	Huyện Lạng Giang
	970
	60
	315
	425
	170

	7
	Huyện Yên Dũng
	1.050
	105
	285
	660
	-

	8
	Huyện Lục Nam
	1.830
	45
	125
	963
	697

	9
	Huyện Sơn Động
	140
	-
	-
	30
	110

	10
	Huyện Lục Ngạn
	3.534
	15
	30
	112
	3.378

	Tổng cộng
	12.009
	885
	1.790
	4.564
	4.770


Nguồn:  Theo báo cáo của Chi cục thủy sản và số liệu điều tra năm 2011.
1.2. Hiện trạng phát triển theo các loại hình mặt nước nuôi thủy sản

Nghề nuôi thủy sản tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn qua đã phát triển ở tất cả các loại hình mặt nước, bao gồm: phát triển NTS chuyên ở các diện tích ao hồ nhỏ, diện tích ruộng trũng trồng lúa kém hiệu quả được đưa vào sử dụng phát triển NTS; diện tích các các công trình thủy lợi, hồ chứa, hồ thủy điện và diện tích mặt nước các sông suối cũng được tận dụng vào để phát triển nuôi thủy sản. Hiện trạng phát triển các loại hình nuôi thủy sản của tỉnh trong giai đoạn 2005-2011 gồm các loại hình nuôi như sau:
Diện tích nuôi thủy sản chuyên: Diện tích NTS chuyên bao gồm các diện tích các loại ao, hồ nhỏ, diện tích trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang nuôi chuyên thủy sản. Diện tích NTS chuyên trong giai đoạn 2005-2011 liên tục tăng do quá trình chuyển đổi từ diện tích ruộng trũng trồng lúa kém hiệu quả sang phát triển NTS chuyên. Đến năm 2011, tổng diện tích NTS của tỉnh Bắc Giang năm 2011 là 5.665 ha, chiếm 47,2% tổng diện tích NTS. Diện tích NTS chuyên tập trung phát triển trên địa bàn các huyện/thành phố như sau:
+ Huyện Việt Yên: diện tích NTS chuyên, tập trung phát triển trên địa bàn các đơn vị sau: xã Minh Đức, Nghĩa Trung, Bích Động, Thượng Lan, Việt Tiến, Hương  Mai,...

+ Huyện Lạng Giang: diện tích NTS chuyên, tập trung phát triển trên địa bàn các đơn vị sau: xã Thái Đào, Dương Đức, Xuân Hương, Đại Lâm,...

+ Huyện Tân Yên: diện tích NTS chuyên, tập trung phát triển trên địa bàn các đơn vị sau: xã Việt Lập, Lam Cốt, An Dương, Ngọc Châu, Song Vân,..
+ Thành phố Bắc Giang: diện tích NTS chuyên, tập trung phát triển trên địa bàn các đơn vị sau: xã Dĩnh Kế, Song Mai, Đa Mai, Dĩnh Trì, Tân Tiến,...

+ Huyện Yên Dũng: diện tích NTS chuyên, tập trung phát triển các xã Đông Phúc, Quỳnh Sơn, Tư Mại, Đồng Việt, Lão Hộ, Yên Lư,…
+ Huyện Hiệp Hòa: diện tích NTS chuyên, tập trung phát triển các xã Mai Trung, Mai Đình, Lương Phong, Hoàng Lương, Đông Lỗ, Hợp Thịnh...

Diện tích nuôi thủy sản ruộng trũng: Diện tích NTS kết hợp ruộng trũng là phần diện tích cấy lúa trồng lúa kém hiệu quả, năng suất không ổn định do thường bị ngập nước được sử dụng vào mục đích nuôi kết hợp nuôi thuỷ sản. Diện tích NTS kết hợp ruộng trũng trong giai đoạn 2005-2011 giảm do quá trình chuyển đổi ruộng trũng sang NTS chuyên và diện tích này được tính vào diện tích đất NTS chuyên. Năm 2011 diện tích NTS kết hợp ruộng trũng giảm còn lại 1.575ha. Các địa phương hiện nay có diện tích NTS kết hợp ruộng trũng tập trung trên địa bàn các huyện Việt Yện, Yên Dũng, Hiệp Hòa, Lạng Giang, Tân Yên, Lục Nam và TP. Bắc Giang.

Diện tích nuôi thủy sản mặt nước lớn: Bao gồm các diện tích các công trình thủy lợi, hồ chứa, hồ thủy điện và diện tích mặt nước các sông suối được kết hợp sử dụng vào mục đính nuôi trồng thủy sản. Trong giai đoạn qua phát triển NTS kết hợp mặt nước lớn gồm có các mô hình sau:
- Nuôi cá trên hồ chứa: Diện tích nuôi cá hồ chứa toàn tỉnh năm 2006 là 3.570 ha, đến năm 2011 diện tích nuôi cá hồ chứa đạt 4.770 ha, so với năm 2006 diện tích nuôi cá hồ chứa tăng thêm 1.200 ha (đạt tốc độ TTBQ là 1,2%/năm). Hiện nay mô hình nuôi lồng cá tầm trên hồ Cấm Sơn đang trong thời gian nuôi thử nghiệm, bước đầu cho kết quả khả quan, cá sinh trưởng bình thường trong điều kiện nuôi cá lồng tại hồ chứa Cấm Sơn. Cá tầm nuôi từ cá giống sau hai năm đạt trọng lượng từ 2,5-3,0kg.
- Nuôi cá lồng trên các sông: Giai đoạn trước đây, từ 2006-2009 nghề nuôi cá lồng chủ yếu phát triển nuôi ở các con sông trên địa bàn các huyện Lạng Giang, Lục Nam. Tuy nhiên từ năm 2010-2011 nghề nuôi cá lồng trên các sông hiện nay không phát triển nữa do hiệu quả sản xuất mang lại không cao, người dân thiếu vốn đầu tư sửa chữa, đóng mới lồng nuôi, nên không còn hộ nào đầu tư nuôi cá lồng trên các sông. 

Hiện trạng diện tích nuôi thủy sản trên các huyện/ thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2011 như sau:

Bảng 10: Hiện trạng diện tích các loại hình nuôi tỉnh Bắc Giang năm 2011

Đơn vị tính: ha

	TT
	Theo các huyện/TP.
	Tổng diện tích
	Diện tích NTS chuyên canh
	Diện tích NTS kết hợp ruộng trũng
	Diện tích NTS kết mặt nước lớn

	1
	Huyện Việt Yên
	1.244
	1.090
	154
	

	2
	TP. Bắc Giang
	550
	550
	
	

	3
	Huyện Yên Thế
	772
	370
	17
	385

	4
	Huyện Hiệp Hòa
	1.102
	601
	481
	20

	5
	Huyện Tân Yên
	1.057
	897
	150
	10

	6
	Huyện Lạng Giang
	965
	655
	140
	170

	7
	Huyện Yên Dũng
	1.050
	782
	268
	

	8
	Huyện Lục Nam
	1.682
	620
	365
	697

	9
	Huyện Sơn Động
	149
	39
	-
	110

	10
	Huyện Lục Ngạn
	3.438
	60
	-
	3.378

	
	Tổng cộng
	12.009
	5.664
	1.575
	4.770


Nguồn: Trung tâm quy hoạch phát triển thủy sản điều tra năm 2011.

1.3. Sản lượng và năng suất nuôi thủy sản 

1.3.1. Sản lượng nuôi thủy sản

Sản lượng NTS của tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn 2005-2011 có xu hướng tăng nhanh. Sản lượng NTS tăng từ 6.028 tấn năm 2005 tăng lên 21.396 tấn năm 2011 (đạt tốc độ TTBQ là 23,5%/năm), trong đó: sản lượng NTS chuyên là 19.935 ha (chiếm 93,2% tổng sản lượng NTS), sản lượng NTS kết hợp ruộng trũng đạt 803 tấn (chiếm 3,8% tổng sản lượng NTS) và sản lượng NTS mặt nước lớn đạt khoảng 658 tấn (chiếm 3,0% tổng sản lượng NTS). 
Sản lượng NTS phân theo các huyện/thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2005-2011 như sau:
Bảng 11: Diễn biến sản lượng NTS của tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2005-2011
	Đơn vị tính: tấn
TT
	Theo các đơn vị
	Năm 2005
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011
	TĐTTBQ

2005-2011

(%/năm)

	1
	Huyện Việt Yên
	916
	1.847
	2.312
	2.695
	19,70

	2
	TP. Bắc Giang
	666
	1.434
	1.569
	2.218
	22,20

	3
	Huyện Yên Thế
	454
	1.598
	1.994
	2.498
	32,87

	4
	Huyện Hiệp Hòa
	786
	1.583
	1.955
	2.475
	21,07

	5
	Huyện Tân Yên
	725
	2.267
	2.909
	4.029
	33,09

	6
	Huyên Lạng Giang
	814
	1.836
	1.865
	2.047
	16,61

	7
	Huyện Yên Dũng
	892
	2.225
	2.654
	2.467
	18,48

	8
	Huyện Lục Nam
	632
	1.707
	2.200
	2.496
	25,72

	9
	Huyện Sơn Động
	69
	73
	78
	86
	3,74

	10
	Huyện Lục Ngạn
	74
	328
	332
	385
	31,64

	
	Tổng cộng
	6.028
	14.898
	17.868
	21.396
	23,51


Nguồn: Cục thống kê tỉnh Bắc Giang năm 2011.


1.3.2. Năng suất nuôi thủy sản

Trong giai đoạn 2005-2011, năng suất NTS có xu hướng tăng. Năm 2005 năng suất NTS trung bình đạt 0,7 tấn/ha/năm, đến năm 2011 năng suất NTS đạt trung bình 1,8 tấn/ha/năm. Năng suất NTS theo các loại hình và hình thức nuôi như sau:

+  Năng suất NTS chuyên đạt trung bình là 3,5 tấn/ha, NTS kết hợp đạt năng suất trung bình là 0,5 tấn/ha, năng suất NTS mặt nước lớn trung bình đạt 0,16 tấn/ha.

+ Năng suất nuôi theo hình thức thâm canh đạt trung bình là 8-10 tấn/ha, năng suất nuôi theo hình thức BTC đạt 3,3-3,5tấn/ha, năng suất nuôi kết hợp đạt bình quân là 0,8-1,0 tấn/ha, năng suất nuôi mặt nước lớn đạt 0,15 tấn/ha.

- Hiện nay, diện tích NTS các vùng tập trung, có điều kiện thuận lợi đã được người dân áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào nuôi theo các hình thức TC và BTC. 

1.4. Hiện trạng về đối tượng và mùa vụ nuôi
1.4.1. Các đối tượng nuôi
Các đối tượng thủy sản hiện nay được nuôi ở tỉnh Bắc Giang chủ yếu là các đối tượng cá truyền thống (mè, trôi, trắm,...) các đối tượng cá truyền thống chiếm tới 85-90% sản lượng và diện tích nuôi; các đối tượng khác có giá trị kinh tế cao như: chép V1, chim trắng, diêu hồng, lóc bông, rô phi đơn tính, rô đầu vuông, trắm đen, ba ba, cá lăng, cá tầm... mới bắt đầu phát triển nuôi trong thời gian qua, diện tích và sản lượng nuôi các đối tượng nay còn it, chiếm khoảng 10-15%
1.4.2. Mùa vụ nuôi
Mùa vụ nuôi thường căn cứ vào đặc điểm thời tiết và đặc điểm sinh học của các đối tượng nuôi. Mùa vụ NTS thường được bắt đầu thả giống từ tháng 3 đến tháng 4 và thời điểm thu hoạch cá vào các tháng 11, 12 hoặc đến tháng 1, tháng 2 (năm sau). Tuy nhiên, để tránh việc thu hoạch cá vào một thời điểm dẫn đến giảm giá thành sản phẩm vì vậy nhiều vùng nuôi áp dụng phương pháp đánh tỉa, thả bù nên thực tế thu hoạch cá được diễn ra quanh năm. 

1.5. Lao động tham gia sản xuất thủy sản

Hoạt động sản xuất thủy sản đã tạo việc làm, tăng thêm thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội, nhất là đối với các địa phương khu vực nông thôn. Theo tài liệu Niên giám thống kê tỉnh Bắc Giang năm 2011: Lao động đang làm việc trong ngành nông, lâm, thủy sản là 674.925 người. Trong đó lao động tham gia trong lĩnh vực thủy sản có khoảng 11.500 người chiếm khoảng 17,04% số lao động trong ngành nông, lâm, thủy sản. 
Chất lượng lao động trong lĩnh vực sản xuất thủy sản: Tỷ lệ lao động tham gia sản xuất phát triển thủy sản trên địa bàn của tỉnh qua đào tạo hiện nay chiếm khoảng 13%, lực lượng được đào tào chủ yếu làm trong lĩnh vực sản xuất giống và các cơ quan hành chính sự nghiệp. Số lao động còn lại là lao động phổ thông không chuyên, thường là lao động kết hợp giữa sản xuất thủy sản và sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, hầu hết số lao động hiện nay đều được tập huấn về kỹ thuật nuôi thủy sản. Những lớp tập huấn này được tổ chức bởi nhiều cơ quan, đơn vị khác nhau như: Trung tâm Khuyến nông, Chi cục thuỷ sản, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng kinh tế các huyện, thành phố, Công ty cung cấp thức ăn, thuốc thú y thuỷ sản. Các lớp tập huấn thường diễn ra trong vòng 1 hoặc 2 ngày, tập trung vào các nội dung như kỹ thuật nuôi, xử lý môi trường và phòng trừ dịch bệnh. 

Bắc Giang là tỉnh có truyền thống phát triển sản xuất giống và nuôi trồng thủy sản, cùng với sự hoạt động có hiệu quả của công tác khuyến nông, khuyến ngư trong tỉnh trong thời gian qua đã làm cho người lao động trong tỉnh có nhiều kinh nhiệm trong sản xuất lĩnh vực thủy sản, có khả năng tiếp thu và ứng dụng tốt các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đây là một trong những yếu tố hết sức quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi chương trình phát triển ngành thủy sản trong giai đoạn tới.
2. Hiện trạng KHCN và khuyến ngư
2.1. Hiện trạng áp dụng khoa học công nghệ  

Việc áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn qua được các Bộ, Ban, Ngành và các cấp chính quyền địa phương quan tâm. Có sự kết hợp của địa phương với các Viện nghiên cứu NTTS I, và các Công ty thức ăn, thuốc và hoá chất. Khoa học và công nghệ lĩnh vực thủy sản đã hướng vào giải quyết yêu cầu đa dạng hoá giống loài nuôi, hình thức nuôi; nâng cao chất lượng con giống, phòng trị bệnh và bảo vệ môi trường,..từ đó góp phần tích cực trong việc phát triển ngành thuỷ sản của tỉnh, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập và làm giàu cho nhiều hộ nông dân. 

Hoạt động khoa học công nghệ đã đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển nuôi thủy sản, góp phần đáng kể trong phát triển ngành thủy sản trong giai đoạn qua, cụ thể:

-  Trong sản xuất giống đã ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ cho sinh sản thành công nhiều đối tượng có giá trị kinh tế như: cá rô phi đơn tính, cá chép lai V1, cá chim trắng, cá rô đầu vuông, cá Lăng, cá Anh Vũ,....

- Trong nuôi thương phẩm: Các công nghệ nuôi tiên tiến ở nhiều hình thức nuôi thâm canh, bán thâm canh, nuôi cá-lúa và công nghệ nuôi các đối tượng có giá trị kinh tế được nghiên cứu và áp dụng tại nhiều địa phương trong tỉnh đã góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất. 

2.2. Hoạt động khuyến ngư
Hoạt động khuyến ngư trên địa bàn tỉnh đã được tổ chức thực hiện tốt. Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã hình thành được bộ máy và mạng lưới khuyến ngư từ tỉnh đến các huyện/thành phố và các xã/phường. Hàng năm, Chi cục thủy sản đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Bắc Giang, các huyện tổ chức mở các lớp đào tạo tập huấn, chuyển giao kỹ thuật nuôi thâm canh, nuôi ruộng trũng, nuôi các đối tượng đặc sản và tuyên truyền Luật thủy sản, các qui định, qui chế, tiêu chuẩn trong NTTS và các văn bản có liên quan theo chương trình của Bộ, Khuyến ngư TW, các huyện, thành phố, xã, các tổ chức đoàn thể,...với trên 3.000 lượt học viên.

Trong giai đoạn 2006-2011, Chi cục Thủy sản đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư Bắc Giang, UBND các huyện, thành phố, Trạm Khuyến nông triển khai xây dựng các mô hình nuôi những giống cá mới, có giá trị như: cá rô phi đơn tính, cá chim trắng, tôm càng xanh, mô hình nuôi cá Lăng thương phẩm; Trung tâm khuyến nông khuyến ngư đã triển khai các mô hình nuôi cá rô phi đơn tính theo hướng VietGAP từ nguồn kinh phí của TW và của tỉnh. Nhìn chung, các mô hình đều được triển khai tốt, bước đầu đem lại hiệu quả cho người nuôi, giúp người dân học tập và làm theo kỹ thuật sản xuất mới.

3. Đánh gía về sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm

Chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề được quan tâm hàng đầu của tất cả các quốc gia. Trong xu thế thương mại toàn cầu một số nước nhập khẩu thuỷ sản đã tạo ra các rào cản kỹ thuật như yêu cầu về dư lượng các hoá chất, thuốc kháng sinh trong sản phẩm thuỷ sản. 

Công tác quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trong lĩnh vực sản xuất thủy sản của tỉnh trong thời gian qua đã được quan tâm: hàng năm Chi cục thủy sản đam tham gia liên ngành trong việc kiểm tra điều kiện sản xuất kinh doanh, kiểm tra an toàn vệ sinh thú y thủy sản của các cơ sở bán thuốc thú y và thức ăn dung trong thủy sản. Các cơ sở kinh doanh này đã thực hiện tốt các quy định về sản xuất kinh doanh về thú y thủy sản. 

Các cơ sở tham gia sản xuất thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang chủ yếu là sản xuất với qui mô nhỏ lẻ, công nghệ nuôi còn lạc hậu. Việc đầu tư nâng cấp cơ sở sản xuất, đổi mới công nghệ và áp dụng chương trình đảm bảo ATTP theo quy chuẩn GAP chưa được các hộ quan tâm. Trong quá trình sản xuất thủy sản vẫn còn hiện tượng sử dụng các loại thức ăn, hóa chất có nguy cơ gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Giang chưa có vùng quy hoạch nuôi thủy sản đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm.
4. Cơ sở hạ tầng phục vụ cho nuôi thủy sản

Hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ cho phát triển nuôi thủy sản hiện nay còn thiếu và còn yếu. Việc đầu tư cho hệ thống cơ sở hạ tầng (giao thông, bờ bao, thủy lợi, hệ thống điện,..) cho phát triển thủy sản còn rất hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển thủy sản của tỉnh trong giai đoạn qua:

- Hệ thống giao thông phục vụ cho các vùng nuôi: Các khu nuôi hiện nay đều tận dụng các đường đi sẵn có trong thôn hoặc xã và các lối đi có sẵn phục vụ canh tác nông nghiệp trước khi chuyển đổi sang nuôi thủy sản. Việc chuyển đổi các diện tích ruộng sản xuất kém hiệu quả sang NTS hiện nay đều có các dự án chuyển đổi nhưng trong quá trình thiết kế chi tiết các vùng nuôi chưa được tính toán đầy đủ cho các nhu cầu phục vụ sản xuất. Các bờ, ao đầm thường không được thiết kế đủ lớn và đủ rộng nên không thể sử dụng cho ô tô để đi lại và vận chuyển thức ăn, nguyên vật liệu và sản phẩm thu hoạch mà phải dùng các biện pháp thủ công để vận chuyển. 

- Hệ thống điện phục vụ cho nuôi thủy sản: Hệ thống điện lưới hiện nay chưa được lắp đặt đầy đủ cho các cùng nuôi; chỉ một số vùng nuôi gần với khu dân cư mới cơ điện lưới đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt; còn những vùng nuôi xa khu dân cư hiện nay chưa có điện lưới phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của các hộ dân tham gia NTS. Vì vậy việc sản xuất và sinh hoạt tại các vùng nuôi chưa có điện lưới còn gặp rất nhiều khó khăn, ảnh hưởng để hiệu quả sản xuất.
 - Hệ thống xử lý nước cấp và nước thải vẫn chưa được đề cập đến trong khi xây dựng ao nuôi và quá trình nuôi của người dân. Người dân vẫn thải nước trực tiếp ra các kênh, mương, hoặc sông. Khi lấy nước vào ao, nguy cơ ô nhiễm thuốc trừ sâu và thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ cỏ từ các diện tích đất canh tác nông nghiệp xung quanh là khá cao.

- Hệ thống thuỷ lợi phục vụ NTS: Đối với ngành thủy sản, cho đến nay, nhìn chung hệ thống thủy lợi cho nuôi thủy sản của vùng vẫn đang phụ thuộc nhiều vào hệ thống thủy lợi của nông nghiệp, hệ thống thủy lợi trong tỉnh mới chỉ chú trọng giải quyết các vấn đề thủy lợi cho lĩnh vực nông nghiệp. Hệ thống thuỷ lợi hiện nay mới thiết kế cho phát triển nông nghiệp do vậy khi chuyển đổi sang NTS đã bộc lộ những khuyết điểm như: hệ thống kênh cấp và thoát đều chưa đáp ứng cho NTS, mương cấp và tiêu được sử dụng chung cùng một hệ thống, các kênh mương này đang bị sạt lở, bồi lắng nên làm giảm hiệu quả cấp và tiêu nước, việc cấp thoát nước không đáp ứng kịp thời cho phát triển nuôi thủy sản và phụ thuộc vào việc điều tiết nước nông nghiệp. Hiện nay một số vùng quy hoạch tập trung và các dự án đã đầu tư hệ thống cấp thoát nước riêng biệt, còn lại các vùng nhỏ lẻ, các hộ nuôi vẫn chưa có hệ thống cấp thoát nước riêng biệt do sản xuất nhỏ, đất đai manh mún, do vậy đầu tư thêm kênh là rất khó khăn dẫn đến khó áp dụng các hình thức nuôi bán thâm canh và thâm canh.

5. Thực trạng về dịch vụ cho nuôi thủy sản

· Sản xuất và cung ứng giống thủy sản:
Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có Trung tâm giống Thủy sản cấp I và 12 cơ sở sản xuất giống thủy sản tư nhân. Hàng năm các cơ sở sản xuất trên 1,5 tỷ con cá bột các loài, trong đó các loài cá truyền thống (mè, trôi, trắm) chiếm trên 70 %. Các đối tượng sản xuất chủ yếu là: Chép lai, Trắm cỏ, Trắm đen, Chim trắng, Rô phi, Mè trắng, Mè hoa, Trôi Mrigal, Trôi Ấn Độ. 

Bảng 12: Hiện trạng sản xuất cá giống tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2006-2011

	TT
	Danh mục
	ĐVT
	Năm 2006
	Năm

2007
	Năm

2008
	Năm

2009
	Năm

2010
	Năm 2011

	1
	Cá bột
	Tr.con
	1,967
	1,885
	2,049
	1,995
	1,567
	1,530

	2
	Cá giống
	Tr.con
	315
	377
	411
	422
	450
	458


(Nguồn: Theo báo cáo của Chi cục thủy sản năm 2006-2011)
Sản xuất cá bột: Năm 2011, sản lượng cá bột sản xuất trên địa bàn toàn tỉnh ước đạt 1.530 triệu con các loại. Trong đó Trung tâm giống thuỷ sản cấp I đã sản xuất đạt 4,5 triệu con cá bột rô phi, các cơ sở khác nhập cá bố mẹ Chim trắng và cho sinh sản trên 7 triệu bột. 

Ương nuôi cá hương, cá giống: Số lượng cá hương, cá giống đã sản xuất: 458 triệu con các loại. Diện tích ương nuôi cá hương cá giống: Khoảng 200 ha tập trung nhiều tại các địa phương như xã Hoàng Lương – huyện Hiệp Hoà; xã Ngọc Thiện, Ngọc Châu, Song Vân - huyện Tân Yên; xã Phi Mô, Thái Đào - huyện Lạng Giang; xã Hương Gián - huyện Yên Dũng; xã Hương Mai, Nghĩa Trung - Việt Yên, xã Dĩnh Trì- TP. Bắc Giang,  ...

Trong thời gian qua, công tác sản xuất giống thủy sản đạt được một số thành công ban đầu, số lượng cá giống sản xuất ra không chỉ đáp ứng nhu cầu nuôi thả trong tỉnh mà còn có khả năng xuất đi các tỉnh khác. Tuy nhiên, về mặt chất lượng có giống chưa đáp ứng được yêu cầu, giống bị thoái hóa khả năng kháng bệnh và thích nghi môi trường kém. Cơ cấu đàn cá bố mẹ sản nhân tạo chưa phù hợp, cụ thể:

- Các loài cá truyền thống như: Mè trắng, Mè hoa, Trắm cỏ, Trôi Mrigal, Trôi Ấn độ chiếm 70% trong tổng khối lượng đàn cá bố mẹ hiện có. Hầu hết các loài cá này thường được tuyển chọn từ cá thương phẩm trong phạm vi hẹp, tình trạng lai cận huyết đã diễn ra nhiều năm. Một số cơ sở sử dụng cá Trôi Mrigal và Trôi Ấn Độ bố mẹ có khối lượng trung bình 0,8kg/con, không đạt tiêu chuẩn chất lượng cá bố mẹ.

- Một số loài cá có giá trị kinh tế như: Chép lai, Rô phi, Chim trắng chỉ chiếm 30 % trong tổng khối lượng đàn cá bố mẹ hiện có. Trong khi đó các giống cá này đang được người dân chọn là đối tượng chính trong cơ cấu giống nuôi thương phẩm.

- Công tác quản lý đàn bố mẹ tại các cơ sở còn nhiều hạn chế, hầu hết các cơ sở sinh sản nhân tạo không có chứng nhận nguồn gốc đàn bố mẹ. Việc bình tuyển nuôi vỗ đàn cá bố mẹ chưa tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật, nuôi vỗ nhiều loài cá trong cùng một ao. Trong giai đoạn nuôi vỗ tích cực nhiều cơ sở sử dụng thức ăn tự chế không đủ khối lượng và không đảm bảo chất lượng thức ăn nuôi vỗ cá bố mẹ. Nhiều cơ sở tuyển chọn đàn cá hậu bị bố mẹ từ cá thương phẩm tại địa phương không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và có hiện tượng cận huyết, nhiều cá bố mẹ tham gia sinh sản liên tục từ 4 đến 5 năm liền chưa được thải loại thay thế.

- Các cơ sở sinh sản nhân tạo tư nhân chủ yếu sản xuất giống thủy sản theo kinh nghiệm, chưa nắm đầy đủ các quy trình kỹ thuật về quản lý đàn bố mẹ, quy trình sản xuất giống cá, nhất là các giống có giá trị kinh tế cao.

Trong những năm gần đây người nuôi thủy sản đã mạnh dạn đầu tư sản xuất theo hướng nuôi thâm canh và bán thâm canh để tăng năng suất, sản lượng. Cùng với đó nhu cầu con giống cũng ngày một tăng, số lượng cá giống phục vụ nhu cầu nuôi thương phẩm trong tỉnh khoảng 450 triệu con (cỡ giống cấp 1) tương đương 1.500 tấn cá giống/năm. Nhìn chung các cơ sở sinh sản và cơ sở ương nuôi cá giống mới chỉ đáp ứng được về số lượng của một số giống như cá Mè, Trôi, Trắm cỏ. Trong khi đó các loài cá có giá trị kinh tế như cá Chép lai, Chim trắng và Rô phi đơn tính còn thiếu về số lượng và chất lượng chưa được đảm bảo.

Các đối tượng có giá trị kinh tế cao như cá Chép lai, Rô phi đơn tính, Chim trắng chiếm tới 60 % cơ cấu giống thả, trong khi các cơ sở sản xuất trong tỉnh chỉ đáp ứng một phần nhỏ nhu cầu về các giống này. Năm 2011 sản xuất đạt 6,5 triệu cá giống Rô phi đơn tính đáp ứng 26% nhu cầu và 6,0 triệu cá giống Chim trắng đáp ứng 20% nhu cầu thả nuôi trong tỉnh. 
Nhìn chung hiện nay con giống có giá trị kinh tế cao sản xuất trong tỉnh mới chỉ đáp ứng được 20-25% nhu cầu con giống nuôi thả của nhân dân trong tỉnh, số lượng giống còn lại phải nhập từ các tỉnh Hải Dương, Bắc Ninh, Quảng Ninh và các tỉnh phía Nam. 
· Sản xuất và cung ứng thức ăn thủy sản: 
Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang chưa có nhà máy chế biến thức ăn thủy sản. Thức ăn được sử dụng trong nuôi trồng thủy sản trong tỉnh Bắc Giang hiện được cung cấp bởi 2 nguồn chính là thức ăn tự chế biến tại chỗ và thức ăn công nghiệp cung cấp từ các địa phương khác trong cả nước.
Do giá thức ăn công nghiệp có giá thành cao nên đa số các hộ NTTS sử dụng các loại phụ phẩm trong sản xuất nông nhiệp như: cám ngô, cám gạo, rau, cỏ, bã bia, phân hữu cơ.... để làm thức ăn cho cá và bổ sung thêm thức ăn công nghiệp. Các loại thức ăn công nghiệp được sử dụng nuôi chủ yếu là cá đối tượng có giá trị kinh tế như cá rô phi đơn tính, cá rô đầu vuông,...

Hiện nay việc nghiên cứu và sản xuất thức ăn công nghiệp vẫn là một khâu còn yếu nhất của phát triển nuôi trồng thủy sản của tỉnh Bắc Giang nói riêng và của ở nước ta nói chung. Phần lớn lượng thức ăn công nghiệp cho nuôi thủy sản do các nhà đầu tư nước ngoài sản xuất hoặc nhập ngoại. Chưa kiểm soát được giá thành, chất lượng, nguồn gốc của thức ăn cũng như khả năng và các phương thức cung cấp, đây là một trong những yếu tố tác động đến phát triển bền vững trong nuôi thủy sản.
· Sản xuất và cung ứng thuốc, hóa chất và chế phẩm sinh học:
Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang chưa có cơ sở, nhà máy sản xuất thuốc, hóa chất và chế phẩm sinh học cho nuôi trồng thủy sản. 

Hiện trạng kinh doanh thuốc, hóa chất và chế phẩm sinh học cung cấp cho các vùng nuôi trên địa bàn của tỉnh khá phức tạp. Thuốc, hóa chất và chế phẩm sinh học sử dụng trong NTTS có thể chia làm 3 nhóm: nhóm cải tạo môi trường, nhóm phòng bệnh (gồm cả việc kích thích tiêu hóa, tăng cường sức đề kháng) và nhóm trị bệnh động vật thủy sản. Hiện nay việc sản xuất các loại thuốc, hóa chất cho NTTS nhìn chung chưa phát triển, mới sản xuất các loại thuốc hóa chất đơn giản như vôi nông nghiệp, một số loại kháng sinh, men vi sinh ...tuy nhiên chất lượng thấp nên không được người dân NTTS ưa chuộng. Hầu hết các loại thuốc hóa chất sử dụng trong NTTS là nhập khẩu và lưu thông vào Việt Nam qua hệ thống các đại lý kinh doanh, nhà phân phối độc quyền.

Việc sử dụng các loại thuốc, hoá chất và chế phẩm sinh học hiện này cũng đang bộc lộ nhiều vấn đề bất cập. Người dân sử dụng thuốc, hoá chất và chế phẩm sinh học chủ yếu dựa vào các hướng dẫn của nhân viên của các cơ sở kinh doanh. Người mua được nhân viên kinh doanh/tiếp thị giới thiệu về cách sử dụng, nhiều trường hợp được hướng dẫn cụ thể, có nhãn mác giới thiệu về thành phần v.v..tuy nhiên hầu hết người dân đều cho rằng họ gặp khó khăn về cách sử dụng các loại thuốc này, thời gian và liều lượng bao nhiều cho từng loại bệnh... 

Nhìn chung, hệ thống kinh doanh dụng thuốc, hoá chất và chế phẩm sinh học tại tỉnh Bắc Giang phát triển mạnh bước đầu đã kích thích sản xuất, tạo điều kiện dễ dàng cho người dân trong việc tiếp cận khoa học kỹ thuật và nâng cao hiệu quả sản xuất thủy sản.
· Tình hình chế biến và tiêu thụ thủy sản: 
Hiện nay trên địa bàn chưa có cơ sơ chế biến thủy sản đông lạnh, các sản phẩm nuôi thủy sản chủ yếu tiêu thụ ở dạng tươi sống. Các sản phẩm nuôi thủy sản được tiêu thụ tại các chợ của các huyện, thành phố Bắc Giang để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của nhân dân trong tỉnh. Một phần được vận chuyển đi cung cấp cho thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận.
6. Hiện trạng khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản

6.1. Hiện trạng khai thác
Theo số liệu báo cáo của Chi cục thủy sản, sản lượng thủy sản khai thác tự nhiên giai đoạn 2005-2011 như sau:

Bảng 13: Sản lượng thủy sản khai thác tự nhiên giai đoạn 2005-2011

Đơn vị tính: tấn
	TT
	Theo các huyện/TP.
	Năm 2005
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011
	TĐTT BQ

2005-2011

(%/năm)

	1
	Huyện Việt Yên
	380
	519
	540
	574
	7,20

	2
	TP. Bắc Giang
	50
	59
	52
	6
	-29,77

	3
	Huyện Yên Thế
	100
	324
	315
	302
	20,23

	4
	Huyện Hiệp Hòa
	514
	603
	517
	480
	-1,13

	5
	Huyện Tân Yên
	410
	490
	473
	412
	0,08

	6
	Huyên Lạng Giang
	482
	618
	619
	541
	1,94

	7
	Huyện Yên Dũng
	552
	501
	484
	215
	-14,54

	8
	Huyện Lục Nam
	359
	555
	531
	535
	6,88

	9
	Huyện Sơn Động
	37
	164
	144
	48
	4,43

	10
	Huyện Lục Ngạn
	42
	604
	635
	695
	59,63

	
	Tổng cộng
	2.926
	4.437
	4.310
	3.808
	4,49


Nguồn: Cục thống kê tỉnh Bắc Giang năm 2011.

Sản phẩm khai thác tự nhiên chủ yếu là các đối tượng các loại cá tự nhiên, tôm, cua và ốc, hến.

Qua bảng số liệu trên cho thấy sản lượng khai thác tự nhiên trong gian đoạn qua không ổn định và có xu hướng giảm dần. Tổng sản lượng khai thác năm 2011 ước đạt 1.400 tấn, so với năm 2006 giảm 67tấn (giảm bình quân 0,9%năm). Một trong những nguyên nhân dẫn đến giảm sút nguồn lợi trong thời gian qua là do:

- Trong khai thác nguồn lợi thủy sản, người dân đã sử dụng công cụ và các phương tiện khai thác mang tính hủy diệt như sử dụng mìn, hoá chất độc hại, các ngư cụ khai thác có mắt lưới nhỏ, đát bắt cá trong mùa sinh sản…đã làm cho nguồn lợi thủy sản bị khai thác cạn kiệt.

- Do thiên tai, các hiện tượng lũ quét, tàn phá nhiều công trình nuôi, làm phá vỡ các hệ sinh thái,các bãi sinh sản của động vật thuỷ sinh... dẫn đến sự thay đổi và mất di các nơi cư trú và mất đi bãi cá đẻ của các loài thủy sinh vật, dẫn đến một số loài có nguy cơ bị tuyệt chủng làm giảm nguồn lợi thủy sản.

- Do nhận thức và ý thức bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản của người dân hiện nay còn thấp.
- Việc sử dụng các loại thuốc trừ sâu và phân hóa học trong nông nghiệp và nguồn nước thải từ các nhà máy, các khu công nghiệp, chất thải sinh hoạt, khai thác khoáng sản... đã gây ô nhiễm môi trường sống của thủy sinh vật, làm suy giảm nguồn lợi thủy sản vùng hồ chứa.

- Việc quy hoạch các vùng khai thác cũng như các bãi cá đẻ, bãi sinh vật thủy sản chưa được tiến hành nghiên cứu và chưa được bảo vệ.

6.2. Công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn qua đã được các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp quan tâm. Công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã được triển khai như sau:

- Triển khai thực hiện Chương trình 131- Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản  tỉnh Bắc Giang. Hàng năm các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp đã tổ chức các lớp tập huấn cho ngư dân và cán bộ địa phương các xã vùng trọng điểm; biên soạn, In ấn và phát các tờ rơi, pano để tuyên truyên về pháp Luật Thuỷ sản và nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn lợi và môi trường sống của các loài thuỷ sản.



- Các cơ quan chức năng đã hối hợp với đài truyền hình và Báo Bắc Giang để thực hiện đăng tải các phóng sự, các bài báo tuyên truyền Luật Thuỷ sản và công tác về bảo vệ nguồn lợi và môi trường sống của các loài thuỷ sản.

- Điều tra nguồn lợi thủy sản và tình hình hoạt động khai thác thủy sản tự nhiên, thống kê sản lượng, thành phần loài thủy sản khai thác tự nhiên.

Hiện nay công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản còn nhiều hạn chế. Do thiếu số liệu điều tra cơ bản, nên việc quy hoạch các khu vực cấm khai thác, khu vực bảo vệ bãi giống, quy định sản lượng khai thác, ngành nghề và công cụ khai thác, đây là một trong những nguyên nhân làm suy giảm nguồn lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn vưa qua.

7. Hiện trạng về thể chế chính sách, tổ chức và quản lý đối với lĩnh vực thủy sản.

Thực hiện Quyết định số 224/1999/QĐ-TTg ngày 8/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển nuôi trồng thuỷ sản thời kỳ 1999-2010, Quyết định số 112/2004/QĐ-TTg ngày 23/6/2004 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển giống thuỷ sản đến năm 2010, tỉnh Bắc Giang đã có một số chính sách hỗ trợ phát triển thuỷ sản như:

- Các Dự án hỗ trợ hạ tầng 8 vùng nuôi thuỷ sản tập trung thực hiện từ năm 2002 - 2005 với diện tích đưa vào nuôi thuỷ sản 207 ha, tổng kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ là 8,68 tỷ đồng. Hiệu quả Dự án đã tạo ra các vùng nuôi thủy sản tập trung với năng suất đạt từ 10 tấn/ha trở lên như Nghĩa Trung - Việt Yên, Cao Thượng - Tân Yên, Tân Tiến- Bắc Giang và Đại Lâm - Lạng Giang…

- Đề án hỗ trợ nuôi cá hàng hoá thâm canh giai đoạn 2008 - 2010 hỗ trợ cho các hộ có diện tích nuôi từ 0,1 ha trở lên, tạo thành các vùng nuôi tập trung quy mô 2 ha. Qua 3 năm thực hiện đã hỗ trợ được cho 273 hộ nuôi cá với tổng diện tích là 128 ha. Đề án thực hiện đã giúp các hộ dân tham gia nâng cao năng suất nuôi cá, góp phần tăng thu nhập cho các hộ dân. Đây cũng chính là những mô hình để các hộ nuôi thuỷ sản trong vùng học tập làm theo. Qua đó có tác dụng tích cực để nâng cao năng suất nuôi thuỷ sản chung trong toàn tỉnh.

- Đề án hỗ trợ trang trại nuôi thủy sản thâm canh cao tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2011- 2015 quy mô 100 ha, mục tiêu năng suất nuôi cá đạt 15 tấn/ha. Đề án thực hiện góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế của các trang trại nuôi thủy sản trong tỉnh theo quy trình thâm canh, an toàn sinh học. Đồng thời chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nuôi thủy sản thâm canh, an toàn sinh học đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo các mô hình để người dân học tập làm theo, tạo công ăn việc làm tăng thu nhập cho người dân.

- Các huyện, thành phố cũng có một số chính sách phát triển thuỷ sản như hỗ trợ chuyển đổi ruộng trũng sang nuôi thuỷ sản, hỗ trợ xây dựng các mô hình khuyến ngư nuôi các đối tượng thủy sản mới, có giá trị kinh tế cao.

- Riêng về đầu tư nâng cao chất lượng giống thủy sản: Dự án cải tạo, nâng cấp Trung tâm giống Thuỷ sản cấp I thực hiện trong giai đoạn 2005-2009 với kinh phí Nhà nước hỗ trợ 14.695 triệu đồng. Dự án đã bước đầu xây dựng, cải tạo và hoàn thiện cơ sở hạ tầng cho Trung tâm giống thủy sản cấp I. Tuy nhiên việc đầu tư hỗ trợ nâng cao chất lượng giống thủy sản còn hạn chế, chưa có các chính sách hỗ trợ quản lý chăm sóc, mua thay thế đàn cá bố mẹ, hậu bị của Trung tâm và các cơ sở tư nhân.

Các dự án, chính sách trên đã có tác dụng tích cực khuyến khích sản xuất thuỷ sản phát triển. Tuy nhiên các chính sách hỗ trợ cho thuỷ sản còn ít, một số chính sách gặp nhiều khó khăn khi triển khai thực hiện như các dự án hỗ trợ hạ tầng các vùng nuôi tập trung do khâu lập dự án, quản lý dự án, phần kinh phí hỗ trợ của Nhà nước lớn trong khi người nuôi thuỷ sản không tham gia vào lập và quản lý dự án, người tiếp thu dự án không có trình độ nuôi thâm canh, thiếu vốn… nên chưa phát huy được hiệu quả. Để chăn nuôi thủy sản tiếp tục phát triển trong thời gian tới cần có các chính sách, đề án dự án hỗ trợ của nhà nước đặc biệt là việc hỗ trợ nâng cao chất lượng giống thủy sản.

8. Đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản tỉnh Bắc Giang đến năm 2010 theo QĐ số 46/2003/QĐ-UB
8.1. So sánh các thành tựu đạt được với các chỉ tiêu quy hoạch phát triển ngành thủy sản tỉnh Bắc Giang theo QĐ số 46/2003/QĐ-UB:
Theo Quyết định số 46/2003/QĐ-UB ngày 30/6/2003 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản tỉnh Bắc Giang đến năm 2010, diện tích nuôi thủy sản đạt 11.350 ha, sản lượng thủy sản đạt 16.000-21.000 tấn, giá trị sản xuất ngành thủy sản đạt 250-350 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 11 ngàn lao động. 

Thực tế thực hiện quy hoạch đến năm 2010 ngành thủy sản tỉnh Bắc Giang đã đạt được những thành tựu như sau:
- Tổng sản lượng thủy sản đạt: 22.218 tấn (trong đó sản lượng cá nuôi là 17.868 tấn, sản lượng cá khai thác tự nhiên 4.310 tấn) bằng 105,8% so với chỉ tiêu quy hoạch.

- Tổng diện tích NTS: 11.984 ha bằng 105,6% so với chỉ tiêu quy hoạch.

- Gía trị sản xuất ngành thủy sản 415,8 tỷ đồng bằng 119,3% so với chỉ tiêu quy hoạch.
- Tạo việc làm 11.300 lao động bằng 102,7% so với chỉ tiêu quy hoạch.
Bảng 14: So sánh một số chỉ tiêu quy hoạch phát triển ngành thủy sản tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2003-2010

	TT
	Nội dung
	Đvt
	QH đến

2010
	Thực hiện đến 2010
	S.Sánh
(%)

	1
	Tổng diện tích
	ha
	11.350
	11.984
	105,6

	2
	Tổng sản lượng thủy sản
	tấn
	16.000-21.000
	22.178
	105,8

	3
	Gía trị sản xuất
	Tỷ đồng
	250-350
	415,8
	119,3

	4
	Tạo việc làm
	Người
	11.000
	11.300
	102,7


Nhìn chung, về các chỉ tiêu Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản tỉnh Bắc Giang đến năm 2010 theo số 46/2003/QĐ-UB về cơ bản đã đạt được và vượt kế hoạch so với mục tiêu đã đề ra, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt mức kế hoạch đề ra như chỉ tiêu về diện tích vượt 5,6% so với chỉ tiêu quy hoạch; chỉ tiêu về sản lượng vượt 5,8% so với chỉ tiêu quy hoạch, giá trị sản xuất ngành thủy sản vượt 25,3% so với chỉ tiêu quy hoạch,.... Tuy nhiên một số mục tiêu trong bản quy hoạch hiện nay chưa đạt được như sau: 

- Dự kiến trong giai đoạn 2003-2010, quy hoạch 500-1.000 ha nuôi cá rô phí xuất khẩu để có sản lượng cá xuất khẩu 5.000-10.000 tấn. 

- Xây dựng cơ sở hạ tầng cho các vùng nuôi thuỷ sản tập trung thâm canh; cơ sở hạ tầng nuôi thủy sản ở vùng chuyển ruộng 1 vụ sang nuôi cá  2 vụ thâm canh: 600 ha.
- Một số giải pháp thực hiện quy hoạch chưa đạt được như: giải pháp về vốn, giải pháp về thức ăn cho nuôi thủy sản, giải pháp về tiêu thụ, bảo quản chế biến sản phẩm, giải pháp tạo mặt bằng thực hiện dự án nuôi thủy sản tập trung.
8.2. Các nguyên nhân đạt được và không đạt được các chỉ tiêu
8.2.1. Các nguyên nhân đạt được các chỉ tiêu 
Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản tỉnh Bắc Giang đến năm 2010 theo số 46/2003/QĐ-UB đã có những đóng góp tích cực và to lớn vào các thành tựu đạt được trong ngành thủy sản của tỉnh trong thời gian vừa qua. Nó  là cơ sở để các cơ quan có trách nhiệm trong ngành và các địa phương xây dựng dựng kế hoạch, các đề án, chương trình và bố trí các nguồn vốn đầu tư sản xuất.

Khoa học công nghệ có vai trò quan trọng, là động lực thúc đẩy phát triển thủy sản mạnh mẽ về lượng và chất góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả đối với hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực của ngành Thủy sản; tiến bộ trong nghiên cứu rõ rệt nhất là chủ động được công nghệ sản xuất giống, chuyển giao sản xuất nhân tạo nhiều giống, loài thủy sản để cung cấp cho nuôi thương phẩm; ứng dụng thành công nhiều quy trình, công nghệ nuôi thủy sản thương phẩm 

 Hoạt động khuyến ngư đã thực hiện được vai trò truyền đạt thông tin, kỹ thuật từ nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất. Công tác khuyến ngư thực hiện thường xuyên, hình thức khá đa dạng và phong phú đã góp phần chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, các kết quả nghiên cứu đến thực tiễn sản xuất, nhằm tạo ra sản phẩm có chất lượng và giá trị cao. 

Công tác đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, nghiên cứu KHCN và hoạt động khuyến ngư đã tạo được một lực lượng lao động đã tích lũy được những kiến thức và kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất thủy sản. Đây không những là một nhân tố quan trọng đóng góp cho sự thành công của ngành thủy sản của tỉnh trong những năm qua, mà còn là vốn tri thức quý báu cho tỉnh ở thời kỳ phát triển sau này.

8.2.2. Các nguyên nhân không đạt được các chỉ tiêu quy hoạch 

Công tác giám sát, đánh giá thực hiện quy hoạch ở địa phương không được thực hiện thường xuyên, không cập nhật thông tin, không chú ý điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cho phù hợp với thực tế sản xuất,... dẫn đến các chỉ tiêu phát triển quy hoạch chưa sát với thực tiễn và chưa thể hiện được tầm nhìn dài hạn.

Các chỉ tiêu phát triển nuôi thuỷ sản xuất khẩu (cá rô phi) đưa ra trong Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản tỉnh Bắc Giang đến năm 2010 còn chưa hợp lý do công tác đánh giá, dự báo thị trường tại thời điểm đó còn nhiều hạn chế. 

Chưa tìm được thị trường tiêu thụ lớn đối với các sản phẩm thủy sản nuôi hiện nay, sản phẩm chỉ mới được giao dịch nhỏ lẻ ở dạng tươi sống cho các nhà hàng nội địa nên tăng trưởng rất chậm. Ngoài ra, đòi hỏi đầu tư lớn và đồng bộ trong khi quá trình sản xuất đối với ngành thủy sản vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro nên chưa khuyến khích được người dân đầu tư sản xuất. 

Nguồn vốn của tỉnh và địa phương bố trí để triển khai thực hiện quy hoạch còn hạn chế nên việc đầu tư các dự án đầu tư còn dàn trải, chưa đồng bộ, chưa tập trung cho các công trình trọng điểm, các công trình đầu mối làm giảm hiệu quả đầu tư .

Chính sách cho thuê khoán sử dụng diện tích mặt đất, mặt nước còn nhiều bất cập, việc chuyển đổi hình thành các vùng chuyên nuôi thủy sản tập trung quy mô lớn còn khó khăn; chưa tạo ra được các vùng cung cấp nguyên liệu đủ lớn đáp ứng được nhu cầu chế biển và nhu cầu xất khẩu.

Công tác quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch, giám sát, đánh giá thực hiện quy hoạch chưa được quan tâm đúng mức; các giải pháp thực hiện quy hoạch còn nêu chung chung, không cụ thể; không có các danh mục dự án ưu tiên đâu tư,... đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc không thực hiện được một số chỉ tiêu quy hoạch đã đề ra trong giai đoạn 2003-2010.
8.3. Một số bài học kinh nghiệm rút ra từ thực hiện quy hoạch giai đoạn 2003-2010

Quá trình xây dựng và thực Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thủy sản tỉnh Bắc Giang  phụ thuộc nhiều với các yếu tố, các quy luật tự nhiên, tư duy, tập quá sản xuất, trinh độ của người lao động, khả năng nguồn lực, định hướng phát triển của thị trường,... Chính vì vậy cần phải nghiên cứu, phân tích, dự báo tốt các điều kiện, động lực, tiềm năng, lợi thế của địa phương để định hướng quy hoạch cho đúng và đưa ra các mục tiêu phát triển bám sát với thức tế, đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện.
Quy hoạch cần phân rõ lộ trình thực hiện các chỉ tiêu đề ra, đưa ra được các danh mục dự án ưu tiên đầu tư cụ thể, có các giải pháp thực hiện quy hoạch phù hợp với điều kiện thực tiến và khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh tham gia đầu tư phát triển thủy sản theo các vùng đã quy hoạch.
Công tác quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch, giám sát, đánh giá thực hiện quy hoạch phải có sự phối hợp chặt chẽ của nhiều cơ quan chức năng, bố trí, ưu tiên nguồn lực để thực hiện các mục tiêu chính; thường xuyên cập nhật thông tin, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch kịp thời cho phù hợp với điều kiện thực tế  sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

9. Đánh giá chung về phát triển thủy sản tỉnh Bắc Giang
9.1. Những mặt thuận lợi

- Tỉnh Bắc Giang có tiềm năng và lợi thế phát triển nuôi thủy sản lớn, diện tích có khả năng phát triển nuôi thủy sản của tỉnh là 26.120 ha; có khả năng phát triển nuôi ở tất cả các loại hình mặt nước ao, hồ, ruộng trũng, mặt nước lớn.

- Khoa học công nghệ tiên tiến và các đối tượng có giá trị kinh tế cáo đã được đưa vào ứng dụng sản xuất, góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế ở các vùng nông thôn; giải quyết việc làm cho các vùng nông thôn, đời sống của người nuôi thủy sản được cải thiện rõ rệt, góp phần thúc đấy phát triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn, miền núi.

- Lực lượng lao động tham gia vào lĩnh vực phát triển thủy sản của tỉnh dồi dào, người dân đã có kinh nghiệm trong sản xuất và đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và đưa các giống mới có giá trị kinh tế vào sản xuất nên đã góp phần năng cao năng suất, giá trị và hiệu quả sản xuất.

- Hệ thống sản xuất và cung ứng giống trên địa bàn tỉnh đã có thể đáp ứng được nhu cầu về giống cho phát triển nuôi thủy sản, nhiều đối tượng có giá trị kinh tế cáo đã cho sinh sản thành công. Đây là điều kiện thuận lợi, là tiền đề cho phát triển thủy sản tỉnh Bắc Giang trong nhưng năm tới.

- Đã có các chương trình, chính sách hỗ trợ về thủy sản và được triển khai kịp thời khuyến khích người dân đầu tư mở rộng sản xuất góp phần tăng năng suất sản lượng thủy sản trên địa bàn của tỉnh.

- Công tác quản lý nhà nước được quan tâm và chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả đã góp phần định hướng cho các hoạt động phát triển thủy sản phát triển. 

 9.2. Những khó khăn và tồn tại

Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được như trên, việc phát triển thủy sản của tỉnh trong giai đoạn qua cũng còn có một số khó khăn và tồn tại cần giải quyết như sau:

- Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi thủy sản nói chung, nhất là cơ sở hạ tầng các vùng nuôi tập trung còn hạn chế, chậm, dàn chải, chưa đồng bộ,... Cơ sở hạ tầng vùng nuôi không có khả năng đáp ứng được việc áp dụng các công nghệ nuôi tiên tiến vào sản xuất, nên đã gây ra hạn chế cho phát triển NTS của tỉnh trong giai đoạn qua. Trong những năm tới để phát triển nuôi thủy sản trên ruộng trũng cần phải tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi  chuyên canh và vùng nuôi tập chung.

- Diện tích nuôi thủy sản các vùng nuôi hiên nay còn manh mún, nhỏ lẻ, phát triển chưa thuận thủ theo quy hoạch; chưa có vùng nuôi thủy sản tập trung được đầu tư đồng bộ,….nên gây khó khăn cho công tác quản lý về môi trường và dịch bệnh, chưa hình thành được các vùng nuôi an toàn, chưa tạo ra được các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chất lượng cao.

- Người dân nghèo, thiếu vốn sản xuất, vốn vay không đủ cho nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng, mua trạng thiết bị, con giống, thức ăn nên áp dụng công nghệ nuôi không được đồng bộ, khả năng rủi ro cao dẫn đến phát triển thủy sản thiếu tính ổn định và bền vững.

- Do môi trường ngày càng ô nhiễm, dịch bệnh diễn biến phức tạp và do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã gây ra nhiều hiện tượng thời tiết bất thường như: bão, lũ lụt, lũ quét, hạn hán... không theo quy luật nên rất khó dự báo trước đã gây thiệt hại lớn cho các hoạt động sản xuất nuôi thủy sản.

- Các cơ sở sinh sản nhân tạo các loài cá nuôi có quy mô nhỏ, lạc hậu, ít được đầu tư, thiếu kỹ thuật công nghệ sản xuất các giống cá mới có giá trị kinh tế cao như Chép lai, Rô phi đơn tính, Chim trắng... trong khi thực tế hiện nay người nuôi đang có xu hướng đầu tư nuôi các loài cá giống mới cho nâng suất, giá trị kinh tế cao nên dẫn đến tình trạng thiếu con giống tại chỗ phải nhập từ các tỉnh khác và nhập từ các địa phương khác ngoài tỉnh nên khó kiểm soát được nguồn gốc chất lượng giống.

- Hoạt động khoa học khuyến ngư chưa thực sự là cầu nối giữa nghiên cứu và sản xuất, các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả chưa được đánh giá tổng kết kịp thời để nhận rộng ra sản xuất.

- Trong khai thác nguồn lợi thủy sản vẫn còn hiện tượng sử dụng các thiết bị đánh bắt thủy sản mang tính hủy diệt. Chưa có lực lượng xử lý vi phạm tại các địa phương, ý thức bảo vệ phát triển nguồn lợi thủy sản của người dân còn nhiều hạn chế. 

PHẦN III
PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO CÁC ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN 
THỦY SẢN TỈNH BẮC GIANG ĐẾN NĂM 2020
1. Diện tích phát triển nuôi thủy sản

Tỉnh Bắc Giang có có khả năng đưa phát triển nuôi thủy sản ở các loại hình mặt nước: ao hồ nhỏ, ruộng trũng, sông ngòi và mặt nước lớn. Tổng diện tích có khả năng phát triển nuôi thủy sản của tỉnh khoảng 26.120ha, trong đó diện tích ao hồ nhỏ là 5.980ha, diện tích ruộng trũng là 4.410ha, diện tích mặt nước và sông ngòi 15.730 ha. 
- Diện tích nuôi thủy sản ở hình thức nuôi ruộng trũng từ nay đến năm 2020 sẽ sẽ được chuyển sang nuôi chuyên canh nuôi trồng thủy sản. Phương thức áp dụng ở vùng nuôi chuyên canh thủy sản chủ yếu là phương thức nuôi bán thâm canh và thâm canh. Đối tượng nuôi bao gồm các đối tượng cá truyền thống và các loài cá có giá trị kinh tế cao.

- Diện tích mặt nước lớn (hồ chứa) hiện nay việc khai thác sử dụng vào mục đích nuôi thủy sản còn thấp, ở một số hồ đã đưa vào nuôi thủy sản nhưng chủ yếu là hinh thức nuôi quảng canh cải tiến và đánh bắt tự nhiện. Đây là tiềm năng lớn trong giai đoạn tới để đưa vào khai thác sử dụng vào mục đích phát triển thủy sản.

- Diện tích ở hồ nhỏ rất thuận lợi cho việc quản lý và phát triển nuôi thủy sản. Diện tích ao hồ nhỏ bao gồm các diện tích ao xen lẫn trong các khu dân cư và diện tích ao hồ nhỏ chuyển đổi từ ruộng trũng sang nuôi chuyên canh thủy sản. Đây là diện tích sẽ phát đưa vào phát triển nuôi thủy sản chủ yếu trong giai đoạn từ nay đến năm 2020. 

- Diện tích sông ngòi: Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 3 con sông lớn chảy qua là sông Cầu, sông Thương và sông Lục Nam, tổng diện tích sông ngòi có khả năng phát triển nuôi thủy khoảng 10.573 ha. Tuy nhiện việc phát triển nuôi trồng thủy sản ở loại hình sông ngòi không thuận lợi và khó quản lý. Trong giai đoạn 2006-2010 đã phát triển nuôi cá lồng trên hệ thống các sông trên nhưng do tác động của môi trường ngày càng xấu đi và do tác động của các hoạt động của các ngành kinh tế khác đã tác động tiêu cực đến nghề nuôi cá lồng trên sông và dấn đến nghề nguôi cá lông bè trên sông trong giai đoạn qua đã không mang lại hiệu quả và đã không phát triển được. 
2. Dự báo thị trường tiêu thụ sản phẩm thủy sản

2.1. Thị trường trong nước
- Theo dự báo mức tiêu thụ thủy sản ở thị trường Việt Nam trong thời gian tới phụ thuộc chủ yếu vào hai yếu tố đó là sự gia tăng dân số và tăng thu nhập bình quân đầu người qua các năm.

+ Theo Dự báo dân số được đưa ra trong Báo cáo Phối hợp của Chính Phủ Việt Nam và Văn phòng Đại diện Liên Hợp quốc, nếu mức tăng dân số nước ta tiếp tục được kiểm soát như giai đoạn vừa qua và dừng ở mức 1,2% cho giai đoạn 2010-2020 thì dân số nước ta sẽ đạt 91,5 triệu người vào năm 2015 và 96,4 triệu người vào năm 2020.

+ Dự báo nhu cầu tiêu thụ thủy sản ở thị trường trong nước cũng sẽ tăng mạnh trong thời gian tới, đặc biệt là những mặt hàng tươi sống và chế biến sẵn. Dự báo đến năm 2015 mức tiêu thụ thủy sản tăng lên 22kg/người/năm, và năm 2020 là 28kg/người/năm thì lượng cầu thủy sản tương ứng cho dân số trong nước là: 2,2-2,7 triệu tấn. Trong cơ cấu sản phẩm thuỷ sản tiêu thụ ở thị trường nội địa đối tượng cá nước ngọt truyền thống (cá trắm, chép, rô phi,…) vẫn là đối tượng được người tiêu dùng lựa chọn nhiều hơn cả, ước tính đối tượng cá nước ngọt chiếm trên 75% lượng tiêu thụ ở thị trường trong nước, 25% các đối tượng thuỷ sản còn lại tập chung ở nuôi mặn lợ.

- Thị trường trong tỉnh: Dân số tỉnh Bắc Giang đến năm 2011 là 1.576.926 người. Tính theo tốc độ tăng trưởng dân số như hiện nay của tỉnh Bắc Giang, thì dự báo dân số đến năm 2015 có khoảng 1.598.000 người và đến năm 2020 dân số tăng lên là 1.629.000 người. Căn cứ vào mức tiêu thụ sản phẩm thủy sản bình quân theo đầu người, thì tổng nhu cầu sản phẩm thủy sản cung cấp cho cả tỉnh đến năm 2015 là 35.000 tấn, đến năm 2020 nhu cầu tiêu thụ khoảng 45.000 tấn. Như vậy, chỉ tính riêng nhu cầu cung cấp các sản phẩm thủy sản cho người dân trong tỉnh hàng khoảng cần khoảng 35.000-45.000 tấn/năm.
- Thị trường ngoài tỉnh: Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm thủy sản, đặc biệt là thủy sản tươi sống và các loại thủy đặc sản ở các đô thị kề liền với Bắc Giang như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên rất lớn, đây là những thị trường đầy tiềm năng, là cơ hội thuận lợi để thúc đẩy phát triển nuôi thủy sản tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn tới. Đặc biệt là khả năng cung cấp các mặt hàng thủy sản tươi sống cho thị trường Thành phố Hà Nội.

2.2. Thị trường ngoài nước
Thị trường thủy sản trên thế giới (nhất là hàng thủy sản sống và tươi) đang tăng nhanh, với mức tăng trung bình 1,5%/năm trong 10 năm qua (đặc biệt là các nước ở Đông Nam Á như: Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kong...). Bắc Giang với lợi thế gần các thị trường tiêu thụ cá tươi sống lớn như Trung Quốc, đây là cơ hội thúc đẩy phát triển thủy sản tỉnh Bắc Giang  trong giai đoạn tự nay đến năm 2020.

Thị trường xuất khẩu thủy sản của nước ta trong những năm qua đã được mở ra nhiều nước, trong đó thị trường Nhật Bản vẫn là thị trường lớn (chiếm khoảng 50% tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản của ta hiện tại), tiếp đến là thị trường Châu Âu, thị trường Bắc Mỹ cũng đang có xu hướng gia tăng.

Theo dự báo của ngành thủy sản từ nay đến năm 2020 thị trường xuất khẩu thủy sản của ta, ngoài các thị trường hiện nay sẽ đẩy nhanh mở rộng thị trường thủy sản ở Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. 

Bắc Giang có điều kiện để tham gia chương trình phát triển xuất khẩu thủy sản của cả nước, trên cơ sở ký kết hợp đồng thông qua Công ty đánh cá Hạ Long (Quảng Ninh) và tham gia xuất khẩu thủy sản sang thị trường Tây Nam Trung Quốc thông qua cửa khẩu Lạng Sơn.

3. Dự báo các tiến bộ KHCN

Những thành quả nghiên cứu khoa học công nghệ trong lĩnh vực NTTS về công nghệ sản xuất giống, nuôi thương phẩm, xử lý môi trường, công nghệ chuẩn đoán phòng dịch bệnh, công nghệ chế biến bảo quản sau thu hoạch,... đã đạt được một số kết quả nhất định và sẽ được tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và hoàn thiện trong thời gian tới. Đây sẽ là những nhân tố tích cực tạo điều kiện tốt cho sự phát triển của NTTS cả nước nói chung và tỉnh Bắc Giang nói riêng theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa một cách hiệu quả và bền vững. Đặc biệt, do tác động của xu thế toàn cầu hóa và trong điều kiện Việt Nam chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), lĩnh vực NTTS nói riêng cũng như ngành thủy sản nói chung phải nhanh chóng tiếp cận, du nhập, ứng dụng các công nghệ tiên tiến của khu vực và thế giới, đặc biệt là công nghệ sản xuất giống. 

Từ những kết quả trên, thông qua công tác khuyến ngư, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, các cơ quan nghiên cứu của Bộ đã phối hợp với các địa phương xây dựng các mô hình nuôi thủy sản giống mới, mô hình nuôi cá thâm canh... cho kết quả tốt, hiệu quả nuôi trồng thủy sản đạt cao.

Những tiến bộ khoa học công nghệ trên, bước đầu áp dụng ở Bắc Giang đã thu được kết quả khả quan, trong những năm tới có thể mở rộng trong sản xuất góp phần đẩy mạnh phát triển thủy sản của tỉnh.

Về công nghệ sản xuất giống: Hiện nay đã có rất nhiều các giống loài thủy sản được nghiên cứu và sản xuất giống nhân tạo thành công. Trong số đó có nhiều giống loài được đưa vào sản xuất đại trà và thu được giá trị kinh tế rất lớn. Giống nuôi có vai trò rất quan trọng, cung cấp con giống đảm bảo cả số lượng và chất lượng sẽ giảm đáng kể rủi ro trong sản xuất. Xác định được vị trí quan trọng đó, Chính phủ và Bộ Thủy sản đã xây dựng nhiều Chương trình, Quyết định, Dự án tạo điều kiện cho công tác nghiên cứu và sản xuất nhằm thúc đẩy nghề sản xuất giống thủy sản phát triển. Trước tình hình khoa học công nghệ phát triển mạnh, đặc biệt là công nghệ sinh học, sẽ hỗ trợ tích cực cho công tác nghiên cứu và cho sinh sản nhân tạo nhiều loại giống loài thủy sản. Trong tương lai sẽ có nhiều giống loài mới có giá trị kinh tế cao được nghiên cứu và sản xuất nhằm đa dạng hóa đối tượng nuôi và thu được nhiều lợi ích kinh tế.

Công nghệ nuôi thủy sản: Đã có nhiều các loại hình, đối tượng nuôi áp dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến (công nghiệp, bán công nghiệp) vào sản xuất thu được kết quả tốt. Các Viện, Trường, Trung tâm,… đã và đang nghiên cứu cũng như nhập các qui trình kỹ thuật tiên tiến vào thử nghiệm. Trong tương lai sẽ có nhiều qui trình nuôi phù hợp với từng đối tượng, khu vực đảm bảo sản xuất không gây ô nhiễm môi trường, thu được sản phẩm có chất lượng đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và quốc tế.

Phòng trị bệnh cho động vật thủy sản: Phòng trị dịch bệnh cho ĐVTS là một nhiệm vụ hết sức khó khăn, và thường có hiệu quả thấp. Các loại thuốc, hóa chất phòng trị sẽ có ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và môi trường nếu không được sử dụng đúng cách. Được sự hỗ trợ của các máy móc thiết bị, công nghệ sinh học, đặc biệt là công nghệ vi sinh nên công tác nghiên cứu về dịch bệnh trong thời gian qua đã gặt hái được những thành công nhất định và trong tương lai sẽ có nhiều biện pháp phòng bệnh hiệu quả. Trước những diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh do tác động của nhiều yếu tố (môi trường, kỹ thuật, quản lý, chăm sóc,….) thì công tác phòng trị bệnh cho thủy sản cũng sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, thách thức. Muốn giải quyết tốt vấn đề này cần thiết phải có những giải pháp đồng bộ, kết hợp nhiều yếu tố, gắn kết được vai trò, nhiệm vụ của các ngành nghề có liên quan và các khâu trong quá trình sản xuất.
Thức ăn phục vụ cho nuôi trồng thủy sản: Xu hướng sử dụng thức ăn công nghiệp trong NTTS gia tăng do tính tiện lợi, các yêu cầu của môi trường và những đòi hỏi về hàm lượng dinh dưỡng của các đối tượng nuôi. Trong tương lai  thức ăn có nhiều chủng loại đa dạng và phong phú được sản xuất trong nước và nhập khẩu từ các nước khác nhau. Tuy nhiên, phần lớn các loại thức ăn có hệ số chuyển đổi thức ăn thấp (1,5-2,0). Trong thời gian tới sẽ có những loại thức ăn được sản xuất với giá thành rẻ do áp dụng các qui trình sản xuất tiên tiến, hệ số chuyển đổi thức ăn cao, sẽ rút ngắn được thời gian nuôi và giảm nguy cơ ô nhiễm môi trường.

4. Dự báo về biến đổi môi trường sinh thái thủy sinh
Giữa môi trường sinh thái thủy sinh và sự phát triển kinh tế - xã hội có mối quan hệ hết sức chặt chẽ: môi trường là địa bàn và đối tượng của sự phát triển, còn phát triển là nguyên nhân tạo nên các biến đổi của môi trường. 

Do tác động của quá trình phát triển kinh tế - xã hội đã tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái thủy sinh, tác động đến vùng quy hoạch phát triển thủy sản thể hiện ở khía cạnh sau:

+ Tác động tiêu cực đến môi trường vùng quy hoạch do hoạt động khai thác khoáng sản, hoạt động của ngành nông nghiệp: làm mất đất, mất rừng, chất thải rắn, các loại hóa chất trừ sâu...đã gây tổn hại đến môi trường sinh thái thủy sinh và nguồn lợi thủy sản

+ Các loại chất thải gây ô nhiễm từ hoạt động của phát triển công nghiệp và đô thị hóa bao gồm: ngước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, làm mất đất sản xuất thủy sản… sẽ tác động trực tiếp đến môi trường vùng quy hoạch và gây ảnh hưởng tiêu cực đền môi trưởng sống của nhiều loài thủy sản, làm giảm nguồn lợi thủy sản. Một diện tích có tiềm năng phát triển và diện tích nuôi tại các vùng thành phố, đô thị sẽ bị thu hẹp và có thể biến mất do tác động tiêu cực của hoạt động công nghiệp và đô thị hóa.

+ Các nguồn chất thải, hóa chất từ hoạt động nuôi trồng thủy sản không được xử lý đều đổ trực tiếp rà ngoài môi trường, dẫn tới môi trường vùng nuôi bị ô nhiễm, dịch bệnh xuất hiện và khó kiểm soát, đã tác động xấu đến nguồn lợi và môi trường vùng nuôi thủy sản. 

5. Dự báo tác động của biến đổi khí hậu

Biểu hiện chính của sự biến đổi khí hậu là sự nóng lên toàn cầu, mức nước biển dâng và sự xuất hiện các hiện tượng (lũ lụt, hạn hán, bão, lũ...). Các hiện tượng này đều tác động đến các mặt, các lĩnh vực của tự nhiên, kinh tế - xã hội ở các vùng trên phạm vi toàn cầu, nhưng có sự khác nhau giữa các vùng địa lý, sự phát triển và hiệu quả ứng phó. 

- Lĩnh vực dễ bị tổn hại do sự biến đối khí hậu là: nông nghiệp, an ninh lương thực, thuỷ sản, giao thông vận tải, xây dựng, tài nguyên nước, nơi cư trú ở vùng ven biển và miền núi…

- Cộng đồng dễ bị tổn hại do sự biến đối khí hậu là: nông dân, ngư dân, các dân tộc thiểu số ở miền núi, người già, phụ nữ, trẻ em và các tầng lớp nghèo nhất ở các đô thị là những đối tượng ít có cơ hội lựa chọn.

Việt Nam là một trong các nước chịu ảnh hưởng nặng nề, tổn thương nhiều nhất do sự biến đổi khí hậu. Các tỉnh miền núi nói chung và tỉnh Bắc Giang nói riêng là khu vực dễ bị tổn hại do hiện tượng lũ quét, sạt lở đất thường xảy ra.

- BĐKH sẽ gây ra nhiều hiện tượng thời tiết bất thường như bão, lũ lụt, lũ quét, hạn hán... không theo quy luật nên rất khó dự báo trước, sẽ gây thiệt hại lớn về người và tài sản cho các hoạt động sản xuất nuôi trồng thủy sản và các làm thay đổi môi trường sống của sinh vật, làm thay đổi môi trường sống của sinh vật.

- Tình trạng phá rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ, đã làm diện tích đất che phủ của rừng bị thu  hẹp, gây ra hiện tượng lũ quét, tàn phá nhiều công trình nuôi, làm phá vỡ các hệ sinh thái vùng đất ngập và nơi cư trú của động vật thuỷ sinh... dẫn đến sự thay đổi và mất di các nơi cư trú của các loài thủy sản, dẫn đến một số loài có nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng làm giảm nguồn lợi thủy sản.

- Sự nóng lên của trái đất do sự biến đổi khí hậu sẽ làm thay đổi điều kiện sống của các sinh vật, các loài thủy sản vùng quy hoạch. Một số đối tượng thích nghi với điều khí hậu lạnh sẽ bị hạn chế phát triển, một số đối tượng thủy sản khác thích nghi với điều kiện khí hậu ấm sẽ thuận lợi phát triển.
PHẦN IV
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THỦY SẢN 
TỈNH BẮC GIANG ĐẾN NĂM 2020
1. Quan điểm quy hoạch
- Khai thác, sử dụng hợp lý tiềm năng tất cả các loại mặt nước theo hướng hiệu quả và bền vững, trong đó ưu tiên đầu tư phát triển các vùng nuôi tập trung chuyên canh thủy sản. 

- Tập trung nghiên cứu và ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ vào các lĩnh vực sản xuất giống có chất lượng cao, công nghệ nuôi thương phẩm, quản lý môi trường và dịch bệnh.

- Tăng sản lượng theo hướng tăng năng suất, từng bước phát triển nuôi thủy sản theo hướng thâm canh thay thế các hình thức nuôi quảng canh và quảng canh cải tiến; đẩy mạnh phát triển sản xuất thủy sản theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đầu tư phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, vùng nuôi an toàn để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản xuất/ đơn vị diện tích canh tác. 

- Phát huy tối đa nguồn lực trong tỉnh, đồng thời tranh thủ mọi khả năng về hợp tác, đầu tư hỗ trợ từ bên ngoài nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về phát triển thủy sản trên địa bàn của tỉnh, để đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất thủy sản cao, ổn định và bền vững.

- Sản xuất theo hướng đa dạng hoá sản phẩm, song tập trung phát triển sản xuất các đối tượng thủy sản mang lại hiệu quả và giá trị kinh tế cao, có sức cạnh tranh cao và có thị trường tiêu thụ sản phẩm lớn. Phát triển thủy sản một cách toàn diện trong mọi khâu, từ công nghệ sản xuất giống đến nuôi thương phẩm. Khai thác phải đi đôi với bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.
- Phát triển kinh tế thủy sản phải gắn với các mục tiêu phát triển xã hội, xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

2. Định hướng quy hoạch

-  Từng bước phát triển nuôi thủy sản theo hướng mở rộng diện tích theo các hình thức nuôi TC và BTC, giảm dần diện tích nuôi QC, QCCT, trên cơ sở quy hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ theo hướng đa dạng hóa đối tượng nuôi.
- Phát triển nuôi theo hướng bền vững, lấy yêu cầu thị trường làm mục tiêu để phát triển các nhóm sản phẩm. Phát triển nuôi các đối tượng thủy sản có lợi thế cạnh trạnh và có thị trường tiêu thụ lớn và mang lại hiệu quả kinh tế cao; đồng thời phát triển nuôi các đối tượng thủy đặc sản, kinh tế bản địa; duy trì và ổn định nuôi các đối tượng truyền thống để tăng nguồn thực phẩm phục vụ tiêu dùng trong tỉnh, tạo việc làm, tăng thu nhập cho các hộ gia đình nông dân, đồng bào miền núi, góp phần xóa đói giảm nghèo.

- Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất để tăng năng suất, sản lượng và chất lượng sản phẩm; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đáp ứng được nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.
- Đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ phát triển nuôi thủy sản đảm bảo đáp ứng được nhu cầu sản xuất, trong đó ưu tiên hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng vùng nuôi tập trung, vùng nuôi theo hướng tiêu chuẩn VietGAP. Đầu tư phát triển hệ thống nghiên cứu sản xuất, ương nuôi giống thủy sản để nầng cao chất lượng giống, đáp ứng đủ nhu cầu tại chỗ cho phát triển NTS của tỉnh.
3. Mục tiêu quy hoạch 

3.1. Mục tiêu chung
Phát triển thuỷ sản tỉnh Bắc Giang theo hướng hiệu quả và bền vững. Đầu tư phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, vùng nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; mở rộng diện tích theo hình thức nuôi TC và BTC. Từng bước áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm; tăng giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, góp phần xóa đói, giảm nghèo và thúc đấy phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bắc Giang.
3.2. Mục tiêu cụ thể

a) Giai đoạn 2012-2015:

- Tổng diện tích nuôi thủy sản đến năm 2015 đạt 12.442 ha, trong đó: Diện tích nuôi chuyên thủy sản là 6.094 ha; nuôi kết hợp ruộng trũng là 1.463 ha; nuôi kết hợp mặt nước lớn 4.885 ha.

- Hình thức nuôi: Diện tích nuôi theo hình thức TC đạt 1.625 ha, BTC đạt 2.250 ha, nuôi kết hợp đạt 3.682 ha, nuôi mặt nước lớn đạt 4.885 ha. 

- Tổng sản lượng thủy sản đến năm 2015 đạt 34.660 tấn; trong đó: sản lượng thủy sản nuôi là 31.160 tấn, sản lượng thủy sản khai thác là 3.500 tấn.

- Giá trị sản xuất thủy sản (theo giá cố định 1994) đến năm 2015 đạt 350.000 triệu đồng, đạt tốc độ tăng bình quân về giá trị sản xuất là 12,5%/năm. Tạo công ăn việc làm cho 13.000 lao động.

b) Giai đoạn 2016-2020:

- Tổng diện tích nuôi thủy sản đến năm 2020 đạt 12.486 ha, trong đó: Diện tích nuôi chuyên thủy sản là 6.371 ha; nuôi kết hợp ruộng trũng là 1.230 ha; nuôi mặt nước lớn là 4.885 ha.

- Hình thức nuôi: Diện tích nuôi theo hình thức TC đạt 1.890 ha, BTC đạt 2.245 ha, nuôi kết hợp đạt 3.466 ha và nuôi mặt nước lớn đạt 4.885 ha.

- Tổng sản lượng thủy sản đến năm 2020 đạt 41.870 tấn, trong đó: sản lượng thủy sản nuôi là 38.370 tấn, sản lượng thủy sản khai thác là 3.500 tấn.

- Giá trị sản xuất thủy sản (theo giá cố định 1994) đến năm 2020 đạt 590.000 triệu đồng, đạt tốc độ tăng bình quân về giá trị sản xuất là 13,9%/năm. Tạo công ăn việc làm cho 15.000 lao động.

4. Các phương án pháp triển

4.1. Các phương án phát triển
4.1.1  Các chỉ tiêu phát triển theo phương án I: (Các chỉ tiêu phát triển cụ thể của của phương án I được thể hiện trong bảng 15).

Phương án I: Được xây dựng, tính toán trên quan điểm phát triển bền vững; bảo đảm giữ vững môi trường sinh thái, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao trong điều kiện cho phép; tập trung cải tiến kỹ thuật nuôi, áp dụng công nghệ nuôi tiên tiến vào sản xuất để cao năng suất, chất lượng và giá trị sản xuất/đơn vị diện tích, canh tác. Mở rộng diện tích nuôi thủy sản ở vùng có điều kiện thuận lợi để phát triển; chuyển đổi những vùng ruộng trũng trồng lúa bấp bênh, kém hiệu quả và diện tích đất chưa sử dụng sang nuôi chuyên thủy sản. Đầu tư mở rộng diện tích vùng nuôi tập trung, vùng nuôi an toàn sinh học; mở rộng diện tích nuôi theo hướng TC và BTC để nâng cao năng suất và sản lượng, tạo ra khối lượng hàng hóa lớn đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Các mục tiêu phát triển theo phương án I được xây dựng trên cơ sở các định hướng phát triển KT-XH tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 và quy hoạch phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 đã đặt ra. Các chỉ tiêu phát triển theo phương án I như sau:

- Tổng diện tích nuôi thủy sản tỉnh Bắc Giang đến năm 2015 đạt 12.442ha, đến năm 2020 đạt 12.486 ha (đạt tốc độ TTBQ giai đoạn 2012-2020 là 0,43%/năm).

- Tổng sản lượng thủy sản tỉnh Bắc Giang đến năm 2015 đạt 34.660 tấn, đến năm 2020 đạt 41.870 tấn (đạt tốc độ TTBQ là 5,77%/năm). 

- Gía trị sản xuất (theo giá cố định 1994) đến năm 2015 đạt 350.000 triệu đồng, đến năm 2020 đạt 590.000 triệu đồng (đạt tốc độ TTBQ về giá trị sản xuất là 13,2%/năm).

- Tạo công ăn việc làm cho người lao động đến năm 2015 là 13.000 người và đến năm 2020 là 15.000 người.

4.1.2. Các chỉ tiêu phát triển theo phương án II: (Các chỉ tiêu phát triển cụ thể của của phương án II được thể hiện trong bảng 16 ).
Phương án II: Được xây dựng, tính toán trong điều kiện hoàn toàn thuận lợi, nguồn tài nguyên dồi dào, môi trường và thị trượng thuận lợi; công nghệ khoa học có những đột phát mới, huy động được các nguồn vốn đầu tư lớn đáp ứng được các điều kiện phát triển, mở rộng được tối đa diện tích tiềm năng phát triển NTS để có thể tạo ra số lượng hàng hóa lớn đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Một số chỉ tiêu phát triển theo phương án II như sau:
- Tổng diện tích NTS tỉnh Bắc Giang đến năm 2015 đạt 14.500 ha, đến năm 2020 đạt 17.000 ha (đạt tốc độ TTBQ về diện tích là 3,94%/năm).

- Tổng sản lượng thủy sản tỉnh Bắc Giang đến năm 2015 đạt 44.600 tấn, đến năm 2020 đạt 57.900 tấn (đạt tốc độ TTBQ về sản lượng là 10,11%/năm). 

- Gía trị sản xuất thủy sản (theo giá CĐ năm 1994) đến năm 2015 đạt 750.000 triệu đồng, đến năm 2020 đạt 950.000 triệu đồng (đạt tốc độ TTBQ về giá trị sản xuất là 20,18%/năm).

- Tạo công ăn việc làm cho người lao động đến năm 2015 là 15.000 người và đến năm 2020 là 17.000 người.

4.2. Luận chứng lựa chọn phương án phát triển:

Qua việc phân tích các chỉ tiêu phát triển của hai phương án phát triển thủy sản tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 cho thấy:

- Phương án I: Các chỉ tiêu phát triển phương án I có tốc độ tăng trưởng trung bình, đáp ứng được nhu cầu vốn đầu tư, nhu cầu lao động trong hoạt động sản xuất. Mục tiêu phương án I đáp ứng được mục tiêu đề ra theo Quyết định số 05/2009/QĐ-TTg ngày 13/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển KT - XH tỉnh Bắc Giang đến năm 2020; theo quyết định này thì triển thuỷ sản đến năm 2020: diện tích NTS đạt gần 13 nghìn ha, sản lượng thủy sản toàn Tỉnh đạt 38- 40 nghìn tấn. Với điều kiện cơ sở hạ tầng, trình độ khoa học và công nghệ cũng như kinh nghiệm của người dân và trước dự báo về các điều kiện phát triển thủy sản trên địa bàn của tỉnh Bắc Giang trong giai đoạn tới, cho thấy các chỉ tiêu phương án I đề ra có khả năng thực hiện được. 

- Phương án II: Tốc độ tăng trưởng nhanh, tạo ra được sản lượng và giá trị hàng hóa lớn, góp phần giải quyết được nhiều việc làm hơn so với phương án I. Tuy nhiên phương án II chỉ có thể đạt được các chỉ tiêu đề ra khi có nguồn vốn đầu tư lớn để thực hiện, có điều kiện môi trường thuận lợi và thị trường tiêu thụ sản phẩm thủy sản tốt, cần nhiều diện tích để đáp ứng yêu cầu sản xuất.  Nhưng thực tế cho thấy về môi trường ngày càng xấu đi; khó có thể huy động đủ vốn và nguồn lực để đáp ứng được yêu cầu phát triển của phương án II. 

Dựa trên kết quả phân tích các chỉ tiêu phát triển của hai phương án trên; căn cứ vào dự báo sự phát triển khoa học công nghệ, nhu cầu của thị trường, căn cứ vào chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2020, căn cứ Quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế xã hội tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, Quy hoạch phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2006-2020 và Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch phát triển thủy sản của các huyện/thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, đề xuất chọn phương án I làm phương án Quy hoạch phát triển ngành thủy sản tỉnh Bắc Giang đến năm 2020.

Bảng 15: Các chỉ tiêu phát triển theo phương án I (Phương án chọn)

	TT
	Các chỉ tiêu phát triển
	ĐVT
	Năm 2011


	QUY HOẠCH
	TT BQ%/năm

	
	
	
	
	Năm 2015
	Năm 2020
	2012-2015
	2016-2020
	2012-2020

	1
	Tổng diện tích nuôi thủy sản
	ha
	12.009
	12.442
	12.486
	0,89
	0,09
	0,43

	
	NTS chuyên 
	ha
	5.664
	6.094
	6.371
	1,85
	1,12
	1,32

	
	NTS kết hợp ruộng trũng
	ha
	1.575
	1.463
	1.230
	-1,83
	-4.24
	-2,71

	
	NTS kết hợp mặt nước lớn
	ha
	4.770
	4.885
	4.885
	0,60
	-
	0,26

	2
	Sản lượng thủy sản
	tấn
	25.204
	34.660
	41.870
	8,29
	4,77
	5,77

	2.1
	Sản lượng nuôi thủy sản
	
	21.396
	31.160
	38.370
	9,85
	5,27
	6.67

	
	NTS chuyên 
	tấn
	19.935
	29.140
	36.100
	9,96
	5,50
	6,82

	
	NTS kết hợp ruộng trũng
	tấn
	803
	1.025
	1.145
	6,30
	0,24
	2,86

	
	NTS kết hợp mặt nước lớn
	tấn
	658
	995
	1.125
	10,88
	3,12
	6,13

	2.2
	Sản lượng khai thác
	Tấn
	3.808
	3.500
	3.500
	-2,09
	-
	-0,93

	3
	Sản xuất giống
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Cá bột
	Tr.con
	1.530
	2.000
	2.500
	6,93
	5,74
	5,61

	
	- Cá giống
	Tr.con
	458
	1.000
	1.400
	21,56
	8,78
	13,22

	4
	Gía trị sản xuất cố định
	Tr.đồng
	218.314
	350.000
	590.000
	12,5
	13,9
	13,2

	5
	Gía trị sản xuất hiện hành
	Tỷ.đồng
	613
	950
	1.500
	11,57
	12,10
	11,84

	6
	Tạo việc làm
	Lao động
	11.500
	13.000
	15.000
	3,11
	3,64
	0,38


Bảng 16: Các chỉ tiêu phát triển theo phương án II (Phương án so sánh):

	TT
	Các chỉ tiêu phát triển
	ĐVT
	Năm 2011


	QUY HOẠCH
	TT BQ%/năm

	
	
	
	
	Năm 2015
	Năm 2020
	2011-2015
	2016-2020
	2011-2020

	1
	Diện tích nuôi thủy sản
	ha
	12.009
	14.500
	17.000
	4,83
	4,06
	3,94

	
	NTS chuyên 
	ha
	5.664
	7.000
	8.500
	5,44
	4,97
	4,61

	
	NTS kết hợp ruộng trũng
	ha
	1.575
	2.500
	3.000
	12,24
	4,66
	7,42

	
	NTS kết hợp mặt nước lớn
	ha
	4.770
	5.000
	5.500
	1,19
	2,41
	1,60

	2
	Sản lượng thủy sản
	tấn
	25.204
	44.600
	57.900
	15,34
	6,74
	9,68

	2.1
	Sản lượng nuôi thủy sản
	
	21.396
	38.100
	50.900
	15,52
	7,51
	10,11

	
	NTS chuyên 
	tấn
	19.935
	35.700
	48.000
	15,68
	7,68
	10,26

	
	NTS kết hợp ruộng trũng
	tấn
	803
	1.200
	1.500
	10,58
	5,74
	7,19

	
	NTS kết hợp mặt nước lớn
	tấn
	658
	1.200
	1.400
	16,20
	3,93
	8,75

	2.2
	Sản lượng khai thác
	Tấn
	3.808
	6.500
	7.000
	14,30
	1,87
	7,00

	3
	Sản xuất giống
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Cá bột
	Tr.con
	1.530
	2.400
	3.000
	11,91
	5,74
	8,78

	
	- Cá giống
	Tr.con
	458
	1.200
	1.680
	27,23
	8,78
	17,64

	4
	Gía trị sản xuất cố định
	Tr.đồng
	218.314
	750.000
	950.000
	36,14
	6,09
	20,18

	5
	Gía trị sản xuất hiện hành
	Tỷ.đồng
	613
	1.100
	1.760
	15,74
	12,47
	14,09

	6
	Tạo việc làm
	Lao động
	11.500
	15.000
	17.000
	6,87
	3,18
	5,01


5. Nội dung phương án quy hoạch lựa chọn

5.1. Quy hoạch phát triển nuôi thủy sản

5.1.1. Quy hoạch phát triển nuôi thủy sản chuyên
Các chỉ tiêu quy hoạch phát triển nuôi thủy sản chuyên tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 được xác định như sau: (các chỉ tiêu cụ thể như bảng 17):
- Đến năm 2015: Diện tích đạt 6.094 ha, sản lượng đạt 29.140 tấn.

- Đến năm 2020: Diện tích đạt 6.371 ha, sản lượng đạt 36.100 tấn.

- Diện tích nuôi thủy sản chuyên phân theo các huyện, thành phố như sau:

+ Đến năm 2015: huyện Việt Yên (1.161 ha), Yên Thế (347 ha), Hiệp Hòa (789 ha), Tân Yên (942 ha), Lạng Giang (690 ha), Yên Dũng  (805 ha), Lục Nam (578ha)  Sơn Động (45 ha), Lục Ngạn (216 ha) và TP. Bắc Giang (521 ha).

+ Đến năm 2020: huyện Việt Yên (1.176 ha), Yên Thế (380 ha), Hiệp Hòa (861 ha), Tân Yên (997 ha), Lạng Giang (711 ha), Yên Dũng  (832 ha), Lục Nam (590ha)  Sơn Động (76 ha), Lục Ngạn (269 ha) và TP. Bắc Giang (479 ha).

- Hình thức nuôi: trong giai đoạn từ này đến năm 2020 từng bước áp dụng tiến bộ khoa học vào để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm nuôi thủy sản, tăng diện tích nuôi theo hình thức nuôi TC và BTC. Quy hoạch các hình thức nuôi  đến năm 2015 và đến năm 2020 đối với vùng nuôi chuyên như sau:

+ Diện tích nuôi TC: đến năm 2015 là 1.625 ha, năm 2020 đạt 1.890 ha.

+ Diện tích BTC: đến năm 2015 là 2.250 ha, năm 2020 đạt 2.245 ha.

+ Diện tích nuôi kết hợp: năm 2015 là 2.219 ha, năm 2020 đạt 2.336 ha.

- Năng suất NTS theo hình thức nuôi TC đạt trung bình từ 11-12 tấn/ha; năng suất nuôi theo hình thức BTC đạt 4,1-4,5tấn/ha; năng suất nuôi kết hợp trung bình đạt 1,3-1,5 tấn/ha.

- Các đối tượng nuôi: đội tượng thủy sản nuôi bao gồm các loài cá truyền thống (trắm, chôi, mè, chép,..) và các đối tượng có giá trị kinh tế như: cá rô phi đơn tính, cá chim trắng, cá chép lai, cá rô đầu vuông… và các loài thủy đặc sản Baba, ếch, cá sấu, cá lăng, cá chiên.

- Các chỉ tiêu quy hoạch về diện tích và sản lượng phân theo các huyện/thành phố trên địa bàn của tỉnh Bắc Giang như sau:

Bảng 17: Quy hoạch diện tích và sản lượng NTS chuyên của tỉnh Bắc Giang đến năm 2015 và đến năm 2020

	TT
	Theo các huyện/TP
	QH năm 2015
	QH năm 2020

	
	
	DT (ha)
	SL (tấn)
	DT (ha)
	SL (tấn)

	1
	Huyện Việt Yên
	1.161
	4.300
	1.176
	5.640

	2
	TP. Bắc Giang
	521
	2.870
	479
	2.970

	3
	Huyện Yên Thế
	347
	2.520
	380
	3.120

	4
	Huyện Hiệp Hòa
	789
	3.630
	861
	4.740

	5
	Huyện Tân Yên
	942
	5.280
	997
	6.280

	6
	Huyện Lạng Giang
	690
	2.970
	711
	3.910

	7
	Huyện Yên Dũng
	805
	4.270
	832
	5.160

	8
	Huyện Lục Nam
	578
	2.540
	590
	3.070

	9
	Huyện Sơn Động
	45
	110
	76
	230

	10
	Huyện Lục Ngạn
	216
	650
	269
	980

	
	Cộng
	6.094
	29.140
	6.371
	36.100


5.1.2. Quy hoạch phát triển nuôi thủy sản kết hợp ruộng trũng

- Đến năm 2015: Diện tích đạt 1.463 ha, sản lượng đạt 1.025 tấn.

- Đến năm 2020: Diện tích đạt 1.230 ha, sản lượng đạt 1.145 tấn.

- Diện tích nuôi thủy sản kết hợp ruộng trũng phát triển trên địa bàn các huyện: Hiệp Hòa, Yên Dũng, Lục Nam, Lạng Giang, Tân Yên.

- Hình thức nuôi: áp dụng hình thức nuôi chủ yếu là nuôi kết hợp cá lúa. Năng suất nuôi thủy sản kết hợp với ruộng trũng đạt trung bình 06-0,9 tấn/ha.

- Sản lượng NTS đến năm 2015 đạt 1.025 tấn, năm 2020 đạt 1.145 tấn.

- Các đối tượng nuôi: đối tượng nuôi bao gồm các loài: trắm, chôi, mè, cá rô phi đơn tính, cá chim trắng, cá chép lai, cá rô đầu vuông,…

- Các chỉ tiêu phát triển nuôi thủy sản kết hợp ruộng trũng như sau:

Bảng 18: Quy hoạch NTS kết hợp ruộng trũng tỉnh Bắc Giang đến năm 2020

	TT
	Theo các huyện/TP
	QH năm 2015
	QH năm 2020

	
	
	DT (ha)
	SL (tấn)
	DT (ha)
	SL (tấn)

	1
	Huyện Việt Yên
	90
	90
	80
	90

	2
	Huyện Yên Thế
	153
	140
	120
	140

	3
	Huyện Hiệp Hòa
	410
	250
	350
	390

	4
	Huyện Tân Yên
	100
	85
	50
	45

	5
	Huyện Lạng Giang
	150
	110
	120
	100

	6
	Huyện Yên Dũng
	240
	190
	230
	210

	7
	Huyện Lục Nam
	320
	160
	280
	170

	
	Cộng
	1.463
	1.025
	1.230
	1.145


5.1.3. Quy hoạch phát triển nuôi thủy sản kết hợp mặt nước lớn

- Diện tích mặt nước lớn tỉnh Bắc Giang kết hợp với phát triển nuôi các đối tượng thủy sản giai đoạn 2015-2020 duy trì ổn định là 4.885 ha. Phát triển nuôi hồ chứa tập trung nhiều trên các địa bàn: huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Sơn Động, Yên Thế, Lạng Giang.

- Hình thức nuôi chủ yếu theo phương thức quảng canh, tận dụng diện tích nguồn lợi tự nhiên là chính.

- Sản lượng NTS kết hợp mặt nước lớn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2015 đạt 995 tấn, đến năm 2020 là 1.125 tấn.

- Đối tượng nuôi gồm trắm cỏ, chép, rô phi, cá mè, Rô hu, Mrigal. Tỷ lệ ghép mè trắng 40%, mè hoa 10%, chép 15%, rô phi 10%, rôhu + Mrigal 15%, trắm 10%.

Bảng 19: Quy hoạch NTS mặt nước lớn trên tỉnh Bắc Giang đến năm 2020

	TT
	Theo các huyện/TP
	QH năm 2015
	QH năm 2020

	
	
	DT (ha)
	SL (tấn)
	DT (ha)
	SL (tấn)

	1
	Huyện Yên Thế
	500
	200
	500
	330

	2
	Huyện Hiệp Hòa
	20
	10
	20
	10

	3
	Huyện Tân Yên
	10
	5
	10
	5

	4
	Huyện Lạng Giang
	170
	30
	170
	30

	5
	Huyện Lục Nam
	697
	210
	697
	210

	6
	Huyện Sơn Động
	110
	30
	110
	30

	7
	Huyện Lục Ngạn
	3.378
	510
	3.378
	510

	
	Cộng
	4.885
	995
	4.885
	1.125


5.1.4. Quy hoạch phát triển nuôi thủy sản theo các huyện, thành phố

5.1.4.1. Quy hoạch phát triển nuôi thủy sản thành phố Bắc Giang

-  Diện tích nuôi thủy sản: Mở rộng diện tích NTS theo hương TC và BTC và giảm diện tích nuôi kết hơp. 
+ Đến năm 2015 tổng diện tích NTS chuyên đạt 521 ha, trong đó: diện tích nuôi theo hình thức TC là 170 ha, nuôi BTC là 210 ha, nuôi kết hợp là 141ha. 
+ Đến năm 2020 diện tích là 479 ha, trong đó: diện tích nuôi theo hình thức TC là 190 ha, nuôi BTC là 170 ha, nuôi kết hợp là 119 ha.

- Sản lượng NTS: năm 2015 đạt 2.870 tấn, năm 2020 đạt 2.970 tấn.

- Quy hoạch phát triển nuôi các đối tượng: Phát triển nuôi các đối tượng thủy sản cho năng suất và giá trị kinh tế cao. Thay thế dần các đối tượng thủy sản truyền thống bằng các loài có giá trị kinh tế cao như: Chép lai 3 máu, chim trắng, rô phi đơn tính, ba ba,....
- Quy hoạch phát triển nuôi thủy sản trên địa bàn của thành phố Bắc Giang tập trung trên các đơn vị sau: xã Song Mai (133 ha), Đa Mai (50 ha), Dĩnh Kế (64 ha), Tân Tiến (80 ha), Đồng Sơn (69 ha), Tân Mỹ (16 ha),…

5.1.4.2. Quy hoạch phát triển nuôi thủy sản huyện Việt Yên
- Diện tích nuôi thủy sản: Năm 2015 tổng diện tích đạt 1.251 ha, trong đó: diện tích NTS theo hình thức TC là 230 ha, nuôi BTC là 320 ha, nuôi kết hợp là 701 ha. Năm 2020 tổng diện tích đạt 1.256 ha, trong đó: diện tích nuôi theo hình thức TC là 250 ha, nuôi BTC là 330 ha, nuôi kết hợp là 676 ha.
- Sản lượng NTS: năm 2015 đạt 4.390 tấn, năm 2020 đạt 5.730 tấn.

- Quy hoạch phát triển nuôi thủy sản trên địa bàn huyện Việt Yên tập trung trên các đơn vị như sau: xã Nghĩa Trung (191 ha), Minh Đức (165 ha), Việt Tiến (105ha), Thượng Lan (89 ha), Hương Mai (64 ha), Tiên Sơn (106 ha), Bích Sơn (40 ha), Trung Sơn (86 ha), Tự Lạn (73 ha), Bích Động (30 ha),..

- Các đối tượng nuôi: đối tượng nuôi bao gồm các loài cá truyền thống (trắm, chôi, mè, chép,..) và các đối tượng có giá trị kinh tế như: cá rô phi đơn tính, cá chim trắng, cá chép lai, cá rô đầu vuông… và các loài thủy đặc sản Baba, cá lăng, cá chiên,…

5.1.4.3. Quy hoạch phát triển nuôi thủy sản huyện Hiệp Hòa
- Diện tích nuôi thủy sản: Năm 2015 tổng diện tích đạt 1.219 ha, trong đó: diện tích nuôi theo hình thức TC  là 280 ha, nuôi BTC là 300 ha, nuôi kết hợp là 619 ha, diện tích nuôi mặt nước lớn 20 ha. Năm 2020 tổng diện tích đạt 1.231 ha, trong đó: diện tích nuôi theo hình thức TC là 300 ha, nuôi BTC là 315 ha, nuôi kết hợp là 596 ha diện tích nuôi mặt nước lớn 20 ha.

- Sản lượng NTS: năm 2015 đạt 3.890 tấn, năm 2020 đạt 5.140 tấn.

- Quy hoạch phát triển NTS trên địa bàn huyện Hiệp Hòa tập trung trên các đơn vị như sau: xã Đông Lỗ (67 ha), Lượng Phong (71 ha), Hương Lâm (38 ha), Mai Trung (92 ha), Thị trần Thắng (68 ha), Hợp Thịnh (71 ha), Bắc Lý (26 ha), Xuân Cẩm (24 ha), Đoan Bái (23 ha),…
- Các đối tượng nuôi: đối tượng nuôi bao gồm các loài cá truyền thống (trắm, chôi, mè, chép,..) và các đối tượng có giá trị kinh tế như: cá rô phi đơn tính, cá chim trắng, cá chép lai, cá trăm đen… và các loài thủy đặc sản (Baba, cá lăng, cá trình,…)
5.1.4.4. Quy hoạch phát triển nuôi thủy sản huyện Tân Yên
- Diện tích nuôi thủy sản: Năm 2015 tổng diện tích đạt 1.052 ha, trong đó: diện tích nuôi theo hình thức TC  là 320 ha, nuôi BTC là 380 ha, nuôi kết hợp là 342 ha, diện tích nuôi mặt nước lớn 10ha. Năm 2020 tổng diện tích đạt 1.057 ha, trong đó: diện tích nuôi theo hình thức TC là 350 ha, nuôi BTC là 320 ha, nuôi kết hợp là 377 ha, diện tích nuôi mặt nước lớn 10 ha 

- Sản lượng NTS: năm 2015 đạt 5.370 tấn, năm 2020 đạt 6.330 tấn.

- Quy hoạch phát triển nuôi thủy sản trên địa bàn huyện Tân Yên  tập trung trên các xã như sau: Việt Lập (71 ha), Ngọc Thiện (80 ha), An Dương (60 ha),  Ngọc Châu (93 ha), Quế Nham (88 ha), Liên Chung (78 ha), Cao Xá (66 ha), Hợp Đực (40 ha), Tân Trung (40 ha), Ngọc Lý (53,8 ha),…
- Các đối tượng nuôi: đối tượng thủy sản nuôi bao gồm các loài cá truyền thống (trắm, chôi, mè, chép,..) và các đối tượng có giá trị kinh tế như: cá rô phi đơn tính, cá chim trắng, cá chép lai, cá trăm đen, cá diêu hồng,… và các loài thủy đặc sản (Baba, cá lăng, cá trình,…).
5.1.4.5. Quy hoạch phát triển nuôi thủy sản huyện Lạng Giang
- Diện tích nuôi thủy sản: Năm 2015 tổng diện tích đạt 1.010 ha, trong đó: diện tích nuôi theo hình thức TC là 100 ha, nuôi BTC là 325 ha, nuôi kết hợp là 415 ha, diện tích nuôi mặt nước lớn 170 ha. Năm 2020 tổng diện tích đạt 1.001 ha, trong đó: diện tích nuôi theo hình thức TC là 130 ha, nuôi BTC là 350 ha, nuôi kết hợp là 351 ha, diện tích nuôi mặt nước lớn 170 ha 

- Sản lượng NTS: Đến năm đạt 3.110 tấn, năm 2020 đạt 4.040 tấn.

- Quy hoạch phát triển nuôi thủy sản trên địa bàn huyện Lạng Giang tập trung trên các đơn vị như sau: xã Đại Lâm (65 ha), Thái Đào (71ha), Xuân Hương (39ha), Hương Sơn (57 ha), Quang Thịnh (38 ha), Tân Thịnh (26 ha), Phi Mô (26ha), Tân Dĩnh (37 ha), Nghĩa Hưng (34 ha),  Dương Đức (24 ha),…
- Các đối tượng nuôi: đối tượng nuôi bao gồm các loài cá truyền thống (trắm, chôi, mè, chép,..) và các đối tượng có giá trị kinh tế như: cá rô phi đơn tính, cá chim trắng, cá chép lai, cá trăm đen, cá diêu hồng,… và các loài thủy đặc sản (Baba, cá lăng, cá trình, ếch,..)
5.1.4.6. Quy hoạch phát triển nuôi thủy sản huyện Yên Dũng
- Diện tích nuôi thủy sản: Năm 2015 tổng diện tích đạt 1.045 ha, trong đó: diện tích nuôi theo hình thức TC  là 240 ha, nuôi BTC là 320 ha, nuôi kết hợp là 485ha. Năm 2020 tổng diện tích đạt 1.062 ha, trong đó: diện tích nuôi theo hình thức TC là 270 ha, nuôi BTC là 320 ha, nuôi kết hợp là 472 ha. 

- Sản lượng NTS: năm 2015 đạt 4.460 tấn, năm 2020 đạt 5.370 tấn.

- Quy hoạch phát triển nuôi thủy sản trên địa bàn huyện Yên Dũng tập trung trên các xã như sau: Xã Yên Lư (90ha), Đông Phúc (100ha), Tư Mại (50ha), Đồng Việt (90ha), Xuân Phú (40ha),……

- Các đối tượng nuôi: đối tượng nuôi bao gồm các loài cá truyền thống, các đối tượng có giá trị kinh tế như: cá rô phi đơn tính, cá chép lai, cá trăm đen, cá diêu hồng,… và các loài thủy đặc sản (Baba, cá lăng, cá trình,…).

5.1.4.7. Quy hoạch phát triển nuôi thủy sản huyện Lục Nam
- Diện tích NTS: Năm 2015 tổng diện tích đạt 1.595 ha, trong đó: diện tích nuôi theo hình thức TC là 130 ha, nuôi BTC là 110 ha, nuôi kết hợp là 658ha, diện tích nuôi mặt nước lớn 697 ha. Năm 2020 tổng diện tích đạt 1.567 ha, trong đó: diện tích nuôi theo hình thức TC là 190 ha, nuôi BTC là 120 ha, nuôi kết hợp là 560 ha, diện tích nuôi mặt nước lớn 697 ha 

- Sản lượng NTS: năm 2015 đạt 2.910 tấn, năm 2020 đạt 3.450 tấn.

- Quy hoạch phát triển nuôi thủy sản trên địa bàn huyện Lục Nam  tập trung trên các xã như sau: xã Yên Sơn (91ha), Bắc Lũng (38 ha), Cẩm Ly (101ha), Lan Mẫu (50 ha), Chu Điện (46 ha), Phương Sơn (47 ha), Thanh Lâm (63 ha), Bảo Đài (69ha), Đan Hội (30 ha),..

- Các đối tượng nuôi: đối tượng nuôi bao gồm các loài cá truyền thống, các đối tượng có giá trị kinh tế như: cá rô phi đơn tính, cá chép lai, cá trắm đen, cá diêu hồng,… và các loài thủy đặc sản (Baba, cá lăng, cá trình,…).

5.1.4.8. Quy hoạch phát triển nuôi thủy sản huyện Yên Thế
- Diện tích NTS: Năm 2015 tổng diện tích đạt 1.000 ha, trong đó: diện tích nuôi theo hình thức TC là 100 ha, nuôi BTC là 240 ha, nuôi kết hợp là 160 ha, diện tích nuôi mặt nước lớn 500 ha. Năm 2020 tổng diện tích đạt 1.000 ha, trong đó: diện tích nuôi theo hình thức TC là 120 ha, nuôi BTC là 250 ha, nuôi kết hợp là 130 ha, diện tích nuôi mặt nước lớn 500 ha 

- Sản lượng NTS: năm 2015 đạt 2.860 tấn, năm 2020 đạt 3.590 tấn.

- Quy hoạch phát triển nuôi thủy sản trên địa bàn huyện Yên Thế trên các xã như sau: xã Tam Hiệp (32 ha), Tiến Thắng (46 ha), Tam Tiến (52 ha), Canh Nậu (29 ha), Đồng Tiến (25 ha), Bố Hạ (18ha), Tân Sỏi (18 ha),…
- Các đối tượng nuôi: gồm các loại các truyền thống, các đối tượng có giá trị kinh tế cao như: chim trắng, rô phi đơn tính; cá diêu hồng, cá chép lai, các vược,…và các loài thủy đặc sản như: Baba, cá lăng, tôm càng xanh.,...

5.1.4.9. Quy hoạch phát triển nuôi thủy sản huyện Sơn Động
- Diện tích NTS: Năm 2015 tổng diện tích đạt 155 ha, trong đó: diện tích nuôi theo hình thức TC là 5 ha, nuôi BTC là 15 ha, nuôi kết hợp là 25 ha, diện tích nuôi mặt nước lớn 110 ha. Năm 2020 tổng diện tích đạt 186 ha, trong đó: diện tích nuôi theo hình thức TC là 10 ha, nuôi BTC là 25 ha, nuôi kết hợp là 41 ha, diện tích nuôi mặt nước lớn 110 ha 

- Sản lượng nuôi thủy sản: năm 2015 đạt 140 tấn, năm 2020 đạt 260 tấn.

- Quy hoạch phát triển NTS trên địa bàn huyện Sơn Động trên các xã như sau: xã An Lạc (8,5 ha), Yên Định (6,5 ha), Dương Hữu (7,6 ha), An Bái (3,8 ha), Vân Sơn (2,0 ha), Thị trấn Thanh Sơn (2,2 ha),…
- Các đối tượng nuôi: đối tượng nuôi bao gồm các loài cá truyền thống (trắm, chôi, mè, chép,..) và các đối tượng có giá trị kinh tế như: cá rô phi đơn tính, cá chim trắng, cá chép lai, cá rô đầu vuông… và các loài thủy đặc sản Baba, cá lăng, cá chiên, cá tầm (nuôi hồ chứa).

5.1.4.10. Quy hoạch phát triển nuôi thủy sản huyện Lục Ngạn:

- Diện tích NTS: Năm 2015 tổng diện tích đạt 3.594 ha, trong đó: diện tích nuôi theo hình thức TC là 50 ha, nuôi BTC là 30 ha, nuôi kết hợp là 136 ha, diện tích nuôi mặt nước lớn 3.378 ha. Năm 2020 tổng diện tích đạt 3.647 ha, trong đó: diện tích nuôi theo hình thức TC là 80 ha, nuôi BTC là 45 ha, nuôi kết hợp là 144 ha, diện tích nuôi mặt nước lớn 3.378 ha 

- Sản lượng NTS: năm 2015 đạt 1.160 tấn, năm 2020 đạt 1.490 tấn.

- Quy hoạch phát triển đất NTS chuyển trên địa bàn huyện Lục Ngạn trên các xã như sau: xã Thanh Hải (44,8 ha), Giáp Sơn (25,0 ha), Qúy Sơn (19,0 ha), Cấm Sơn (5,0 ha), Kim Sơn (3,0 ha), Phi Điền (2,6 ha).
- Các đối tượng nuôi: đối tượng nuôi bao gồm các loài cá truyền thống nuôi kết hợp với các đối tượng có giá trị kinh tế như: cá rô phi đơn tính, cá chim trắng, cá chép lai, cá rô đầu vuông,… và các loài thủy đặc sản khác như Baba, cá lăng, cá chiên, cá tầm (nuôi hồ chứa)…
Bảng 20: Quy hoạch phát triển nuôi theo các hình thức nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2020.

	TT
	Các huyện/TP
	Tổng diện tích (ha)
	Tổng sản lượng (tấn)
	Nuôi TC
	Nuôi BTC
	Nuôi kết hợp
	Nuôi mặt nước lớn

	
	
	
	
	DT (ha)
	SL (tấn)
	DT (ha)
	SL (tấn)
	DT (ha)
	SL (tấn)
	DT (ha)
	SL (tấn)

	I
	Đến năm 2015
	12.442
	31.160
	1.625
	16.100
	2.250
	9.175
	3.682
	4.890
	4.885
	995

	1
	H. Việt Yên
	1.251
	4.390
	230
	2.300
	320
	1.320
	701
	770
	-
	-

	2
	TP. Bắc Giang
	521
	2.870
	170
	1.790
	210
	940
	141
	140
	-
	-

	3
	H.Yên Thế
	1.000
	2.860
	100
	1.260
	240
	1.080
	160
	320
	500
	200

	4
	H. Hiệp Hòa
	1.219
	3.890
	280
	2.380
	300
	900
	619
	600
	20
	10

	5
	H. Tân Yên
	1.052
	5.370
	320
	3.260
	380
	1.625
	342
	480
	10
	5

	6
	H. Lạng Giang
	1.010
	3.110
	100
	1.000
	325
	1.420
	415
	660
	170
	30

	7
	H. Yên Dũng
	1.045
	4.460
	240
	2.520
	320
	1.360
	485
	580
	-
	-

	8
	H. Lục Nam
	1.595
	2.910
	130
	1.170
	110
	410
	658
	1.120
	697
	210

	9
	H. Sơn Động
	155
	140
	5
	30
	15
	40
	25
	40
	110
	30

	10
	H. Lục Ngạn
	3.594
	1.160
	50
	390
	30
	80
	136
	180
	3.378
	510

	II
	Đến năm 2020
	12.486
	38.370
	1.890
	22.020
	2.245
	10.285
	3.466
	4.940
	4.885
	1.125

	1
	H. Việt Yên
	1.256
	5.730
	250
	3.130
	330
	1.590
	676
	1.010
	-
	-

	2
	TP. Bắc Giang
	479
	2.970
	190
	2.090
	170
	760
	119
	120
	-
	-

	3
	H.Yên Thế
	1.000
	3.590
	120
	1.680
	250
	1.320
	130
	260
	500
	330

	4
	H. Hiệp Hòa
	1.231
	5.140
	300
	3.270
	315
	1.200
	596
	660
	20
	10

	5
	H. Tân Yên
	1.057
	6.330
	350
	4.270
	320
	1.455
	377
	600
	10
	5

	6
	H. Lạng Giang
	1.001
	4.040
	130
	1.690
	350
	1.720
	351
	600
	170
	30

	7
	H. Yên Dũng
	1.062
	5.370
	270
	3.240
	320
	1.470
	472
	660
	-
	-

	8
	H. Lục Nam
	1.567
	3.450
	190
	1.950
	120
	510
	560
	780
	697
	210

	9
	H. Sơn Động
	186
	260
	10
	80
	25
	90
	41
	60
	110
	30

	10
	H. Lục Ngạn
	3.647
	1.490
	80
	620
	45
	170
	144
	190
	3.378
	510


5.1.5. Quy hoạch vùng nuôi thủy sản tập trung
Căn cứ vào điều kiện sản xuất thủy sản của các vùng trên địa bàn tỉnh, quy hoạch vùng nuôi nuôi tập trung đến năm 2015 diện tích nuôi là 950 ha, sản lượng đạt 9.500 tấn. Năm 2020 diện tích nuôi là 1.400 ha; sản lượng đạt 15.400 tấn.

  Các vùng tập trung được đầu tư cơ sở hạ tầng đáp ứng đủ yêu cầu sản xuất theo các hình thức nuôi BTC và BC.

Đối tượng nuôi: đối tượng nuôi chính là các đối tượng có giá trị kinh tế cao và có thị trường tiêu thu lớn như: cá rô phi đơn tính, cá chép V1,….Các vùng quy hoạch nuôi tập trung của tỉnh Bắc Giang được trình bày  sau:
Bảng 21: Quy hoạch vùng nuôi thủy sản tập trung tỉnh Bắc Giang đến năm 2020.

Đơn vị: DT: ha, SL: tấn
	TT
	Huyện
	Năm 2015
	Năm 2020
	Vùng nuôi

	
	
	DT
	SL
	DT
	SL
	

	1
	TP. Bắc Giang
	100
	1.000
	150
	1.650
	xã Song Mai, Tân Tiến, Đồng Sơn,

	2
	H. Lạng Giang
	120
	1.200
	170
	1.870
	xã Đại Lâm, Thái Đào, Xuân Hương, Hương Sơn,…

	3
	H. Việt Yên
	250
	2.500
	350
	3.850
	xã Nghĩa Trung, Minh Đức, Việt Tiến. Thượng Lan, Hương Mại, Tiên Sơn,…

	4
	H. Tân Yên
	135
	1.350
	195
	2.145
	xã Việt Lập, Quế Nham, Ngọc Thiện, Liên Chung,…

	5
	H. Hiệp Hòa
	145
	1.450
	245
	2.695
	xã Đông Lỗ, Hương Lâm, Mai Trung, Hợp Thịnh, Lương Phong.

	6
	H. Yên Dũng
	105
	1.050
	155
	1.705
	xã Yên Lư , Đồng Phúc, Tư Mại, Đồng Việt , Xuân Phú

	7
	H. Lục Nam
	95
	950
	135
	1.485
	xã Yên Sơn, Bắc Lũng, Cẩm Lý.

	
	Tổng số
	950
	9.500
	1.400
	15.400
	


5.1.6. Quy hoạch vùng nuôi thủy sản đảm bảo an toàn sinh học

Hiện nay, người tiêu dùng trong và ngoài nước có nhu cầu tiêu dùng cao các sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt đối với thực phẩm thủy sản nuôi. Vì vậy việc quy hoạch nuôi theo hướng đảm bảo vệ sinh an toàn sinh học là rất cần thiết trong gia đoạn từ nay đến năm 2020.

Diện tích vùng quy hoạch nuôi theo hướng đảm bảo vệ sinh an toàn sinh học nằm trong các vùng nuôi tập trung và được sản xuất theo quy trình nuôi VietGap. Các chỉ tiêu quy hoạch các vùng nuôi thủy sảm đảm bảo an toàn sinh học như sau:

Đến năm 2015 diện tích quy hoạch phát triển nuôi thủy sản đảm bảo an toàn sinh học là 295 ha, sản lượng đạt 2.950 tấn; đến năm 2020 diện tích quy hoạch là 750ha, sản lượng đạt 8.250 tấn. 

Bảng 22: Quy hoạch vùng nuôi thủy sản an toàn sinh học đến năm 2020.

	TT
	Huyện, tp
	Năm 2015
	Năm 2020

	
	
	Diện tích (ha)
	Sản lượng

(tấn)
	Diện tích (ha)
	Sản lượng

(tấn)

	1
	TP. Bắc Giang
	55
	400
	110
	990

	2
	Huyện Lạng Giang
	55
	450
	130
	1.650

	3
	Huyện Việt Yên
	45
	550
	100
	1.430

	4
	Huyện Tân Yên
	40
	550
	90
	1.210

	5
	Huyện Hiệp Hòa
	45
	450
	150
	1.100

	6
	Huyện Yên Dũng
	45
	450
	90
	990

	7
	Huyện Lục Nam
	10
	100
	80
	880

	
	Tổng số
	295
	2.950
	750
	8.250


5.2. Bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản 

 5.2.1. Bảo vệ nguồn lợi thủy sản
Để bảo vệ, phục hồi và khai thác hợp lý nguồn lợi thủy sản tự nhiên của tỉnh cần tập trung đầu tư làm tốt một số vấn đề sau đây:

- Điều tra phân vùng nguồn lợi tự nhiên để đề ra kế hoạch, biện pháp hợp lý trong bảo vệ, khai thác và bổ sung nguồn lợi.

- Phân loại, điều tra để quy định loài, quy cỡ, mùa vụ và vùng được khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

- Xác định mùa vụ sinh sản, bãi sinh sản của các loài cá trong các thủy vực tự nhiên để có biện pháp bảo vệ. Trước mắt cần bảo vệ các bãi cá đẻ còn lại trên các sông, hồ, đồng thời cấm dùng các loại lưới mắt nhỏ, câu mồi nhỏ để bắt cá con. Chủ động và có sự chỉ đạo sát sao trong khai thác.

- Từng bước tổ chức quản lý nghề khai thác của ngư dân, đưa dần các luật về khai thác, bảo vệ đời sống của bà con ngư dân làm nghề khai thác thủy sản.
- Trên cơ sở bảo vệ nguồn thủy sản, nhà nước và tỉnh có biện pháp đầu tư hợp lý để tái tạo lại các giống loài đã mất, đặc biệt là các loài quý hiếm, đặc hữu phục vụ cho nuôi và bổ sung vào thủy vực tự nhiên.

- Hồ Cấm Sơn với diện tích 2.400 ha là một nguồn lợi thủy sản lớn của tỉnh, do đó cần có các biện pháp bảo vệ nguồn lợi tự nhiên sẵn có trong hồ. Đồng thời cần có biện pháp thả bổ sung vào hồ các loài cá không có khả năng sinh sản trong hồ và những giống cá mới năng suất cao, phù hợp với điều kiện mặt nước lớn để xã miền núi cao trong diện đặc biệt khó khăn (thuộc chương trình 135).

5.2.2. Khai thác nguồn lợi thủy sản
 Đi đôi với việc bảo vệ, phục hồi nguồn lợi thủy sản tự nhiên, cần có biện pháp khai thác nguồn lợi thủy sản tự nhiên hợp lý để tăng thêm sản lượng thủy sản, tạo thêm công ăn việc làm và nâng cao thu nhập cho các hộ ngư dân. 
- Chỉ tiêu khai thác nguồn lợi thủy sản tỉnh Bắc Giang từ nay đến năm 2020 như sau:

Bảng 23: Quy hoạch khai thác thủy sản tự nhiên tỉnh Bắc Giang đến năm 2020

	TT
	Sản lượng thủy sản khai thác (tấn)
	Năm 2015
	Năm 2020

	1
	Sản lượng cá
	2.400
	2.400

	2
	Sản lượng tôm
	500
	500

	3
	Sản lượng thủy sản khác
	600
	600

	
	TỔNG CỘNG
	3.500
	3.500


- Các nguyên tắc và quy định trong khai thác, bảo vệ nguồn lợi thủy sản: 

+ Cấm các cách đánh bắt làm thiệt hại hàng loạt giống thủy sản như dùng các chất độc, chất nổ, kích điện, bắt các loại thủy sản đang mang trứng, đánh bắt trong mùa sinh sản… Các cơ quan, xí nghiệp cần dùng chất nổ để xây dựng các công trình hoặc làm các việc cần thiết khác tại các vùng nước đã quy định bãi cá đẻ và bãi sinh vật thủy sản còn non đã quy định, thì cần bàn bạc với Ủy ban tỉnh nhằm hạn chế sự thiệt hại về nguồn lợi thủy sản.

+ Cấm đánh bắt các loài thủy sản có nguy cơ tuyệt chủng, các bãi cá đẻ và bãi sinh vật thủy sản còn non của loài này phân bố cần phải được quản lý, bảo vệ, duy trì và cấm khai thác.

+ Để phục vụ cho yêu cầu nghiên cứu khoa học cần phải khai thác các loài bị cấm ở các bãi cá đẻ và bãi sinh vật thủy sản còn non đã quy định, thì cần phải có giấy cấp phép do Tổng cục Thủy sản cho phép tổ chức đánh bắt và cần bàn bạc với Ủy ban tỉnh nhằm hạn chế sự thiệt hại về nguồn lợi thủy sản.

+ Cấm đánh bắt các loài sinh vật thủy sản còn non. Cấm đánh bắt bằng các ngư cụ có kích thước mắt lưới nhỏ, lưới vét, câu mồi, vó đèn. 
- Thời gian đánh bắt:

Cấm đánh bắt các loài thủy sản ở các bãi cá đẻ trong mùa sinh sản. Thời gian cấm đối với từng loại thủy sản như sau:

+ Các bãi cá Mè, cá Trôi, cá Trắm, cá Vền, cấm đánh bắt từ 15 tháng 4 đến 30 tháng 6 dương lịch;

+ Các bãi cá Chép, Bỗng cấm đánh bắt từ 20 tháng 3 đến 20 tháng 5 (vụ xuân) và từ 1 tháng 9 đến 30 tháng 10 (vụ thu) dương lịch.

5.3. Nhu cầu giống, thức ăn, lao động

- Nhu cầu giống thủy sản: Theo phương án quy hoạch đã chọn, tổng nhu cầu giống đến năm 2015 khoảng 1.000 triệu con giống các loại, đến năm 2020 cần khoảng 1.400 triệu con con giống.

- Nhu cầu thức ăn thủy sản: Theo phương án quy hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản đã chọn (PA1), thì nhu cầu thức ăn cho phát triển nuôi thủy sản đến năm 2015 là 80.000 tấn; nhu cầu thức ăn đến năm 2020 là 120.000 tấn.

- Nhu cầu lao động thủy sản: Đến năm 2015 chúng ta cần khoảng 13.000 lao động, được đào tạo, tập huấn về chuyên ngành thủy sản. Đến năm 2020 nhu cầu cần khoảng trên 15.000 lao động, được đào tạo, tập huấn về chuyên ngành thủy sản.

5.4. Quy hoạch hệ thống cơ sở hạ tầng phụ vụ cho phát triển thủy sản

Để đảm bảo thực hiện được chỉ tiêu quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, thì trong giai đoạn tới cần phải thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng như sau:
- Đầu tư cơ sở hạ tầng cho cơ sỏ sản xuất giống thủy sản:  Tiếp tục hỗ trợ đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng và trang thiết bị phục vụ sản xuất giống thủy sản cho  Trung tâm giống Thủy sản cấp I và 12 cơ sở sản xuất giống thủy sản tư nhân trong tỉnh hiện có, đảm bảo tính đống bộ hiện đại, đủ năng lực để nghiên cứu, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ sản xuất, ương nuôi các đối tượng thủy sản có chất lượng và giá trị kinh tế cao, đáp ứng đủ nhu cầu giống cho người nuôi.

- Đầu tư cơ sở hạ tầng cho các vùng chuyển đổi nuôi tập trung: Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng cho các vùng nuôi tập trung. Đầu tư và hoàn thiện các công trình đầu mối, hệ thống thủy lợi, hệ thống điện, giao thông phục vụ cho các vùng nuôi chuyển đổi nuôi tập trung, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu sản xuất.
+ Các vùng nuôi thủy sản tập trung cần đầu tư cơ sở hạ tầng như sau: huyện Lạng Giang (xã Đại Lâm, Thái Đào, Xuân Hương, Hương Sơn,…); Việt Yên (xã Nghĩa Trung, Minh Đức, Việt Tiến, Thượng Lan, Hương Mai, Tiên Sơn,...); Tân Yên (xã Việt Lập, Quế Nham, Ngọc Thiện, Liên Chung,…); Hiệp Hòa (xã Đông Lỗ, Hương Lâm, Mai Trung, Hợp Thịnh, Lương Phong); Yên Dũng (xã Yên Lư, Đồng Phúc, Tư Mại, Đồng Việt, Xuân Phú,..); Lục Nam (xã Yên Sơn, Bắc Lũng, Cẩm Lý,..) và TP. Bắc Giang (xã Song Mai, Tân Tiến, Đồng Sơn,…).

- Hệ thống cơ sở hạ tầng cho vùng nuôi theo hướng đảm bảo VSATTP:
+ Đâu tư xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ các công trình hạ tầng về hệ thống giao thông, điện, thủy lợi, ao chứa và ao xử lý cho các vùng nuôi theo đúng tiêu chuẩn được quy định đảm tiêu chuẩn được quy định đảm bảo VSATTP.

6. Đề xuất các chương trình, dự án và dự kiến vốn đầu tư
6.1. Chương trình phát triển thủy sản

6.1.1. Chương trình phát triển giống thủy sản:
Mục tiêu: Nghiên cứu, hoàn thiện và làm chủ công nghệ sản xuất và ương nuôi giống các đối tượng chủ lực, các đối tượng thủy đặc sản có giá trị kinh tế cao để chủ động trong việc sản xuất giống để đáp ứng đủ giống tốt, kịp thời vụ phục vụ cho phát triển thủy sản của tỉnh mang lại hiệu quả và bền vững. 
- Nâng cao chất lượng giống thủy sản, đáp ứng cơ bản nhu cầu con giống đặc biệt là các giống cá có giá trị kinh tế cao phục vụ sản xuất.
- Đào tạo nâng cao năng lực quản lý và kỹ thuật cho các cơ sở sản xuất kinh doanh giống thủy sản.

Nội dung chương trình dự án: 
- Đầu tư, nâng cấp các trại sản xuất giống thủy sản hiện có, đảm bảo tính đống bộ hiện đại, đủ năng lực để nghiên cứu, tiếp nhận và chuyển giao công nghệ sản xuất, ương nuôi giống các đối tượng thủy sản.
- Nhập khẩu giống gốc, giống mới, giống có giá trị cao; đồng thời hỗ trợ mua thay thế đàn cá bố mẹ đối với các loài (Trắm cỏ, Chép lai, Chim trắng, Rô phi, Trôi) theo nhu cầu đăng ký của các cơ sở.

- Tăng cường nghiên cứu ứng dụng công nghệ, hoàn thiện và phổ biến chuyển giao công nghệ sản xuất giống và uơng nuôi các đối tượng thủy đặc sản và các loài cá bản địa có giá trị kinh tế và các loài có nguy cơ tuyệt chủng.
- Đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo tăng cường nguồn nhân lực cho cả cán bộ quản lý và người lao động về công nghệ sản xuất giống.

- Nghiên cứu khoa học, tiếp nhận và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về công nghệ sản xuất và ương nuôi cá giống.

6.1.2. Chương trình phát triển nuôi thủy sản:
Mục tiêu: Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, tiên tiến vào sản xuất để tăng năng suất, sản lượng, tạo sản phẩm có chất lượng cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng và dịch vụ cho ngành thủy sản đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, trong đó tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng cho vùng nuôi thuỷ sản tập trung.

Nội dung chương trình đầu tư bao gồm: 
- Các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng cho các vùng nuôi được quy hoạch: Đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, các công trình đầu mối (hệ thống giao thông, thủy lợi, điện,...) cho vùng nuôi thuỷ sản tập trung; vùng chuyển đổi từ ruộng trũng sang phát triển chuyên canh thủy sản. Vùng sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo tiêu chuẩn VietGAP.

- Đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, thuỷ lợi ở vùng nuôi thuỷ sản kết hợp cá lúa thuộc huyện Yên Dũng, Hiện Hòa, Lạng Giang, Lục Nam, Tân Yên, Việt Yên.
- Các dự án xây dựng mô hình và áp dụng vùng nuôi theo quy phạm nuôi tốt (VietGAP).
-  Đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường nguồn nhân lực cho cả cán bộ quản lý và người lao động về công nghệ nuôi, xử lý môi trường và dịch bệnh.

- Nghiên cứu khoa học, tiếp nhận và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về nuôi cá thương phẩm.

6.1.3. Chương trình phục hồi, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản:

Mục tiêu: Chuơng trình phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản nhằm duy trì mật độ quần thể và phục hồi lại cân bằng sinh thái trong thủy vực, khôi phục khả năng tự tái tạo, phục hồi giống loài thủy sản đã bị khai thác quá giới hạn cho phép. 

Nội dung của chương trình bao gồm: 

- Phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản dựa trên sự kết hợp cả 3 phương pháp giữa điều chỉnh cường lực khai thác, thả bổ sung vào môi trường tự nhiên, đồng thời phải cải thiện môi trường sống của các loài thủy sản. 

-  Song song với phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản trên, trong những năm tới sẽ tập trung nghiên cứu lại tạo, thuần hóa các giống loài mới vào các thủy vực vùng hồ chứa nhằm phát triển nguồn lợi thủy sản hồ chứa.


- Kiểm soát hoạt động khai thác các loài thủy sản quý hiếm, có giá trị về khoa học, kinh tế cao đang có nguy cơ bị tuyệt chủng, trước hết là các loài có trong Sách Đỏ Việt Nam và trong danh mục các loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển (Ban hành kèm theo Quyết định 82/2008/QĐ-BNN ngày 17/07/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và những loài có giá trị thương mại cao, đang bị tập trung khai thác hoặc môi trường sống của các loài này đang bị đe dọa bởi sự phát triển của các hoạt động kinh tế.
- Xây dựng các chương trình truyền thông về bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường sống, bãi sinh sản,..của các loài thủy sản.
- Tổ chức đào tạo tập huấn nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và nhân dân về pháp luật trong lĩnh vực thủy sản, pháp luật về bảo vệ môi trường và về lợi ích của việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ các bãi cá đẻ và bãi sinh vật thủy sản còn non.

6.2.  Đề xuất các dự án ưu tiên đầu tư 
Các dự án phát triển cơ sở hạ tầng, dự án phát triển nguồn nhân lực, dự án phát triển khoa học công nghệ và dự án thực hiện các mô hình sản xuất cho phát thủy sản tỉnh Bắc Giang cụ thể như sau (xem Phụ lục 03 dự án ưu tiên đầu tư).

6.3. Dự kiến vốn đầu tư
Nhu cầu vốn cho phát triển thủy sản tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 rất lớn, cần được huy đồng từ nhiều nguồn và cần xác định đúng hướng đầu tư để sớm tạo ra hiệu quả và thu hút đầu tư trên cơ sở các dự án dự kiến xây dựng.

Tổng số vốn đầu tư trực tiếp cho phát triển thuỷ sản tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 là 560 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2013-2015 cần khoảng 300 tỷ đồng, giai đoạn 2016-2020 nhu cần vốn cần khoảng 260 tỷ đồng.
Phân bổ nguồn vốn đầu tư cho phát triển phát triển thuỷ sản tỉnh Bắc Giang đến 2020  như sau:

- Ngân sách nhà nước nguồn vốn trung ương : 150 tỷ đồng (chiếm 26,79%);

- Ngân sách nhà nước nguồn vốn địa phương:   50 tỷ đồng (chiếm 8,92%);

- Vốn vay tín dụng đầu tư


:   80 tỷ đồng (chiếm 14,29%);

- Vốn vay thương mại                                    : 100 tỷ đồng (chiếm 17,86%);

- Vốn tự có và huy động các tổ chức, cá nhân: 180 tỷ đồng (chiếm 32,14%).

7. Đánh giá sơ bộ hiệu quả của quy hoạch

7.1. Về mặt kinh tế

- Quy hoạch đã tạo được các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất đáp ứng yêu cầu của thị trường tiêu dùng.

- Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 đảm bảo cho việc khai thác và sử dụng hiệu quả tiềm năng và lợi thế phát triển thủy sản tỉnh Bắc Giang. Năng suất và sản lượng nuôi thủy sản luôn tăng, tạo ra được các vùng sản xuất hàng hóa cung cấp nguyên liệu cho tiêu thụ nội địa và chế biến xuất khẩu.

+ Tổng sản lượng thủy sản của tỉnh Bắc Giang đến năm 2015 đạt 34.660 tấn, đến năm 2020 đạt 41.870 tấn (đạt tốc độ TTBQ về sản lượng là 6,03%/năm). 

+ Gía trị sản xuất (theo giá CĐ năm 1994) đến năm 2015 đạt 350.000 triệu đồng, đến năm 2020 đạt 590.000 triệu đồng (đạt tốc độ TTBQ về giá trị sản xuất là 13,5%/năm).

7.2. Về mặt xã hội

- Giải quyết việc làm và có thu nhập ổn định cho 13.000 lao động năm 2015 và 15.000 lao động vào năm 2020.

- Trình độ chuyên môn của người lao động tham gia sản xuất thủy sản được nâng cao thông qua đào tạo, tập huấn và chuyển giao công nghệ. Góp phần ổn định sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao trình độ, nhận thức về sản xuất sạch, VSATTP, bảo vệ môi trường của người tham gia nuôi, sản xuất giống và chế biến tiêu thụ sản phẩm thủy sản.
- Tạo sản phẩm có hàm lượng dinh dưỡng cao cung cấp cho nhu cầu tiêu dùng trong nước, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, góp phần cải thiện sức khỏe, điều kiện sinh hoạt của cộng đồng cư dân.
- Phát triển thủy sản sẽ tăng cường sự giao lưu giữa các vùng miền trên phạm vi cả nước thông qua học tập, trao đổi kinh nghiệm sản xuất, đây là điều kiện để trao đổi, giao lưu văn hóa các vùng miền.

7.3. Về mặt môi trường

- Thông qua đào tạo, tập huấn và tuyên truyền trong quá trình sản xuất sẽ góp phần nâng cao ý thức về công tác bảo vệ môi trường vùng nuôi và bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho người sản xuất.
- Áp dụng quy trình công nghệ tiên tiến vào sản xuất, có hệ thống xử lý nước thải trước khi đưa ra môi trường ngoài sẽ làm giảm nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Công tác giám sát tác động sản xuất đến môi trường sẽ được đẩy mạnh, nhằm ngăn chặn và tránh được những rủi ro ô nhiễm môi trường do hoạt động sản xuất gây ra.

- Đến năm 2020, hầu hết các vùng nuôi thủy sản tập trung có đầy đủ hệ thống cấp thoát và xử lý nước thải riêng biệt, góp phần bảo vệ môi trường.

- Việc áp dụng quy phạm nuôi tốt (VietGAP) không những làm tăng hiệu quả kinh tế, nâng cao giá trị sản phẩm xuất khẩu mà còn góp phần giảm thiểu tối đa tác nhân gây ô nhiễm môi trường.

- Áp dụng công nghệ sinh học để xử lý môi trường, đồng thời sử dụng các công nghệ xanh để xử lý môi trường, hạn chế đến mức sự ô nhiễm do sản xuất gây ra. Gắn kết được hoạt động các ngành kinh tế cùng cam kết bảo vệ môi trường để hoạt động sản xuất ổn định, bền vững.

- Ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất giống sẽ chủ động sản xuất các loại giống loài phục vụ sản xuất, hạn chế việc khai thác các giống loài tự nhiên phục vụ sản xuất, ảnh hưởng đến môi trường, nguồn lợi. Đồng thời thả giống vào tự nhiện góp phần tái tạo và phục hồi nguồn lợi thủy sản.
PHẦN V

CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN QUY HOẠCH
1. Về khoa học công nghệ và khuyến ngư

1.1. Về khoa học công nghệ
Tăng cường nghiên cứu khoa học, nhập và chuyển giao công nghệ, trước hết tập trung vào công nghệ sản xuất giống để sản xuất được các giống nuôi chủ yếu, tiến tới cho đẻ nhân tạo được một số giống đặc sản có giá trị kinh tế cao; nghiên cứu hoàn thiện công nghệ nuôi đối tượng nuôi chủ lực; các biện pháp về phòng trừ dịch bệnh; công nghệ sản xuất thức ăn, công nghệ bảo quản và chế biến sau thu hoạch.

Nghiên cứu xây dựng hoàn thiện công nghệ và áp dụng công nghệ cao trong nuôi trồng và sản xuất giống các đối tượng chủ lực (cá rô phi đơn tính, chim trắng, chép V1, cá rô đầu vuông,...); các đối tượng đặc sản có giá trị kinh tế (như cá Anh vũ, cá Lăng, Chiên, ba ba….); công nghệ sản xuất thức ăn, chế phẩm sinh học và các sản phẩm xử lý và cải tạo môi trường dùng trong nuôi thủy sản.

 Lựa chọn nhập công nghệ sản xuất giống mới, hiện đại, phù hợp với điều kiện ở địa phương, đồng thời xây dựng các mô hình nuôi thủy sản, ứng dụng các thành tựu khoa học tiên tiến trong nước và nước ngoài vào phát triển nuôi thủy sản và sản xuất giống, thức ăn, thuốc phòng trị bệnh.

1.2. Giải pháp khuyến ngư
Kiện toàn hệ thống khuyến ngư từ tỉnh đến cơ sở, nâng cao năng lực hoạt động khuyến ngư; xây dựng các mô hình để chuyển giao công nuôi tiên tiến cho dân phát triển nuôi thuỷ sản.

Chuyển giao công nghệ về nuôi thủy sản và công nghệ sản xuất giống đã nghiên cứu thành công trong nước như: kỹ thuật nuôi thương phẩm và và sản xuất giống các đối tượng nuôi chủ yếu và các loài thủy sản bản địa….Xây dựng các mô hình trình diễn về mô hình nuôi thủy sản và mô hình ương cá giống ở miền núi để nhân rộng các mô hình sản xuất trong dân.

Tăng cường tập huấn về kỹ thuật sản xuất giống, về bảo đảm môi trường, phòng ngừa dịch bệnh; phát hành ấn phẩm tuyên truyền, phổ biến trao đổi kinh nghiệm rộng rãi cho nông, ngư dân. 

Xây dựng Chương trình khuyến ngư ở các đài truyền thanh và truyền hình địa phương. Lắp đặt hệ thống truyền thanh và tăng cường các biện pháp truyền thông như bản tin nhanh, vô tuyến địa phương theo giờ hàng ngày truyền bá kiến thức thông tin về công nghệ và kỹ thuật nuôi, kỹ thuật phòng trị bệnh và kiến thức về bảo về môi trường và nguồn lợi thủy sản.
Tổ chức cho cán bộ kỹ thuật và người nuôi thủy sản tham quan học hỏi kinh nghiệm các Viện, các Trường và các địa phương có mô hình nuôi các đối tượng nuôi thành công nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần thúc đẩy sự phát triển thủy sản của địa phương.

Tổng kết và nhân rộng các mô hình tiên tiến về nuôi thương phẩm và sản xuất giống các đối tượng chủ lực để phổ biến nhân rộng nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

2. Giải pháp về bảo vệ môi trường và phòng trừ dịch bệnh
2.1. Giải pháp về bảo vệ môi trường

Bảo vệ, phát triển bền vững môi trường và tài nguyên; khai thác hợp lý, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả tiềm năng phát triển thủy sản; xử lý và kiểm soát có hiệu quả ô nhiễm môi trường, khắc phục tình trạng suy thoái môi trường do quá trình phát triển nuôi thủy sản mang lại. 

Việc lựa chọn, thiết kế, xây dựng và vận hành các vùng nuôi thủy sản cần tuân thủ nghiêm các quy định và tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường của các bộ ngành liên quan. Thứ nhất là yêu cầu về Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của các dự án xây dựng khu NTTS tập trung (theo Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ). Theo quy định của Nghị định này, tất cả các dự án phát triển vùng nuôi thâm canh/bán thâm canh có diện tích mặt nước từ 10 ha trở lên, các dự án vùng nuôi quảng canh có diện tích mặt nước từ 50 ha trở lên phải thực hiện ĐTM.

Tổ chức, cá nhân tham gia phát triển thủy sản phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, cần tuân thủ tốt các quy định về phòng ngừa và quản lý môi trường của ngành thuỷ sản. Ngoài ra, vùng nuôi cũng cần được khuyến khích áp dụng các quy trình quản lý tiên tiến như VietGAP/CoC, BMP và các quy định khác có liên quan. 

Không được sử dụng thuốc thú y, hóa chất đã hết hạn sử dụng hoặc ngoài danh mục cho phép trong nuôi thủy sản.

Thuốc thú y, hóa chất dùng trong nuôi thủy sản đã hết hạn sử dụng; bao bì đựng thuốc thú y, hóa chất dùng trong sản xuất nuôi thủy sản sau khi sử dụng phải được thu gom, xử lý theo quy định về quản lý chất thải.

Khu nuôi thuỷ sản tập trung phải phù hợp với quy hoạch và đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường sau đây:

+ Chất thải phải được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường về chất thải;

+ Phục hồi môi trường sau khi ngừng hoạt động nuôi thuỷ sản;

+ Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường, phòng ngừa dịch bệnh thuỷ sản; không được sử dụng hoá chất độc hại hoặc tích tụ độc hại.
Thực hiện mô hình BIOGAS nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, kiểm soát các quá trình sản xuất để tạo ra sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. 

Áp dụng quy trình GAP vào sản xuất nuôi trồng thủy sản, bên cạnh đó trong quá trình thu hoạch, chế biến bảo quản cũng cần phải kiểm soat vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm để nhằm tạo ra nông sản, thực phẩm sạch, an toàn thực phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, cơ quan liên quan để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan đối với sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất, thuốc, chất thải trong sản xuất thủy sản.

2.2. Giải pháp về phòng trừ dịch bệnh
Kiểm dịch và phòng trừ dịch bệnh trong nuôi thủy sản có vị trí quan trọng và tác động rất lớn đến hiệu quả sản xuất, đặc biệt đối với các loại thủy sản có đặc tính mẫn cảm với môi trường. Nội dung kiểm tra chất lượng con giống là điều kiện sản xuất kinh doanh đảm bảo yêu cầu an toàn vệ sinh thú y thuỷ sản, chất lượng của đàn cá bố mẹ và thực hiện công bố chất lượng hàng hoá đối với con giống của cơ sở sản xuất, kiểm dịch con giống trước khi lưu thông. Vì vậy công tác kiểm dịch con giống cần phải có tổ chức chuyên ngành thực hiện.

Về quản lý nhà nước ngành thuỷ sản của tỉnh trong thời gian tới cần triển khai các nhiệm vụ:

- Kiểm soát nguồn cá giống đưa vào sản xuất: Chi cục Thuỷ sản cần được tăng cường lực lượng cán bộ kỹ thuật có nghiệp vụ về kiểm soát chất lượng giống thủy sản, kiểm dịch bệnh thuỷ sản và cần được đầu tư trang thiết bị kỹ thuật để triển khai nhiệm vụ. 

- Tổ chức phòng, chống dịch bệnh cho các đối tượng nuôi: Công tác này được xác định thực hiện bởi các tổ chức, cá nhân sản xuất thủy sản và cộng đồng theo sự hướng dẫn và quản lý của Chi cục Thủy sản. 

3. Giải pháp về đào tạo phát triển nguồn nhân lực

Lực lượng cán bộ quản lý và lao động kỹ thuật về chuyên ngành nuôi thủy sản hiện nay còn thiếu nhiều, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển trong thời gian tới. Vì vậy việc đào tạo nguồn lao động kỹ thuật nhất là nguồn lao động kỹ thuật có chuyên môn cao là một trong những giải pháp hữu hiệu để góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động sản xuất và quản lý nuôi thủy sản giống. Việc đào tạo cán bộ kỹ thuật cần tập trung vào các hướng sau:

- Tập trung đào tạo cán bộ quản lý ngành thủy sản giỏi để có thể quản lý ngành phát triển bền vững.

- Tập trung đào tạo nguồn nhân lực cho các cán bộ quản lý ngành thuỷ sản cấp huyện và cấp xã để có thể quản lý ngành có hiệu quả và phát triển bền vững. Có chính sách khuyến khích, thu hút các chuyên gia giỏi về lĩnh vực thủy sản.
- Chú trọng và ưu tiên đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học có khả năng tiếp thu các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ tiên tiến của thế giới trong lĩnh vực thủy sản.

- Đào tạo đội ngũ thanh tra, kiểm soát viên trong lĩnh vực thủy sản (bảo vệ nguồn lợi đến vệ sinh an toàn thực phẩm).

- Tăng cường các hình thức đào tạo cho phù hợp với trình độ, tập quán của người lao động, để cập nhật nhanh với tiến bộ kỹ thuật, nhằm đáp ứng yêu cầu trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá; nhằm đáp ứng yêu cầu trong quá trình phát triển thủy sản trong giai đoạn từ này đến năm 2020. 

4. Giải pháp về cơ chế, chính sách

4.1. Chính sách giao, cho thuê mặt đất, mặt nước phát triển thủy sản
- Triển khai thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận giao hoặc cho thuê ổn định lâu dài mặt đất, mặt nước tại các vùng đã được quy hoạch để các thành phần kinh tế yên tâm thực hiện đầu tư phát triển thủy sản.

- Việc giao, cho thuê mặt đất, mặt nước để phát triển thủy sản phải thực hiện theo quy hoạch phát triển thủy sản đã phê duyệt.
- Thực hiện Luật đất đai, Luật thuỷ sản, các chính sách và cơ chế hỗ trợ phát triển NTTS đã có trong Nghị quyết số 09/NQ-TTg ngày 15 tháng 06 năm 2000 của Thủ tướng chính phủ về chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp và tiêu thụ sản phẩm.

- Tiếp tục thực hiện các chính sách, cơ chế nhằm đẩy mạnh việc dồn điền đổi thửa, chuyển đổi các diện tích trồng lúa hiệu quả thấp sang nuôi thủy sản. Trên cơ sở quy hoạch, có cơ chế chính sách cụ thể, hợp lý về quyền sử dụng đất, các nghĩa vụ quyền lợi để khuyến khích nông dân, các thành phần kinh tế bỏ vốn thuê đất đầu tư phát triển thuỷ sản.

- Hoàn thiện chính sách hỗ trợ việc chuyển đổi đất ruộng của các hộ nông dân có ruộng sang nuôi thủy sản trong các khu ruộng sản xuất hiệu quả thấp. 

4.2. Chính sách đầu tư
- Xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm khuyến khích, thu hút các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế trong nước và nước ngoài, đầu tư vào phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
- Hỗ trợ các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu cho vùng nuôi gồm: điện, hệ thống giao thông, thủy lợi khu vực chuyển đổi nuôi tập trung.

- Xây dựng chính sách hỗ trợ các dự án chuyển dịch cấy lúa năng xuất thấp sang nuôi trồng thủy sản giai đoạn 2013 – 2020.

- Thực hiện các chính sách hỗ trợ về nghiên cứu và sản xuất giống thủy sản theo Quyết định số: 2194/QĐ-TTg ngày 25/12/2009 của Thủ tướng chính phủ về về việc phê duyệt Đề án phát triển giống cây nông lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản Hỗ trợ các dự án áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất giống, nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy sản.

- Thực hiện chính sách theo Quyết định 1690/QĐ-TTg ngày 16/9/2010 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển ngành thủy sản Việt Nam đến năm 2020 và Quyết định số Quyết định số 332/QĐ-TTg ngày 03 tháng 3 năm 2011 về phê duyệt đề án phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2020;

- Thực hiện chính sách theo Quyết định 354/QĐ-UBND ngày 28/3/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang về phê duyệt đề án nâng cao chất lượng giống thủy sản tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2015.

- Trợ giá, trợ cước sản xuất giống thủy sản cho các cơ sở sản xuất giống tư nhân như chính sách hiện hành đối với các doanh nghiệp sản xuất giống của tỉnh.

- Trợ giá một số giống cho người nuôi thủy sản ở vùng sâu, vùng xa phát triển nuôi thủy sản nhằm đáp ứng nhu cầu an ninh thực phẩm.


4.3. Chính sách về hỗ trợ cho nuôi trồng thủy sản gặp rủi ro
Những rủi ro do thiên thai, dịch bệnh gây ra thì cần được xem xét hỗ trợ cho người sản xuất. Mức hỗ trợ rủi ro tùy trường hợp sau khi xem xét cụ thể các cấp có thẩm quyền quyết định, đảm bảo cho người sản xuất yên tâm đầu tư vào nuôi trồng thủy sản.
Cần có chính sách hỗ trợ con giống cho người nuôi bị thiên tai, dịch bệnh để khôi phục lại sản xuất và chính sách cho vay vốn  ưu đãi để khắc phục hậu quả thiên tai, tiếp tục sản xuất. 

 Thực hiện chính sách hỗ trợ rủi ro theo quyết định 142/QĐ-TTg ngày ngày 31 tháng 12 năm 2009 của thủ tướng chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.
Ngoài các chính sách nêu trên, cần xem xét giảm thuế, miễn thuế khi sản xuất gặp rủi ra như do thiên tai (bão, lũ lụt) làm hư hại công trình sản xuất, thất thoát sản lượng, do dịch bệnh làm thiệt hại sản xuất.

5. Giải pháp về dịch vụ hỗ trợ phát triển thủy sản
5.1. Giải pháp về giống
- Tập trung nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất giống nuôi cho các đối tượng nuôi chủ lực, các đối tượng bản địa có giá trị kinh tế; đầu tư xây dựng và hiện đại hoá hệ thống sản xuất, cung ứng giống thủy sản đảm bảo điều kiện sản xuất, kinh doanh theo quy định của nhà nước để tạo được giống tốt, sạch bệnh, đáp ứng đủ số lượng, kịp thời vụ cho nhu cầu nuôi thương phẩm.  

- Nâng cao chất lượng giống thủy sản, đưa các giống cá có chất lượng, giá trị kinh tế cao vào sản xuất, đầu tư nâng cấp trung tâm giống thủy sản cấp I và hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất giống thủy sản tư nhân. 

- Tăng cường công tác thanh kiểm tra, bình tuyển đàn cá bố mẹ, kiên quyết thải loại các cá thể không đạt tiêu chuẩn ngành để nâng cao chất lượng con giống sản xuất trong tỉnh.

- Tổ chức thực hiện tốt “Đề án nâng cao chất lượng giống thuỷ sản tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2015 và tiếp tục xây dựng cho giai đoạn 2016-2020”

- Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho các lĩnh vực: Công nghệ sản xuất giống, sinh lý sinh sản, công trình trại giống. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, kiểm dịch con giống; đồng thời tăng cường kiểm tra các cở sở sản xuất giống, nguồn giống nhập từ bên ngoài vào và cấp giấy chứng nhận cho những cơ sở sản xuất giống đạt yêu cầu chất lượng theo quy định. 

- Đầu tư cho nghiên cứu phát triển giống, xây dựng hạ tầng cơ sở nghiên cứu, vùng sản xuất giống tập trung, nhập giống mới, công nghệ mới để rút ngắn thời gian nghiên cứu, áp dụng thành tựu tiên tiến của thế giới, thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu, hỗ trợ sản xuất giống gốc, thay thế đàn bố mẹ dòng thuần cho các trại sản xuất giống.
5.2. Về thức ăn

- Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất, kinh doanh thức ăn phục vụ cho phát triển nuôi trồng thủy sản. Xây dựng cơ sở sản xuất thức ăn cho các đối tượng thủy sản gắn với vùng cung cấp nguyên liệu, nhằm tối ưu hóa sử dụng tài nguyên và tối đa hóa lợi nhuận trong sản xuất. 

- Ðầu tư xây dựng một số cơ sở sản xuất thức ăn nuôi thủy sản theo công nghệ mới nhằm tăng cường chất lượng thức ăn và hạ giá thành, đảm bảo vệ sinh và phòng chống dịch bệnh thủy sản, đáp ứng nhu cầu về thức ăn công nghiệp cho phát triển nuôi các đối tượng có giá trị kinh tế, các đối tượng nuôi xuất khẩu chủ lực trên cơ sở sử dụng nguyên liệu sẵn có của địa phương. 

- Kết hợp với các Viện, Trường, Công ty nghiên cứu sản xuất các loại thức ăn viên nổi cho các đối tượng với giá thành phù hợp, đảm bảo nuôi có hiệu quả.

- Từng bước sắp xếp tổ chức lại hệ thống dịch vụ kiểm soát các cơ sở kinh doanh thức ăn. Xúc tiến các họat động thanh kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn, doanh nghiệp nhỏ (Đại lý cấp II, III) trên các phương diện nhãn mác, kho bảo quản, kho lưu chứa. Từng bước sắp xếp tổ chức lại hệ thống dịch vụ kiểm soát các cơ sở kinh doanh thức ăn.

5.3. Về thú y thủy sản


Cần tăng cường tuyên truyền tập huấn kỹ thuật cho các hộ sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc, hóa chất trong NTTS. Tăng cường kiểm tra kiểm soát các cơ sở kinh doanh thuốc hóa chất và việc sử dụng thuốc, hóa chất tại các vùng NTTS; xử phạt nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm các qui định về sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc hóa chất trong nuôi thủy sản theo các quy định hiện hành.
Tăng cường kiểm soát mạnh mẽ việc nhập khẩu thuốc hóa chất, có cơ chế kiểm soát về giá để người dân không bị lực lượng “môi giới” đẩy giá đầu vào lên cao trong đó có thuốc, hóa chất. Từng bước nghiên cứu và hoàn thiện qui trình công nghệ sản xuất các loại thuốc hóa chất dễ sử dụng, thân thiện với môi trường, hiệu quả và an toàn trong sản xuất thủy sản.
6. Giải pháp thị trường tiêu thụ sản phẩm
- Thị trường tiêu thu trong nước là chính và cần được coi trọng, do đó cần phải khai thác mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài tỉnh qua các kênh tiêu thụ: chuỗi cửa hàng thủy sản tươi sống, hệ thống các siêu thị tại các trung tâm thanh phố lớn, các cửa hàng ăn uống nhà hàng, cửa hàng thủy sản tươi sống và các trung tâm đô thị. Bên cạnh bán sản phẩm tươi sống thì cần quảng bá tiêu thụ sản phẩm trong nước dưới dạng đông lạnh, đồ hộp, sơ chế,...

- Cần có sự điều tra khảo sát thị trường tiêu thụ sản phẩm trong nước, trong đó cần nghiên cứu các mạng lưới thị trường tiêu thụ sản phẩm hiện có và thị hiếu của người tiêu dùng.

- Đối với tiêu thụ ở thị trường trong nước cần làm tốt công tác tiếp thị để đưa sản phẩm thủy sản trong tỉnh đến tiêu thụ ở các tỉnh/thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh.
- Phát triển thị trường thông qua xúc tiến thương mại. Nghiên cứu xây dựng và phát triển năng lực dự báo nhu cầu và diễn biến thị trường cho doanh nghiệp và người sản xuất. 

- Từng bước nghiên cứu và tiến hành xây dựng hệ thống phân phối sản phẩm thủy sản tại các địa phương để tăng cường đầu ra ổn định cho sản phẩm. Xây dựng mối quan hệ kinh doanh hợp tác và liên kết với nhà phân phối lớn, các hệ thống siêu thị. 

7. Giải pháp về tổ chức quản lý sản xuất

 Trên cơ sở quy hoạch từng vùng, lấy kinh tế hộ, kinh tế trang trại là hình thức tổ chức sản xuất chủ yếu, gắn với phát triển các hình thức kinh tế hợp tác thích hợp để khai thác mọi nguồn lực trong nhân dân, giúp đỡ nhau trong sản xuất và phòng tránh thiên tai có hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, hạn chế những tác động bất lợi của cơ chế thị trường.
Các cơ sở kinh doanh Nhà nước đóng vai trò chủ đạo trong việc hậu cần dịch vụ cho sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, trong đó coi trọng về dịch vụ giống, công nghệ nuôi.

Tổ chức lại sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm, từ ao nuôi đến thị trường tiêu thụ, trong đó doanh nghiệp thu mua, chế biến, tiêu thụ đóng vai trò hạt nhân liên kết và tổ chức chuỗi. Khuyến khích phát triển hình thức ký kết hợp đồng giữa doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ với người nuôi. 
Tăng cường công tác vận động, tập hợp cộng đồng nông, ngư dân tham gia các tổ chức xã hội nghề nghiệp như: hội nghề cá, hội nông dân,… để bảo vệ quyền lợi và giúp đỡ nhau trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, đồng thời tăng cường sự giám sát tuân thủ quy định pháp luật của cộng đồng, góp phần hỗ trợ công tác quản lý nhà nước đối với ngành thủy sản ở địa phương.
Mở rộng áp dụng việc thực hiện các quy định về truy xuất nguồn gốc đối với các cơ sở nuôi trong vùng quy hoạch, đồng thời nhanh chóng xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm thủy sản, cơ sở và vùng nuôi thủy sản tại các địa phương, nhằm tạo các sản phẩm có thương hiệu uy tín trên thị trường trong và ngoài nước.

8. Giải pháp về vốn đầu tư 
Tổng nhu cầu vốn đầu tư trực tiếp cho phát triển thuỷ sản tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 là 560 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 2013-2015 cần khoảng 300 tỷ đồng, giai đoạn 2016-2020 nhu cần vốn cần khoảng 260 tỷ đồng. Để đảm bảo đủ nhu cầu vốn trên cần huy động từ các nguồn vốn ngân sách nhà nước, trong đó có cả nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh Bắc Giang; vốn vay tín dụng đầu tư, vay thương mại, vốn tự có và huy động các tổ chức, cá nhân.
8.1. Huy động vốn

Để thu hút được các vốn đầu tư nêu trên cần đẩy mạnh việc huy động tối đa nội lực, đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, các hình thức tạo vốn, chú trọng thu hút vốn từ các thành phần kinh tế ngoài quốc danh, tăng cưỡng xã hội hóa, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia các hoạt động phát triển cơ sở hạ tầng (đường, điện, thủy lợi,….) theo phương thức nhà nước và nhân dân cùng làm.

Tạo điều kiện thuận lợi (giá thuê đất và chính sách sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, cải cách các thủ tục hành chính,...) để thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào lĩnh vực sản xuất thủy sản của tỉnh Bắc Giang.

Tăng cường công tác quảng cáo, giới thiệu ra nước ngoài và các địa phương khác về tiềm năng thế mạnh phát triển thủy sản của tỉnh và các chính sách ưu đãi khi đầu tư phát triển thủy sản tại địa phương.

Xây dựng các dự án đầu tư để tranh thủ các nguồn vốn thống qua các chương trình phát triển thủy sản của Nhà nước và các tổ chức Quốc tế.
8.2. Hướng sử dụng vốn

Nguồn vốn ngân sách Nhà nước (gồm nguồn vốn trung ưng và địa phương):  Chủ yếu tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho các vùng nuôi tập trung gồm: hệ thống đường giao thông, đường điện, hệ thống thủy lợi, kênh cấp và thoát nước cấp I, cống và trạm bơm lớn ở các vùng trọng điểm sản xuất thủy sản. Nghiên cứu và nhập các đối tượng nuôi mới, công nghệ mới và các hoạt động về khuyến ngư, đào tạo phát triển nguồn nhân lực. Đầu tư cho việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tự nhiên, thả cá giống ra hồ chứa.

Nguồn vốn vay tín dụng đầu tư, vay thương mại, vốn tự có và huy động các tổ chức, cá nhân: Tập trung để đầu tư trực tiếp vào xây dựng hệ thống ao nuôi, nâng cấp cơ sở sản xuất và đầu tư vào sản xuất, mua con giống, thức ăn, chế phẩm sinh học, chi phí lao động và trang thiết bị phục vụ cho sản xuất.
 9. Giải pháp về tổ chức thực hiện
Để thực hiện tốt các mục tiêu, nội dung Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, cần thiết phải làm tốt những công tác sau:

9.1. Tổ chức công bố, phổ biến quy hoạch
- Tổ chức công bố, phổ biến Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 bằng nhiều hình thức đến các cấp ủy Đảng và chính quyền, các ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp và nhân dân trong Tỉnh;

- Tổ chức giới thiệu về mục đích, nội dung quy hoạch và các dự án ưu tiên cho các nhà đầu tư.

- Công khai rộng rãi cho dân, các ngành biết các vùng, địa điểm quy hoạch.

- Thông báo các vùng quy hoạch mở rộng để người dân có hướng đầu tư.

- Vận động các hộ dân và các tổ chức tự nguyện thực hiện theo quy hoạch.

9.2. Thường xuyên cập nhật, cụ thể hóa các nội dung quy hoạch 
- Quy hoạch cần được thường xuyên bổ sung cho phù hợp với những diễn biến tình hình trong nước và quốc tế; tình hình phát triển kinh tế xã hội của các huyện/thành phố và của tỉnh Bắc Giang. Tùy theo sự thay đổi của tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ, tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch kịp thời cho phù hợp với điều kiện thực tế.
- Trong tổ chức và thực hiện quy hoạch cần cụ thể hóa các mục tiêu quy hoạch, lấy các mục tiêu quy hoạch làm cơ sở đưa vào các kế hoạch 5 năm, hàng năm thực hiện, để tạo ra bước đi phù hợp cho từng giai đoạn.
9.3. Trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc thực hiện quy hoạch
Các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và nhân dân các dân tộc trong Tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch. Nhiệm vụ của từng cấp ngành được phân công thực hiện như sau:

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

 - Quan quản lý chung, chịu trách nhiệm chỉ đạo, theo dõi giám sát và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển thủy sản trong phạm vi toàn tỉnh.

- Hướng dẫn các huyện, thị xã xây dựng quy hoạch phát triển thủy sản cấp huyện trên cơ sở cụ thể hóa quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản của tỉnh.

- Hướng dẫn các chủ đầu tư xây dựng dự án đầu tư phát triển nuôi thủy sản, xét duyệt thẩm định dự án và giúp các chủ dự án kêu gọi vốn đầu tư.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, và UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện quy hoạch và giám sát đánh giá việc thực hiện quy hoạch để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

b) Các ngành có liên quan:
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, trên cơ sở quy hoạch, các chương trình, dự án đầu tư đã được phê duyệt, các Sở ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp với Sở NN&PTNT xây dựng các cơ chế chính sách, bố trí, cân đối vốn đầu tư và đảm bảo các điều kiện để thực hiện quy hoạch đạt mục tiêu đề ra.

c) UBND các huyện, thành phố:

- UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai rà soát quy hoạch, bố trí nguồn lực và phối hợp với các đơn vị chuyên ngành xây dựng các dự án chi tiết của địa phương phù hợp với quy hoạch tổng thể của tỉnh đã được phê duyệt.

- Tổ chức xây dựng các dự án đầu tư phát triển nuôi thủy sản tập trung và tổ chức tốt việc giải phóng mặt bằng để nuôi thủy sản tập trung.

- Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình dồn điền đổi thửa hình thành vùng nuôi thủy sản tập trung.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. KẾT LUẬN

Phát triển ngành thủy sản tỉnh Bắc Giang trong thời gian qua đã thu được những thành tựu đáng kể: diện tích, sản lượng và năng suất liên tục tăng; khoa học công nghệ tiên tiến và các đối tượng có giá trị kinh tế cáo đã được đưa vào sản xuất, góp phần thay đổi cơ cấu kinh tế ở các vùng nông thôn; giải quyết việc làm cho các vùng nông thôn, đời sống của người tham gia sản xuất thủy sản được cải thiện rõ rệt, góp phần thúc đấy phát triển kinh tế xã hội vùng nông thôn, miền núi.

Trong quá trình phát triển, ngành thuỷ sản tỉnh Bắc Giang đang phải đối mặt với những khó khăn, trở ngại như: môi trường trong nuôi thủy sản hiện nay ngày càng bị ô nhiễm; cơ sở hạ tầng và dịch vụ phục vụ cho ngành thủy sản còn thiếu nhiều, chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển hiện nay; phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh hiện nay còn mang tính tự phát, dẫn đến sản xuất kém hiệu quả và biểu hiện sự phát triển thiếu bền vững. 

Thực hiện Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 đạt được các chỉ tiêu cụ thể sau: Đến 2020, tổng diện tích đạt 12.486 ha (đạt tốc độ TTBQ giai đoạn 2012-2020 là 0,58%/năm); tổng sản lượng thủy sản đạt 41.870 tấn (đạt tốc độ TTBQ về sản lượng là 6,03%/năm); gía trị sản xuất (theo giá CĐ năm 1994) đạt 590 tỷ đồng (đạt tốc độ TTBQ là 13,2%/năm); tạo việc làm cho 15.000 lao động.

2. KIẾN NGHỊ
Để đạt được các mục tiêu hoạch phát triển thuỷ sản tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 đã đề ra thì cần thực hiện một số công tác cơ bản sau:

- Trên cơ sở quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Bắc Giang đã được phê duyêt đề nghị các huyện và thành phố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang lập quy hoạch phát triển chi tiết của địa phương.
- Để thực hiện được các nội dụng, mục tiêu của dự án quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 cần có sự chỉ đạo chặt chẽ của UBND tỉnh Bắc Giang, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục thủy sản, UBND các huyện và thành phố và sự phối hợp của các cấp, các ngành của địa phương.

- Triển khai thực hiện các dự án và giải pháp đã đề ra nhằm tháo gỡ khó khăn trên và tạo ra sự đột phá trong phát triển ngành thủy sản tỉnh Bắc Giang trong thời gian tới.
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PHỤ LỤC

Phụ lục 01: Diện tích có khả năng nuôi thủy sản Tỉnh Bắc Giang 

	TT
	Hạng mục
	Tổng số
	Mặt nước lớn, sông suối
	Ao, hồ nhỏ
	Ruộng trũng

	1
	Huyện Việt Yên
	2.032
	385
	720
	927

	2
	TP. Bắc Giang
	1.246
	172
	554
	520

	3
	Huyện Yên Thế
	1.880
	1.373
	345
	162

	4
	Huyện Hiệp Hòa
	2.077
	921
	600
	556

	5
	Huyện Tân Yên
	2.149
	686
	984
	479

	6
	Huyện Lạng Giang
	2.158
	820
	768
	570

	7
	Huyện Yên Dũng
	2.871
	1.387
	1.014
	470

	8
	Huyện Lục Nam
	3.353
	1,944
	683
	726

	9
	Huyện Sơn Động
	2.149
	2.113
	36
	-

	10
	Huyện Lục Ngạn
	6.205
	5.929
	276
	-

	
	Toàn tỉnh
	26.120
	15.730
	5.980
	4.410


Phụ lục 02: Kích thước tối thiểu các loài được phép khai thác theo quy định

	Số TT
	Tên loài cá
	Chiều dài nhỏ nhất cho phép khai thác (mm)

	1
	Cá Chép
	150

	2
	Cá Trôi
	220

	3
	Cá Chày đất
	150

	4
	Cá Trắm đen
	470

	5
	Cá Trắm cỏ
	550

	6
	Cá Mè trắng
	300

	7
	Cá Chiên
	450

	8
	Lươn
	360

	9
	Cá Mè vinh
	100

	10
	Cá Ngạnh
	210

	11
	Cá Quất
	500

	12
	Cá Lăng chấm
	560

	13 
	Cá Ngão
	260

	14
	Cá Vền
	230


Phụ lục 03: Danh mục các ưu tiên dự án đầu tư phát triển thủy sản tỉnh Bắc Giang đến năm 2020
	TT
	Danh mục các dự án
	Thời gian Thực hiện
	 Tổng kinh phí

(tỷ đồng) 

	
	
	
	

	1
	- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật thiết yếu phục vụ cho các vùng NTS tập trung TP. Bắc Giang

- Nội dung đầu tư: Đầu tư  các công trình đầu mối về thủy lợi, đường giao thông, hệ thống điện, khu xử lý nước thải. 

- Quy mô diện tích đầu tư: 150 ha

- Địa điểm đầu tư: xã Song Mai, Tân Tiến, Đồng Sơn.
	2013-2020
	45

	2
	- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật thiết yếu phục vụ cho các vùng NTS tập trung huyện Lạng Giang.

- Nội dung đầu tư: Đầu tư  các công trình đầu mối về thủy lợi, đường giao thông, hệ thống điện, khu xử lý nước thải. 

- Quy mô diện tích đầu tư:170 ha.

- Địa điểm đầu tư: xã Đại Lâm, Thái Đào, Xuân Hương, Hương Sơn,…
	2013-2020
	55

	3
	- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật thiết yếu phục vụ cho các vùng NTS tập trung huyện Việt Yên.

- Nội dung đầu tư: Đầu tư  các công trình đầu mối về thủy lợi, đường giao thông, hệ thống điện, khu xử lý nước thải. 

- Quy mô diện tích đầu tư: 350 ha

- Địa điểm đầu tư: xã Nghĩa Trung, Minh Đức, Việt Tiến, Thượng Lan, Hương Mại, Tiên Sơn,…
	2013-2020
	100

	4
	- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật thiết yếu phục vụ cho các vùng NTS tập trung huyện Tân Yên

- Nội dung đầu tư: Đầu tư  các công trình đầu mối về thủy lợi, đường giao thông, hệ thống điện, khu xử lý nước thải.  

- Quy mô diện tích đầu tư: 195 ha

- Địa điểm đầu tư: xã Việt Lập, Quế Nham, Ngọc Thiện, Ngọc Châu, Liên Chung,…
	2013-2020
	65

	5
	- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật thiết yếu phục vụ cho các vùng NTS tập trung huyện Hiệp Hòa

- Nội dung đầu tư: Đầu tư  các công trình đầu mối về thủy lợi, đường giao thông, hệ thống điện, khu xử lý nước thải.  

- Quy mô diện tích đầu tư: 245 ha

- Địa điểm đầu tư: xã Đông Lỗ, Hương Lâm, Mai Trung, Hợp Thịnh, Lương Phong,..
	2013-2020
	45

	6
	- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật thiết yếu phục vụ cho các vùng NTS tập trung huyện Yên Dũng

- Nội dung đầu tư: Đầu tư  các công trình đầu mối về thủy lợi, đường giao thông, hệ thống điện, khu xử lý nước thải. 

- Quy mô diện tích đầu tư:155 ha

- Địa điểm đầu tư: xã Yên Lư, Đồng Phúc, Tư Mại, Đồng Việt, Xuân Phú…
	2013-2020
	50

	7
	- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật thiết yếu phục vụ cho các vùng NTS tập trung huyện Lục Nam.

- Nội dung đầu tư: Đầu tư  các công trình đầu mối về thủy lợi, đường giao thông, hệ thống điện, khu xử lý nước thải. 

- Quy mô diện tích đầu tư:135 ha

- Địa điểm đầu tư: xã Yên Sơn , Bắc Lũng , Cẩm Lý…
	2013-2020
	45

	8
	Nghiên cứu, nhập và chuyển giao công nghệ sản xuất giống các loài thủy sản quý hiếm, có giá trị kinh tế cao đang bị đe dọa có nguy cơ tuyệt chủng như: cá Anh vũ, Chiên, Lăng, Bỗng, Nheo, Chày đất,…
	2013-2020
	35

	9
	Đào tạo, tạp huấn nguồn nhân lực phục vụ cho nghiên cứu sản xuất giống và nuôi thủy sản.
	2013-2020
	15

	10
	Nuôi thử nghiệm các đối tượng mới có giá trị kinh tế cao.
	2013-2020
	30

	11
	Truyền thông về công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên hồ chứa.
	2013-2020
	5

	12
	Đề án thả bổ sung cá giống để tái tạo nguồn lợi thủy sản hồ chứa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2020.
	2013-2020
	10

	13
	Hỗ trợ nâng cao chất lượng đàn cá bố mẹ cho cơ sở sản xuất giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
	2013-2020
	50

	14
	Lập dự án chi tiết phát triển thủy sản của các huyện/thành phố của tỉnh Bắc Giang.
	2013-2020
	10
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